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QUY ƯỚC VIẾT TẮT DÙNG TRONG SÁCH

HS: Học sinh
GV: Giáo viên
PPt: Powerpoint
SGK: Sách giáo khoa
SGV: Sách giáo viên
THCS: Trung học cơ sở
THPT: Trung học phổ thông



3

LỜI NÓI ĐẦU

Quý thầy cô thân mến!

Kế hoạch bài dạy sách giáo khoa Chuyên đề học tập Vật lí 12
là tài liệu tham khảo giúp Quý thầy cô thuận tiện triển khai
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 – sách giáo khoa Chuyên đề 
học tập Vật lí 12, sách giáo viên Chuyên đề học tập Vật lí 12 được 
hiệu quả, theo đúng công văn hướng dẫn 5512/BGDĐT – GDTH. 

Mỗi bài học đều xác định rõ mục tiêu, quá trình tổ chức hoạt 
động và sản phẩm cụ thể. Điều này đảm bảo cho thầy cô kiểm soát 
được quá trình dạy học một cách tường minh (Mục tiêu như thế nào 
và thông qua hoạt động chính nào để có được sản phẩm phù hợp).

Chúng tôi hi vọng tài liệu Kế hoạch bài dạy này sẽ hữu ích, 
giúp thầy cô triển khai tốt nội dung giáo dục sách giáo khoa Chuyên đề
học tập Vật lí 12 theo đúng mục tiêu đặt ra trong Chương trình
Giáo dục phổ thông 2018.

Lưu ý diễn đạt mục tiêu: 

1. Mục tiêu về kiến thức đã được thể hiện trong năng lực vật lí. 
Do đó, để tránh trùng lặp, trong mục 1. Kiến thức, chúng tôi trình bày các 
nội dung kiến thức trọng tâm của bài học. 

2. Mục tiêu về năng lực chung và phẩm chất: Bài dạy nào cũng góp 
phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất của học sinh, do đó 
chúng tôi chỉ đưa ra các biểu hiện rất cụ thể và điển hình.
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BÀI 1 (3 tiết)

ĐẶC TRƯNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Biểu thức điện áp và cường độ dòng điện tức thời:
u = U0cos(t + u) (V) và i = I0cos(t + i) (A)

– Công thức tính cường độ dòng điện hiệu dụng, điện áp hiệu dụng và tần số, chu kì 
của dòng điện xoay chiều:

I = I0 , U = U0 , T = 2
  (s) và f = 2  (Hz)

– Công thức tính công suất toả nhiệt trung bình và công suất toả nhiệt cực đại của 
dòng điện xoay chiều:

P = 1
2

RI2
0 và Pmax = RI2

0

2. Năng lực

2.1. Năng lực vật lí
 – Th iế t kế  được phư ơ ng á n và thự c hiệ n được phư ơ ng á n đo tầ n số , điệ n á p của dòng 

điện xoay chiề u.
– Nê u đư ợ c cô ng suấ t toả  nhiệ t trung bì nh trê n điệ n trở  thuầ n bằ ng mộ t nử a cô ng suấ t 

cự c đạ i củ a dò ng điệ n xoay chiề u hì nh sin chạ y qua điệ n trở  thuầ n nà y. 
– Mô  tả  đư ợ c cư ờ ng độ  dò ng điệ n, điệ n á p xoay chiề u bằ ng biể u thứ c đạ i số  và bằng 

đồ  thị  theo thời gian.
– So sá nh đư ợ c giá  trị  hiệ u dụ ng với giá  trị  cự c đạ i của cường độ dòng điện và điện áp 

xoay chiều.
2.2. Năng lực chung

– Th ảo luận và hỗ trợ các bạn trong nhóm xây dựng phương án thí nghiệm, thực hiện 
thí nghiệm đo tần số, điện áp của dòng điện xoay chiều.

– Tự chủ và hợp tác với các bạn để mô tả biểu thức công suất, dòng điện, điện áp của 
dòng điện xoay chiều.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Bộ dụng cụ thí nghiệm đo tần số và điện áp xoay chiều (các thiết bị mô tả như
Hình 1.1 SGK trang 6).

– Hình ảnh mô tả đồ thị dòng điện, điện áp xoay chiều (như Hình 1.2 SGK trang 8).
– Tụ điện hoặc cuộn dây có nhiều vòng.
– Các phiếu học tập in trên giấy A4.

CHUYÊN ĐỀ DÒNG �I�N XOAY CHI�U1
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PHI�U H�C T�P S� 1

Đọc nội dung sau và mục I, SGK trang 6 và thực hiện các suy luận để rút ra biểu thức 
điện áp và dòng điện xoay chiều.
Đặt khung dây phẳng MNPQ có tiết diện S trong từ trường đều B thì từ thông qua tiết 
diện khung dây là:  = BScos
Nếu quay đều khung dây quanh trục OO’ với tốc độ góc  thì từ thông qua tiết 
diện khung dây biến thiên theo thời gian t là:  = BScos(t + 0).

Th eo định luật Fa-ra-đây, suất điện động cảm ứng xuất hiện ở hai đầu khung dây là:

ec = – d
dt  = E0cos(t + 0)

Trong đó, E0 = BS và 0 = 0 –  
2

.

Suất điện động này chính là suất điện động xoay chiều hình sin trong khung dây.

Nhiệm vụ 1: Nếu nối hai đầu khung dây với mạch ngoài thành mạch điện kín thì

Hiệu điện thế xoay chiều hay điện áp xoay 

chiều giữa hai đầu đoạn mạch ngoài có dạng

Cường độ dòng điện xoay 

chiều trong mạch có dạng

Chu kì và tần số của dòng điện 

xoay chiều có dạng

................................................................ ............................................... ..........................................

Nhiệm vụ 2: Từ các biểu thức trên, hãy thảo luận nhóm để mô tả ý nghĩa của các đại lượng

Đại lượng/giá trị Tức thời: i, u Cực đại: I0, U0 Hiệu dụng: I, U i, u

Đơn vị

Ý nghĩa

Mối liên hệ với các đại 

lượng khác
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PHI�U H�C T�P S� 2

Sử dụng điện thoại tìm hiểu về đồng hồ đo điện đa năng, cảm biến điện áp để thực 
hiện các nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ 1: Thảo luận nhóm mô tả các phương pháp đo tần số, điện áp của dòng điện xoay chiều.

Mô tả phương án sử dụng đồng hồ

đo điện đa năng

Mô tả phương án sử dụng

cảm biến điện áp

Để đo tần số Để đo điện áp Để đo tần số Để đo điện áp

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

Nhiệm vụ 2: Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm sử dụng đồng hồ đo điện đa năng để đo tần số, điện áp hiệu 

dụng của dòng điện xoay chiều qua điện trở R.

Sơ đồ đo tần số dòng điện qua điện trở R Sơ đồ đo điện áp hiệu dụng qua điện trở R

PHI�U H�C T�P S� 3

1. Th ực hiện thí nghiệm A: Đo tần số dòng điện xoay chiều.
1.1. Th ảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ Mô tả các dụng cụ đo Vẽ sơ đồ mạch điện Vẽ sơ đồ bố trí các thiết bị
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1.2. Tiến hành đo và điền kết quả vào bảng sau:
Lần đo Điện áp đầu ra (V) Tần số dòng điện qua điện trở (Hz)

1

2

3

1.3. Nhận xét về giá trị của tần số dòng điện khi điện áp thay đổi.
........................................................................................................
1.4. Tính giá trị trung bình của tần số dòng điện.
........................................................................................................
2. Th ực hiện thí nghiệm B: Đo điện áp xoay chiều giữa hai đầu điện trở.
2.1. Th ảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ Mô tả các dụng cụ đo Vẽ sơ đồ mạch điện Vẽ sơ đồ bố trí các thiết bị

2.2. Tiến hành đo và điền kết quả vào bằng sau:
Lần đo Tần số dòng điện qua điện trở (Hz) Điện áp giữa hai đầu điện trở (V)

1

2

3

2.3. Nhận xét về giá trị của điện áp khi tần số thay đổi.
...................................................................................................................................................
2.4. Tính giá trị trung bình của điện áp đo được.
...................................................................................................................................................
2.5. Giá trị điện áp đo được là giá trị cực đại hay giá trị hiệu dụng. Giải thích.
...................................................................................................................................................
3. Th ực hiện thí nghiệm khảo sát điện áp qua tụ điện hoặc cuộn dây khi tần số thay đổi
Th ay điện trở bằng tụ điện hoặc cuộn dây thực hiện các bước như thí nghiệm B để 
điền kết quả vào bảng sau:

Lần đo Tần số dòng điện qua điện trở (Hz) Điện áp giữa hai đầu tụ điện hoặc cuộn dây (V)

1

2

3

Nhận xét về giá trị của điện áp khi tần số thay đổi.
...................................................................................................................................................
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PHI�U H�C T�P 4

Quan sát đồ thị cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều trong Hình 1.2a và 
Hình 1.2b, SGK trang 8 thực hiện các nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ 1: Xác định các đại lượng

Của cường độ dòng điện xoay chiều 

qua điện trở
Của điện áp xoay chiều qua điện trở

Tần số Pha ban đầu Tần số Pha ban đầu

....................................... ....................................... ....................................... .......................................

Biểu thức dòng điện xoay chiều qua điện trở

......................................................................

Biểu thức điện áp xoay chiều qua điện trở

......................................................................

Nhiệm vụ 2: Xác định các đại lượng

Của cường độ dòng điện xoay chiều

qua điện trở
Của điện áp xoay chiều qua điện trở

Giá trị cực đại Giá trị hiệu dụng Giá trị cực đại Giá trị hiệu dụng

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

So sánh tỉ số giữa điện áp hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng với giá trị điện trở

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Nhận xét về mối liên hệ giữa U, I và R, giữa u, i và R.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục tiêu
Xác định được vấn đề của bài học.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở phần mở đầu.

Câu trả lời của HS: có giá trị 

thay đổi, có chiều thay đổi luân 

phiên, có tần số, có giá trị tức 

thời, giá trị hiệu dụng, giá trị cực 

đại, có đồ thị hình sin,...

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS làm việc cá nhân, nhớ lại kiến thức về dòng điện xoay chiều đã học ở lớp 9 cấp 

THCS và ở Bài 17 SGK Vật lí 12 để suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV gọi đại diện 1 số HS trình bày câu trả lời (đến khi HS nêu được có giá trị thay 

đổi, đổi chiều luân phiên, các giá trị tức thời, hiệu dụng, cực đại, các tác dụng nhiệt, 

từ, sinh lí,...)

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV nhận xét và ghi nhận ý kiến của HS.

– GV chưa chốt kiến thức mà dẫn dắt vào bài mới: Để có được câu trả lời đầy đủ và 

chính xác, chúng ta cùng tìm hiểu bài học mới.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

2.1. Tìm hiểu đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều

a) Mục tiêu
Từ nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều rút ra được biểu thức suất điện động, điện 
áp, dòng điện xoay chiều, các giá trị đặc trưng của dòng điện xoay chiều: giá trị tức 
thời, hiệu dụng, cực đại, pha ban đầu, độ lệch pha, chu kì và tần số của dòng điện.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Chia nhóm HS, tối đa 6 HS/nhóm.

+ Phát Phiếu học tập 1 cho các nhóm.

Đáp án các câu hỏi trong phiếu học tập 

số 1 theo nội dung I, SGK, trang 6.
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Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Tập hợp nhóm theo sự phân chia của GV và nhận phiếu học tập.

+ Thảo luận theo nhóm, hoàn thành Phiếu học tập 1.

– GV quan sát, hỗ trợ (nếu cần).

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Thảo luận toàn lớp lần lượt từng nhiệm vụ trong phiếu học tập. 

– Với mỗi nhiệm vụ, GV cho nhóm này trình bày thì nhóm khác góp ý (nếu 

có nội dung bổ sung).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV thực hiện: 

+ GV nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm.

+ GV trình chiếu nội dung mục I, SGK trang 6 để HS ghi vào vở.

2.2. Đề xuất phương án đo đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều

a) Mục tiêu
Th ảo luận mô tả được phương án đo và đề xuất được thí nghiệm đo tần số và điện 
áp hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng đồng hồ đo điện đa năng.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Chia nhóm HS, tối đa 6 HS/nhóm.

+ Phát Phiếu học tập số 2 cho các nhóm.

Bản mô tả các chức năng đo tần số, 

điện áp xoay chiều bằng đồng hồ đo 

điện đa năng

Bản mô tả cách sử dụng cảm biến 

điện áp nối với máy tính, màn hình 

hiển thị giá trị, đồ thị tần số, điện áp 

của dòng điện xoay chiều

Bản vẽ mô tả điện trở nối với nguồn 

điện xoay chiều là máy phát âm tần, 

đồng hồ đo điện đa năng mắc song 

song với điện trở để ở chế độ đo giá trị 

xoay chiều và đo tần số.
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Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Tập hợp nhóm theo sự phân chia của GV và nhận phiếu học tập.

+ Thảo luận theo nhóm, hoàn thành Phiếu học tập số 2.

– GV quan sát, hỗ trợ (nếu cần).

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Thảo luận toàn lớp lần lượt từng nhiệm vụ trong phiếu học tập. 

– Với mỗi nhiệm vụ, GV gọi đại diện nhóm HS trình bày phương án lựa 

chọn của nhóm và giải thích.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– HS nhận xét phương án của nhóm khác, đưa ra phương án lựa chọn khác 

và giải thích (nếu có).

– GV thực hiện: 

+ GV nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm.

+ Chốt các phương án trong phiếu học tập.

2.3. Thực hành đo tần số và điện áp hiệu dụng của dòng điện xoay chiều

a) Mục tiêu
– Tiến hành thí nghiệm đo tần số, điện áp hiệu dụng bằng đồng hồ đo điện đa năng.
– Đọc được số liệu và tính được giá trị trung bình của tần số và điện áp hiệu dụng.
b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Phát bộ dụng cụ thí nghiệm (có nhóm thêm tụ điện, có nhóm thêm cuộn dây) 

và Phiếu học tập số 3 cho các nhóm.

+ Hướng dẫn HS làm việc nhóm, tiến hành thí nghiệm theo SGK trang 7. 

+ Yêu cầu HS thảo luận và hoàn thành nhiệm vụ trong Phiếu học tập 3.

Phiếu học tập số 3 đã được hoàn 

thành các nội dung: 

– Kết quả các thí nghiệm: thu 

được các bảng số liệu và tính 

được giá trị trung bình bằng 

trung bình cộng của các giá trị, 

lấy đến chữ số có nghĩa như 

trong hướng dẫn.
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Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Nhận bộ dụng cụ thí nghiệm được phát và thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn.

+ Thảo luận về kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận về giá trị của tần số, điện áp 

xoay chiều.

– GV quan sát, hỗ trợ.

– Nhận xét và giải thích kết quả 

thí nghiệm:

Giá trị tần số và điện áp hiệu 

dụng không thay đổi đối với điện 

trở nhưng thay đổi đối với tụ điện 

hoặc cuộn dây. Giá trị điện áp đo 

được bằng đồng hồ đo điện đa 

năng là giá trị hiệu dụng, không 

phải giá trị tức thời hay giá trị

cực đại.

– Kết luận: cách đo tần số sử 

dụng chức năng đo tần số của 

đồng hồ đo điện đa năng mắc 

song song với điện trở, với tụ 

điện, với cuộn dây.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Các nhóm HS treo Phiếu học tập 3 đã được hoàn thành lên vị trí phía sau của 

nhóm.

– GV lựa chọn đại diện 4 nhóm HS trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ, lựa chọn 

2 nhóm có làm thí nghiệm với tụ điện và 2 nhóm có làm thí nghiệm với cuộn 

dây.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– HS các nhóm khác so sánh kết quả của nhóm mình với nhóm đang trình bày, nêu 

ý kiến (nếu có).

– GV thực hiện: 

+ Nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm.

+ Chỉ ra những điểm cần lưu ý trong quá trình thực hiện thí nghiệm của các nhóm.

+ Chốt phương án đo, kết quả thí nghiệm và cách tính giá trị trung bình.

2.4. Tìm hiểu đồ thị và biểu thức dòng điện xoay chiều, điện áp xoay chiều qua điện trở

a) Mục tiêu
– Từ đồ thị cường độ dòng điện xoay chiều, điện áp xoay chiều tính được các đại lượng 

đặc trưng của dòng điện xoay chiều.
– Mô tả được cường độ dòng điện xoay chiều bằng đồ thị và bằng biểu thức đại số.

b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Chiếu hình vẽ mô tả kết quả thí nghiệm SGK, trang 8 (Hình 1.2a và Hình 1.2b).

+ Phát phiếu học tập số 4 và yêu cầu nhóm HS thảo luận, hoàn thành các nội dung 

trong phiếu.

Hình 1.2a và Hình 1.2b, biểu 

thức i, u và mối liên hệ U = IR
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Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Quan sát hình vẽ.

+ Thực hiện nhiệm vụ theo nội dung trong phiếu học tập 4.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Mời 2 nhóm trình bày và các nhóm khác góp ý về pha ban đầu, biểu thức của i

và u, mối liên hệ giữa I, U và R.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– HS theo dõi phần trình bày của bạn, nhận xét, bổ sung, chỉnh sửa (nếu cần).

– GV nhận xét, góp ý để kết luận về sự đồng pha giữa i, u và mối liên hệ U = IR để 

rút ra định luật Ohm đối với dòng điện xoay chiều qua điện trở như với dòng điện 

không đổi. 

2.5. Tìm hiểu công suất cực đại và công suất trung bình

a) Mục tiêu
Viết và so sánh được công thức tính công suất cực đại, công suất trung bình của 
dòng điện xoay chiều qua điện trở.

b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Thông báo nội dung SGK trang 9, trong đó chiếu biểu thức cường 

độ dòng điện xoay chiều và biểu thức p = R.i2.

+ Yêu cầu HS thực hiện biến đổi lượng giác để khử giá trị bình 

phương, sao cho thu được biểu thức (1.7) SGK, trang 9.

+ Gợi ý cho HS công thức hạ bậc lượng giác. 

Kết quả suy luận toán học của HS để thu được 

biểu thức (1.7) SGK.

+ p= Ri2
0 = RI2

0(cos(t + i))2

+ cos[2(t + i)] = 2cos2(t + i)–1

+ (cos(t + i))2 = 
1

2
 + 

1

2
 cos[2(t + i)]

+ p= Ri2
0[

1

2
 + 

1

2
cos(2t + i)]

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.

– GV quan sát HS thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ (nếu cần).

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Mời 1 HS có kết quả nhanh nhất lên bảng trình bày và cho các HS 

khác nhận xét (mời lên điều chỉnh nếu cần).

– Trường hợp HS không đưa ra được biểu thức, GV biến đổi để được 

biểu thức (1.7).
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Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV nhận xét kết quả biến đổi và chiếu thông báo biểu thức (1.8) và 

(1.9) SGK, trang 9.

– GV mời HS so sánh giữa công suất cực đại và công suất trung bình 

từ đó rút ra nếu thay giá trị hiệu dụng I vào (1.8) thì được công 

thức tính công suất toả nhiệt như dòng điện không đổi.

Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu
Xác định các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều qua đồ thị điện áp.

b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS:

+ Làm việc cá nhân hoàn thành bài tập:

Điện áp của dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở 10  có dạng như đồ thị sau:

a) Xác định tần số, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng và pha ban đầu của dòng điện.

b) Xác định biểu thức của điện áp xoay chiều.

c) Viết biểu thức của cường độ dòng điện qua điện trở.

d) Tính công suất toả nhiệt trung bình của dòng điện qua điện trở.

+ Trình bày bài làm vào vở ghi cá nhân.

Bài giải của HS:

+ T = 4.0,005 = 0,02 s.

+ f = 50 Hz.

+ U0 = 3 V.

+ U = 2,12 V.

+ t0 = 0; u0 = 0; cosu = 0 và

     u đang giảm, u = 

2

.

+ u = 3cos(100 t + 

2

) (V).

+ I = 0,3cos(100 t + 

2

) (A).

+ P = I2R = 0,45 W.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.



16

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Giáo viên mời 4 HS lên bảng chữa, mỗi HS thực hiện 1 yêu cầu a, b, c, d.

– GV yêu cầu các bạn khác làm vào vở và nhận xét kết quả 4 bạn làm trên bảng.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV chiếu đồ thị và chữa từng câu để HS chữa trong vở (nếu HS trên bảng giải sai).

– GV kết luận từ đồ thị hoặc biểu thức đại số có thể xác định được các đại lượng 

đặc trưng của dòng điện xoay chiều như tần số, giá trị cực đại, hiệu dụng, tức 

thời, pha ban đầu.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu
Vận dụng được các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều để xác định các 
đại lượng trong mạch điện xoay chiều dân dụng: Tính công suất của bàn là, máy sấy 
tóc, điện áp cực đại, tần số dòng điện,...

b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm việc nhóm, thực hiện xây dựng báo cáo trên giấy A0 hoặc bản 

trình chiếu về các nội dung sau:

+ Tìm hiểu dòng điện xoay chiều trong gia đình: tần số, điện áp cực đại, điện áp 

hiệu dụng.

+ Tìm hiểu về công suất của bàn là, máy sấy tóc: tính cường độ dòng điện hiệu dụng 

qua bàn là, máy sấy tóc.

Bản báo cáo kết quả tìm 

hiểu về các đại lượng đặc 

trưng của dòng điện xoay 

chiều dùng trong gia đình, 

cách tính công suất, cường 

độ dòng điện hiệu dụng của 

bàn là, máy sấy tóc.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS làm việc nhóm, thảo luận và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV (ở nhà).

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Bản trình chiếu về dòng điện dân dụng, loại bàn là, máy sấy tóc và cách tính các đại 

lượng theo yêu cầu.

– Các nhóm trình chiếu và các nhóm khác đặt câu hỏi về cách tính, cách xác định.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– HS nhận xét bài của nhóm bạn nêu ưu điểm, nhược điểm và các điểm cần 

điều chỉnh.

– GV nhận xét chung kết quả thực hiện nhiệm vụ.
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Đáp án các phiếu học tập

PHI�U H�C T�P S� 1
Đọc nội dung sau và mục I, SGK trang 6 và thực hiện các suy luận để rút ra biểu thức 
điện áp và dòng điện xoay chiều.
Đặt khung dây phẳng MNPQ có tiết diện S trong từ trường đều B thì từ thông qua tiết 
diện khung dây là:  = BScos
Nếu quay đều khung dây quanh trục OO’ với tốc độ góc  thì từ thông qua tiết 
diện khung dây biến thiên theo thời gian t là:  = BScos(t + 0).

Th eo định luật Fa-ra-đây, suất điện động cảm ứng xuất hiện ở hai đầu khung dây là:

ec = – d
dt  = E0cos(t + 0)

Trong đó, E0 = BS và 0 = 0 –  
2

.

Suất điện động này chính là suất điện động xoay chiều hình sin trong khung dây.
Nhiệm vụ 1: Nếu nối hai đầu khung dây với mạch ngoài thành mạch điện kín thì

Hiệu điện thế xoay chiều hay điện áp xoay 
chiều giữa hai đầu đoạn mạch ngoài có dạng

Cường độ dòng điện xoay chiều 
trong mạch có dạng

Chu kì và tần số của dòng 
điện xoay chiều có dạng

u = U0cos(t + u)

U0 = BS, u = 0

Nếu khung có điện trở không đáng kể.

i = I0cos(t + i)

I0 = 
U0

R
 với R là điện trở của 

mạch ngoài, φi là độ lệch pha 
giữa cường độ dòng điện và hiệu 
điện thế.

T = 
2


, f = 

2

Nhiệm vụ 2: Từ các biểu thức trên, hãy thảo luận nhóm để mô tả ý nghĩa của các đại lượng

Đại lượng/giá trị Tức thời: i, u Cực đại: I0, U0 Hiệu dụng: I, U i, u

Đơn vị A, V A, V A, V rad, rad

Ý nghĩa Giá trị tức thời là 
giá trị của cường độ 
dòng điện, điện áp 
tại thời điểm t.

Giá trị cực đại là giá trị 
lớn nhất của cường độ 
dòng điện và điện áp 
có thể đạt được.

Có giá trị bằng cường độ 
dòng điện không đổi chạy 
qua điện trở trong cùng 
khoảng thời gian thì toả 
nhiệt như nhau.

Đơn vị góc

Mối liên hệ với các 

đại lượng khác

i = I0cos(t + i)

u = U0cos(t + u)
I = 

I0

2
, U = 

U0

2
I = 

I0

2
, U = 

U0

2
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PHI�U H�C T�P S� 2

Sử dụng điện thoại tìm hiểu về đồng hồ đo điện đa năng, cảm biến điện áp để thực 
hiện các nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ 1: Thảo luận nhóm mô tả các phương pháp đo tần số, điện áp của dòng điện xoay chiều.

Mô tả phương án sử dụng đồng hồ
đo điện đa năng

Mô tả phương án sử dụng
cảm biến điện áp

Để đo tần số Để đo điện áp Để đo tần số Để đo điện áp

Cắm 2 đầu que đo vào 

chốt có ghi kí hiệu Hz và 

chốt ghi chữ COM, chuyển 

thang đo về chế độ Hz đo 

tần số của điện kế. Nối 2 

đầu que đo nối tiếp với 

điện trở để đo tần số 

dòng điện qua điện trở.

Cắm 2 đầu que đo vào 

chốt có ghi kí hiệu V và 

chốt ghi chữ COM, chuyển 

thang đo điện điện áp 

xoay chiều (có dấu ~). 

Đặt 2 đầu que đo ở 2 đầu 

của điện trở để đo điện áp 

của dòng điện.

Sử dụng cảm biến dòng điện 

mắc nối tiếp với điện trở 

trong đoạn mạch điện xoay 

chiều. Để chế độ hiển thị là 

đồ thị cường độ dòng điện 

theo thời gian. Xác định 

khoảng thời gian giữa 2 đỉnh 

dương liên tiếp của cường độ 

dòng điện là được chu kì. Lấy 

nghịch đảo chu kì ra tần số 

dòng điện.

Sử dụng cảm biến 

điện áp mắc song 

song với điện trở 

trong đoạn mạch 

điện xoay chiều. Để 

chế độ hiển thị là đồ 

thị của điện áp theo 

thời gian. Xác định 

giá trị cực đại của 

điện áp, tính được giá 

trị điện áp hiệu dụng.

Nhiệm vụ 2: Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm sử dụng đồng hồ đo điện đa năng để đo tần số, điện áp hiệu 

dụng của dòng điện xoay chiều qua điện trở R.

Sơ đồ đo tần số dòng điện qua điện trở R Sơ đồ đo điện áp hiệu dụng qua điện trở R

R

�

Hz

R

�

V
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PHI�U H�C T�P S� 3
1. Th ực hiện thí nghiệm A: Đo tần số dòng điện xoay chiều.
1.1. Th ảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ Mô tả các dụng cụ đo Vẽ sơ đồ mạch điện Vẽ sơ đồ bố trí các thiết bị

Đo tần số dòng 
điện xoay chiều 
bằng đồng hồ 
đo điện đa năng

Bảng lắp mạch điện, 
máy phát âm tần, điện 
trở, đồng hồ đo điện, 
dây nối

R

�

Hz
Hz

COM

Đồng hồ
đo tần số

Máy phát
âm tần

Dây
nối R

1.2. Tiến hành đo và điền kết quả vào bảng sau:
Lần đo Điện áp đầu ra (V) Tần số dòng điện qua điện trở (Hz)

1 1,0 49,86

2 1,5 49,85

3 2,0 49,86

1.3. Nhận xét về giá trị của tần số dòng điện khi điện áp thay đổi.
Tần số dòng điện không thay đổi khi điện áp thay đổi.

1.4. Tính giá trị trung bình của tần số dòng điện.
49,86

2. Th ực hiện thí nghiệm B: Đo điện áp xoay chiều giữa hai đầu điện trở.
2.1. Th ảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ Mô tả các dụng cụ đo Vẽ sơ đồ mạch điện Vẽ sơ đồ bố trí các thiết bị

Đo điện áp xoay 
chiều bằng đồng 
hồ đo điện đa 
năng.

Bảng lắp mạch điện, 
máy phát âm tần, điện 
trở, đồng hồ đo điện, 
dây nối.

R

�

V

V
COM

Máy phát
âm tần

R

2.2. Tiến hành đo và điền kết quả vào bảng sau:
Lần đo Tần số dòng điện qua điện trở (Hz) Điện áp giữa hai đầu điện trở (V)

1 70 5,3

2 75 5,2

3 100 5,4

2.3. Nhận xét về giá trị của điện áp khi tần số thay đổi.
Giá trị của điện áp không phụ thuộc vào tần số của dòng điện qua điện trở.

2.4. Tính giá trị trung bình của điện áp đo được.
5,3

2.5. Giá trị điện áp đo được là giá trị cực đại hay giá trị hiệu dụng. Giải thích.
Giá trị hiệu dụng, do giá trị của điện áp không đổi khi đo.



20

PHI�U H�C T�P 4

Quan sát đồ thị cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều trong Hình 1.2a và 
Hình 1.2b, SGK trang 8 thực hiện các nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ 1: Xác định các đại lượng

Của cường độ dòng điện xoay chiều 

qua điện trở
Của điện áp xoay chiều qua điện trở

Tần số Pha ban đầu Tần số Pha ban đầu

50 Hz  
7
10

50 Hz  
7
10

Biểu thức dòng điện xoay chiều qua điện trở

i = 0,15cos(100t + 
7
10

) (A).

Biểu thức điện áp xoay chiều qua điện trở

u = 1,8cos(100t + 
7
10

) (V)

Nhiệm vụ 2: Xác định các đại lượng

Của cường độ dòng điện xoay chiều

qua điện trở
Của điện áp xoay chiều qua điện trở

Giá trị cực đại Giá trị hiệu dụng Giá trị cực đại Giá trị hiệu dụng

I0 = 150 mA = 0,15 A 106 mA U0 = 1,8 V 1,3 V

So sánh tỉ số giữa điện áp hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng với giá trị điện trở

Bảng 12 đúng bằng giá trị điện trở R.

Nhận xét về mối liên hệ giữa U, I và R, giữa u, i và R.

u và i cùng pha và i = u
R, I = UR .
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BÀI 2 (3 tiết)

ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU RLC MẮC NỐI TIẾP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Cấu tạo của đoạn mạch điện RLC mắc nối tiếp: gồm điện trở (R), cuộn dây (L) và tụ 
điện (C) mắc nối tiếp.

– Cảm kháng của cuộn dây: ZL = .L ().

– Dung kháng của tụ: ZC = 1
.C ().

– Tổng trở của đoạn mạch: Z =    R2 + (ZL – ZC)2 ().

– Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy trong 

mạch: ui (tanui = ZL – ZC
R ).

– Biểu thức định luật Ohm: I = UZ .

2. Năng lực

2.1. Năng lực vật lí

 – Th ảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, 
khảo sát được đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp bằng dụng cụ thực hành.

2.2. Năng lực chung

– Hỗ trợ các thành viên trong nhóm thực hiện thí nghiệm khảo sát đoạn mạch xoay 
chiều RLC nối tiếp.

– Tích cực trao đổi ý kiến thảo luận để hoàn thành phiếu học tập tìm hiểu về đoạn 
mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp.

– Chủ động tìm kiếm thông tin về đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp.

3. Phẩm chất

– Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm khảo sát đoạn mạch xoay chiều 
RLC nối tiếp.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Bộ dụng cụ thí nghiệm cho mỗi nhóm HS: 1 điện trở loại R = 10 ; 1 cuộn dây 
(không có lõi thép) gồm 400 vòng dây; 1 tụ điện có điện dung C = 2 F; 2 đồng hồ 
đo điện đa năng; 1 máy phát âm tần; 1 công tắc; 1 bảng lắp mạch điện và các dây nối.

– Phiếu học tập cá nhân (in trên giấy A4)
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PHI�U H�C T�P CÁ NHÂN

Th ực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn trong phần Hoạt động–SGK/trang 11 và 
thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Hoàn thành Bảng kết quả thí nghiệm

Lần đo 1 2 3 4 5 6 7

U (V)

I (mA)

2. Từ kết quả thí nghiệm, hãy:
– Vẽ đường đặc trưng V – A;
– Rút ra nhận xét về mối quan hệ của U và I.
.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... Đường đặc trưng V – A

– Phiếu học tập nhóm (in trên giấy A2).



23

PHI�U H�C T�P NHÓM

Xét đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 10 , cuộn dây thuần cảm 

có độ tự cảm L = 0,3
  (H) và tụ điện có điện dung C = 5.10–4

  (F) theo thứ tự mắc nối 

tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cos(100t + u) thì 

dòng điện chạy trong đoạn mạch có biểu thức i = 2 cos(100t) A.
Đọc mục I – SGK/trang 10 và thực hiện các yêu cầu dưới dây:

(1). Vẽ sơ đồ đoạn mạch điện.

(2). Điền số thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Cảm kháng của cuộn dây là ...... 
b) Dung kháng của tụ điện là....... 
c) Tổng trở của đoạn mạch là....... 
d) Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch U0

 = ........V.

Sơ đồ đoạn mạch điện

(3). Xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:

Phát biểu Đúng Sai

a) Biểu thức của điện áp hai đầu điện trở là uR = 20 2 cos(100t) (V).

b) Biểu thức của điện áp hai đầu tụ điện là uC = 40 2 cos(100t – 

2

) (V).

c) Biểu thức của điện áp hai đầu cuộn dây là uL = 60 2 cos(100t – 

2

) (V).
 

d) Độ lệch pha của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy trong 

mạch là ui = u = 

2

 (rad).

– Máy tính, máy chiếu.
– File trình chiếu ppt hỗ trợ bài giảng.
– Hình ảnh cấu tạo của đoạn mạch RLC nối tiếp (hình ảnh trong phần mở đầu).
– 2 link Google forms (hoặc Microsoft  forms): 
+ Link (1): thu thập các câu hỏi tìm hiểu về đoạn mạch RLC nối tiếp mà HS đặt ra; 
+ Link (2): thu thập phiếu học tập.
– Điện thoại thông minh có kết nối internet (1 điện thoại/HS).
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III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục tiêu
Nhận biết được các thành phần cấu tạo của mạch RLC và xác định được vấn đề của 
bài học.

b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Chiếu hình ảnh cấu tạo của đoạn mạch RLC nối tiếp và giới thiệu cấu tạo của đoạn 

mạch RLC nối tiếp.

 + Yêu cầu HS đặt ra các câu hỏi muốn tìm hiểu liên quan tới đoạn mạch xoay chiều RLC 

nối tiếp và nhập vào link (1) trong thời gian 2 phút.

– Cấu tạo của đoạn mạch 

RLC nối tiếp: gồm điện trở 

(R), cuộn dây (L) và tụ 

điện (C) mắc nối tiếp.

– Các câu hỏi mà HS đặt ra: 

+ Cường độ dòng điện chạy 

trong mạch và điện áp 

đặt vào hai đầu đoạn 

mạch có mối quan hệ với 

nhau như thế nào? 

+ Làm thế nào để ta khảo 

sát được đoạn mạch RLC 

nối tiếp?

+ Đoạn mạch RLC nối tiếp 

có tuân theo định luật 

Ohm hay không?

.....

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS làm việc cá nhân, thực hiện:

+ Quan sát hình ảnh và tiếp nhận thông tin về cấu tạo đoạn mạch điện RLC nối tiếp.

+ Nhớ lại kiến thức đại cương về dòng điện xoay chiều, suy nghĩ và nêu các câu hỏi tìm 

hiểu về đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– HS nhập các câu hỏi tìm hiểu liên quan tới đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp mà 

mình đặt ra vào link (1).

– GV chiếu nhanh các câu hỏi thu thập được trên forms.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV dựa trên các câu hỏi của HS để dẫn dắt vào bài mới. Trường hợp HS không đặt ra 

được các câu hỏi, GV có thể dẫn dắt: “Đoạn mạch RLC nối tiếp được ứng dụng phổ biến 

trong các thiết bị điện tử. Vậy cường độ dòng điện chạy trong mạch và điện áp đặt vào 

hai đầu đoạn mạch có mối quan hệ với nhau như thế nào? Và làm thế nào để ta khảo 

sát được đoạn mạch này? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học mới.”

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

2.1. Tìm hiểu đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp

a) Mục tiêu
– Nêu được mối quan hệ giữa cường độ dòng điện chạy trong mạch và điện áp đặt vào 

hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp.
– Tích cực trao đổi ý kiến thảo luận để hoàn thành phiếu học tập tìm hiểu về đoạn 

mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp.
– Chủ động tìm kiếm thông tin về đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp.
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b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Chia nhóm HS, tối đa 6 HS/nhóm.

+ Phát Phiếu học tập cho các nhóm.

+ Yêu cầu HS đọc mục I – SGK/trang 10 và hoàn thành Phiếu học tập.

– Đáp án các câu hỏi trong Phiếu học 

tập nhóm:

(1): Hình 2.1 – SGK/trang 10.

(2) a) 30; b) 20; c) 10 2  (hoặc 14,14); 

d) 40

(3) a) – Đ; b) – Đ; c) – S; d) – S

– Các công thức trong đoạn mạch điện 

xoay chiều RLC nối tiếp: 

+ Cảm kháng của cuộn dây:

ZL = L ()

+ Dung kháng của tụ:

ZC = 
1

C
 ()

+ Tổng trở của đoạn mạch:

Z =      R2 + (ZL – ZC)2 ()

+ Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu 

đoạn mạch và cường độ dòng điện 

chạy trong mạch:

ui (tanui = 
ZL – ZC

R
).

+ Biểu thức định luật Ohm:

I = 
U

Z
; I0 = 

U0

R
.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Tập hợp nhóm theo sự phân chia của GV và nhận phiếu học tập.

+ Thảo luận theo nhóm, hoàn thành Phiếu học tập nhóm.

– GV quan sát, hỗ trợ (nếu cần).

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Các nhóm treo Phiếu học tập lên khu vực phía sau vị trí ngồi của nhóm 

mình. Nhóm hoàn thành nhanh nhất treo phiếu học tập lên bảng.

– Thảo luận toàn lớp lần lượt từng câu hỏi trong phiếu học tập. Với mỗi câu 

hỏi, GV gọi đại diện nhóm HS trình bày phương án lựa chọn của nhóm và 

giải thích.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– HS nhận xét câu trả lời của nhóm khác, đưa ra phương án lựa chọn khác 

và giải thích (nếu có).

– GV thực hiện: 

+ GV nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm.

+ Chốt đáp án các câu hỏi trong phiếu học tập.

+ Chốt các công thức tính cảm kháng, dung kháng, tổng trở, độ lệch pha 

giữa điện áp hai đầu mạch điện và cường độ dòng điện chạy trong mạch.

2.2. Khảo sát đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp

a) Mục tiêu
 – Th ảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, 

khảo sát được đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp bằng dụng cụ thực hành.
– Hỗ trợ các thành viên trong nhóm thực hiện thí nghiệm khảo sát đoạn mạch xoay 

chiều RLC nối tiếp.
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b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Phát bộ dụng cụ thí nghiệm cho mỗi nhóm và phiếu học tập cá nhân HS.

+ Yêu cầu HS thảo luận để thiết kế phương án thí nghiệm khảo sát đoạn mạch xoay 

chiều RLC mắc nối tiếp bằng bộ dụng cụ được phát, nêu rõ:

● Sơ đồ mạch điện. 

● Các bước tiến hành thí nghiệm:

+ Yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn trong mục II – SGK/trang  11 

và thảo luận để hoàn thành Phiếu học tập cá nhân.

– Phương án thí nghiệm do HS 

đề xuất:

+ Sơ đồ mạch điện (Hình 2.2a 

– SGK/trang 11).

+ Các bước tiến hành thí 

nghiệm:

Bước 1: Lắp ráp thiết bị thí 

nghiệm theo sơ đồ.

Bước 2: Điều chỉnh tần số máy 

phát âm tần đến một giá trị xác 

định. 

Bước 3: Điều chỉnh máy phát âm 

tần đề điện áp hiệu dụng ở 

hai đầu mạch tăng dần từ 0 V 

đến 6 V.

Bước 4: ghi lại giá trị điện áp 

hiệu dụng và giá trị của cường 

độ dòng điện chạy qua đoạn 

mạch tương ứng.

– Phiếu học tập cá nhân đã được 

hoàn thành đầy đủ các nội 

dung:

+ Bảng kết quả thí nghiệm.

+ Đường đặc trưng V – A (dạng 

đường thẳng).

+ Nhận xét: I tỉ lệ thuận với U

– Hiện tượng cộng hưởng điện: 

+ Nếu đoạn mạch xoay chiều 

RLC nối tiếp có ZL = ZC thì 

trong đoạn mạch xảy ra hiện 

tượng cộng hưởng điện.

+ Khi xảy ra hiện tượng cộng 

hưởng điện, cường độ dòng 

điện chạy qua đoạn mạch 

cùng pha với điện áp đặt vào 

hai đầu đoạn mạch.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Nhận bộ dụng cụ thí nghiệm được phát và thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn.

+ Tìm hiểu về các dụng cụ thí nghiệm, thảo luận để đề xuất phương án thí nghiệm.

+ Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn.

+ Thảo luận về kết quả thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập cá nhân.

– GV quan sát, hỗ trợ.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Đại diện 02 nhóm trình bày phương án thí nghiệm do nhóm thiết kế.

– Các nhóm HS chụp ảnh phiếu học tập cá nhân đã hoàn thành và nộp lên folder 

online theo link (2). 

– GV lựa chọn đại diện 2 nhóm HS trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ (có thể lựa 

chọn theo tiêu chí: 1 nhóm thực hiện thí nghiệm và có kết quả tốt nhất, 1 nhóm 

thực hiện thí nghiệm và có kết quả khác biệt nhất so với các nhóm khác).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV nhận xét phương án thí nghiệm do các nhóm đề xuất và làm rõ các vấn đề 

trong phương án đo do các nhóm đề xuất (lưu ý làm rõ cơ sở lí thuyết để tiến 

hành từng thao tác thí nghiệm).

– HS so sánh kết quả của mình với kết quả của các HS khác (ở các nhóm khác), 

nêu ý kiến (nếu có).

– GV thực hiện: 

+ Nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm.

+ Chỉ ra những điểm cần lưu ý trong quá trình thực hiện thí nghiệm của các nhóm.

+ Chốt kiến thức về mối quan hệ của cường độ dòng điện I chạy trong mạch và điện 

áp hiệu dụng U đặt vào hai đầu đoạn mạch.

+ Giới thiệu về hiện tượng cộng hưởng điện.
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BÀI 3 (2 tiết)

MÁY BIẾN ÁP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Máy biến áp là thiết bị dùng để biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi 
tần số của nó.

– Cấu tạo của máy biến áp:
+ Lõi biến áp: được làm bằng các lá sắt (thép) pha silic, được ghép cách điện với nhau 

và với các cuộn dây.
+ Các cuộn dây: 2 cuộn dây có số vòng khác nhau, cùng quấn trên một lõi biến áp.
– Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

– Công thức máy biến áp: = N1
N2

 = U1
U2

 = I2
I1

– Công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện: Php = 
P2

p

U2
p
.R =  l

S
 

P2
p

U2
p

2. Năng lực

2.1. Năng lực vật lí
 – Nêu được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.
– Nêu được ưu điểm của dòng điện và điện áp xoay chiều trong truyền tải năng lượng 

điện về phương diện khoa học và kinh tế.
– Th ảo luận để đánh giá được vai trò của máy biến áp trong việc giảm hao phí năng 

lượng điện khi truyền dòng điện đi xa.
2.2. Năng lực chung

  Tích cực trao đổi ý kiến thảo luận để đề xuất các biện pháp giảm hao phí điện năng 
trong quá trình truyền tải.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Sơ đồ minh hoạ bài toán truyền tải điện năng đi xa:

Nơi phát
Pp = UpIp

Nơi tiêu thụ
Pt = Pp – Php

Đường dây truyền tải có điện trở R =  l
S

 

Hao phí do toả nhiệt: Php = I2
p.R

– Máy tính, máy chiếu.
– File trình chiếu ppt hỗ trợ bài giảng.
– Một số link trang web về máy biến áp để hỗ trợ HS: 
+ (1) https://www.youtube.com/watch?v=NN1L8Fw7hqQ; 
+ (2) https://www.youtube.com/watch?v=hM88bCBOAtI;
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III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục tiêu
– Nhận biết được vai trò của máy biến áp trong truyền tải điện năng.
– Tích cực trao đổi ý kiến thảo luận để đề xuất các biện pháp giảm hao phí điện năng 

trong quá trình truyền tải điện.
b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Chia nhóm HS: tối đa 6 HS/nhóm.

+ Chiếu sơ đồ minh hoạ và nêu bài toán truyền tải điện năng đi xa.

+ Yêu cầu HS thảo luận để đề xuất các cách có thể sử dụng để giảm hao phí trong quá 

trình truyền tải điện năng và nêu ưu điểm/hạn chế của mỗi cách.

– Câu trả lời của nhóm HS: 

+ Giảm điện trở của 

đường dây bằng cách:

● thay đổi vật liệu làm dây 

dẫn (thay dây đồng bằng 

dây bạc,...)  tốn kém.

● giảm chiều dài dây dẫn 

 bất khả thi.

● tăng tiết diện dây dẫn 

(tăng khối lượng dây, số 

lượng cột điện, cơ sở hạ 

tầng,..)  tốn kém.

+ Tăng điện áp phát 

(dùng máy biến áp)  

khả thi.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Tập hợp nhóm theo phân công của GV.

+ Quan sát sơ đồ minh hoạ bài toán truyền tải điện năng.

+ Thảo luận theo nhóm, thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Đại diện 3 nhóm HS trình bày kết quả làm việc nhóm (mỗi nhóm chỉ trình bày 1 cách và 

ưu điểm/hạn chế tương ứng).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– HS các nhóm so sánh kết quả của nhóm bạn và nhóm mình, đưa ra ý kiến (nếu có).

– GV dựa trên phần trình bày của HS để dẫn dắt vào bài mới. GV có thể dẫn dắt: để giảm 

hao phí trên đường dây truyền tải, ta có thể tăng điện áp ở nơi phát. Tuy nhiên, để đảm 

bảo an toàn, cần phải giảm điện áp tại nơi tiêu tụ. Thiết bị điện có thể thực hiện hai nhiệm 

vụ này chính là máy biến áp. Vậy, máy biến áp có cấu tạo và hoạt động như thế nào? 

Chúng ta cùng tìm hiểu bài học mới.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

2.1. Tìm hiểu cấu tạo của máy biến áp

a) Mục tiêu
  Nêu được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.
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b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV giao nhiệm vụ: HS làm việc theo nhóm, tìm hiểu về máy biến áp thông qua 

mục I–SGK/trang 14 (và internet), hoàn thành bài báo cáo ppt (tối đa 10 slide).

– GV có thể gợi ý có HS một số nội dung chính trong bài báo cáo:

+ Hình ảnh máy biến áp trong thực tế.

+ Cấu tạo của máy biến áp.

+ Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp (nên dùng video minh hoạ).

+ Các công thức máy biến áp.

– Bài báo cáo ppt của các nhóm 

với đầy đủ các nội dung theo 

yêu cầu.

– Máy biến áp là thiết bị dùng để 

biến đổi điện áp xoay chiều mà 

không làm thay đổi tần số

của nó.

– Cấu tạo của máy biến áp:

+ Lõi biến áp: được làm bằng các 

lá sắt (thép) pha silic, được 

ghép cách điện với nhau và với 

các cuộn dây.

+ Các cuộn dây: 2 cuộn dây có số 

vòng khác nhau, cùng quấn 

trên một lõi biến áp.

– Nguyên tắc hoạt động của máy 

biến áp hoạt động dựa trên 

hiện tượng cảm ứng điện từ.

– Công thức máy biến áp:

N1

N2

 = 
U1

U2

 = 
I2

I1

.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Làm việc theo nhóm, thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của GV ở nhà.

+ Nộp sản phẩm của GV trước buổi học.

– GV hỗ trợ HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có thể cung cấp cho HS 1 số địa 

chỉ trang web để tham khảo theo link (1) và (2).

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV lựa chọn 1 nhóm trình bày bài báo cáo trước lớp (có thể chọn nhóm làm tốt 

nhất hoặc nhóm là chưa hoàn chỉnh nhất).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– HS các nhóm khác theo dõi, so sánh với sản phẩm của nhóm mình, đưa ra các 

nhận xét và góp ý. GV có thể hướng dẫn HS đưa ra 3 ưu điểm, 2 góp ý, và 1 câu 

hỏi (nếu có).

– GV thực hiện: 

+ GV nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm.

+ Chốt kiến thức về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.

2.2. Tìm hiểu vai trò của máy biến áp trong truyền tải điện năng

a) Mục tiêu
– Nêu được ưu điểm của dòng điện và điện áp xoay chiều trong truyền tải năng lượng 

điện về phương diện khoa học và kinh tế.
– Th ảo luận để đánh giá được vai trò của máy biến áp trong việc giảm hao phí năng 

lượng điện khi truyền dòng điện đi xa.
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b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Chiếu lại sơ đồ minh hoạ bài toán truyền tải điện năng.

+ Yêu cầu HS làm việc theo nhóm nhỏ (3 – 4 thành viên), 

đọc mục II – SGK/trang 16 và thực hiện các nhiệm vụ 

trong phần Hoạt động – SGK/trang 16 và trả lời câu hỏi 

trong phần Câu hỏi và bài tập – SGK/trang 17.

– Câu trả lời của HS:

 + Phương án b và d được sử dụng rộng rãi vì:

●  Sử dụng kim loại có điện trở suất nhỏ, có khối lượng 

riêng nhỏ vừa giảm điện trở và trọng lượng ép lên cột 

điện, vừa giảm chi phí xây dựng cột. 

● Sử dụng máy tăng áp và hạ áp để giảm hao phí trên 

đường dây truyền tải do toả nhiệt và có chi phí thấp.

+ Vai trò của máy biến áp trong giảm hao phí điện năng 

khi truyền tải đi xa: 

● Máy biến áp có hiệu suất chuyển đổi điện áp lớn, ít hao 

phí điện năng, dễ tăng hoặc giảm áp. 

● Công suất hao phí do toả nhiệt trên trên đường dây 

truyền t  ải 

Php = 
P2

p

U2
p

.R

Nếu Up tăng lên n lên thì hao phí trên đường dây truyền 

tải giảm n2 lần. Do đó, máy tăng áp được sử dụng ở nơi 

phát giúp giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện 

năng đi xa.

+ Ưu điểm của dòng xoay chiều: 

● Biến thiên liên tục nên dễ dàng thay đổi điện áp dựa 

vào hiện tượng cảm ứng điện từ và máy biến áp. 

● Giảm được hao phí điện năng, có thể sử dụng nhiều 

thiết bị với các điện áp khác nhau. 

● Giảm được giá thành lắp đặt ban đầu và chi phí vận 

hành truyền tải điện năng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Tập hợp nhóm nhỏ theo phân công/hướng dẫn của GV.

+ Thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Lần lượt 4 HS đại diện cho 4 nhóm trình bày câu trả lời.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– HS theo dõi phần trình bày câu trả lời của nhóm bạn, 

nêu ý kiến khác (nếu có) và góp ý (nếu cần).

– GV thực hiện: 

+ Nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm.

+ Chốt đáp án các câu hỏi/nhiệm vụ.
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BÀI 4 (2 tiết)

CHỈNH LƯU DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Diode bán dẫn là linh kiện cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định.
– Dòng điện xoay chiều khi đi qua diode bán dẫn biến đổi thành dòng điện một chiều.
– Cách chỉnh lưu dòng điện xoay chiều nửa chu kì và cả chu kì.

2. Năng lực

2.1. Năng lực vật lí

 – Th ực hiện thí nghiệm, vẽ được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa dòng điện chạy qua 
diode bán dẫn và điện áp giữa hai cực của nó.

– Vẽ được mạch chỉnh lưu nửa chu kì sử dụng diode.
– Vẽ được mạch chỉnh lưu cả chu kì sử dụng cầu chỉnh lưu.
– So sánh được đồ thị chỉnh lưu nửa chu kì và chỉnh lưu cả chu kì.

2.2. Năng lực chung

  Chủ động thực hiện thí nghiệm khảo sát mối quan hệ giữa dòng điện chạy qua 
diode bán dẫn và điện áp giữa hai cực của nó.

3. Phẩm chất

  Trung thực trong báo cáo số liệu thực nghiệm khảo sát mối quan hệ giữa dòng điện 
chạy qua diode bán dẫn và điện áp giữa hai cực của nó.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Dụng cụ thí nghiệm cho mỗi nhóm HS: 1 diode bán dẫn, 1 điện trở loại 10 , 1 biến 
trở loại 0 – 100 , 1 công tắc, 2 đồng hồ đo điện đa năng; 1 biến áp nguồn, 2 bảng 
lắp mạch điện và các dây nối. 

– Hình ảnh (1) sạc pin điện thoại, (2) sạc pin máy tính, (3) tai nghe không dây;
(4) diode bán dẫn; (5) kí hiệu diode bán dẫn trong mạch điện (Hình 4.1b – SGK/
trang 19 ); (6) mắc diode trong mạch điện một chiều (Hình 4.2 – SGK/trang 19).

– Phiếu học tập cá nhân (in trên giấy A4).
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PHI�U H�C T�P CÁ NHÂN

Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn trong phần Hoạt động–SGK/trang 20 và thực 
hiện các yêu cầu sau:
(1) Hoàn thành bảng kết quả thí nghiệm

Mắc phân cực thuận Mắc phân cực ngược

Lần đo U (V) I (mA) Lần đo U (V) I (mA)

1 1

2 2

3 3

4 4

... ...

10 10

(2) Từ bảng kết quả thí nghiệm, hãy 
vẽ đường đặc trưng I – U của diode 
bán dẫn.
(3) Nhận xét về giá trị của cường độ 
dòng điện qua diode khi diode được 
mắc phân cực thuận và khi diode 
được mắc phân cực ngược.

Đường đặc trưng I – U của diode
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

– Phiếu học tập nhóm (in trên giấy A1)
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PHI�U H�C T�P NHÓM
Đọc mục II–SGK/trang 21 và thực hiện các nhiệm vụ dưới đây.
(1) Trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều là
A. chuyển từ dòng điện xoay chiều sang dòng điện một chiều.
B. điều chỉnh cường độ dòng điện xoay chiều sao cho gần như không đổi.
C. chuyển từ dòng điện một chiều sang dòng điện xoay chiều.
D. điều chỉnh cường độ dòng điện xoay chiều về xấp xỉ bằng 0.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nếu sử dụng một diode bán dẫn trong mạch điện xoay chiều thì ta có thể chỉnh lưu 
được cả chu kì của dòng điện.
B. Để chỉnh lưu cả chu kì của dòng điện xoay chiều, người ta sử dụng 4 diode bán dẫn 
mắc thành mạch cầu chỉnh lưu.
C. Diode bán dẫn được sử dụng trong các mạch chỉnh lưu dòng điện xoay chiều. 
D. Diode bán dẫn có tính chỉnh lưu.
(2) Xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:

Phát biểu Đúng Sai

(a) Có thể chỉnh lưu 1 nửa chu kì nếu diode bán dẫn được mắc vào mạch theo sơ đồ 

trong Hình 1.

(b) Hình 2 là sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kì sử dụng cầu chỉnh lưu.

(c) Khi chỉnh lưu 1 nửa chu kì, điện áp đầu ra là đường liên tục, hình sin.

(d)  Điện áp từ anode đến cathode của diode không bị ảnh hưởng về pha, diode chỉ 

cho dòng điện theo chiều thuận từ anode đến cathode, chiều ngược lại bị chặn.

(e) Khi chỉnh lưu cả chu kì, điện áp đầu ra luôn có giá trị dương.

 
   Hình 1         Hình 2
(3) So sánh đồ thị chỉnh lưu nửa chu kì và chỉnh lưu cả chu kì.
.................................................................................................................................................
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– Điện thoại có chức năng chụp ảnh và có kết nối internet.
– Máy tính, máy chiếu.
– File trình chiếu ppt hỗ trợ bài giảng.
– Trang web giao bài tập online trên Azota (hướng dẫn dùng Azota: https://docs.azota.vn)

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục tiêu
Nêu được yêu cầu thực tiễn của việc sử dụng dòng điện xoay chiều trong một số 
thiết bị điện tử.

b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Chiếu các hình ảnh (1), (2), (3).

+ Nêu câu hỏi trong phần Mở đầu – SGK/trang 19.

– Câu trả lời của HS: cần dùng 

thiết bị chỉnh dòng điện, cần 

bộ chuyển đổi,....

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS làm việc cá nhân, quan sát hình ảnh và suy nghĩ, trả lời câu hỏi khởi động.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– 3 HS trình bày câu trả lời trước lớp.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV không chốt đáp án mà dẫn dắt vào bài mới. GV có thể dẫn dắt: dòng điện được 

truyền từ nhà máy đến nơi tiêu thụ là dòng điện xoay chiều nhưng một số thiết bị 

điện tử lại sử dụng dòng điện một chiều. Để chuyển từ dòng điện xoay chiều thành 

dòng điện một chiều ta cần chỉnh lưu dòng điện, sử dụng linh kiện điện tử gọi là 

diode bán dẫn. Để tìm được câu trả lời chính xác cho câu hỏi vừa nêu, chúng ta 

cùng tìm hiểu bài học Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

2.1. Tìm hiểu diode bán dẫn 

a) Mục tiêu
– Nêu được cấu tạo của diode bán dẫn.
 – Th ực hiện thí nghiệm, vẽ được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa dòng điện chạy qua 

diode bán dẫn và điện áp giữa hai cực của nó.
– Trung thực trong báo cáo số liệu thực nghiệm khảo sát mối quan hệ giữa dòng điện 

chạy qua diode bán dẫn và điện áp giữa hai cực của nó.
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b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Chiếu hình ảnh (4), (5) và giới thiệu cấu tạo của diode bán dẫn.

+ Chiếu hình ảnh (6) và giới thiệu cách mắc diode trong mạch điện 1 chiều.

+ Chia nhóm HS: tối đa 6 HS/nhóm.

+ Yêu cầu HS làm việc nhóm, thực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn trong phần Hoạt 

động – SGK/trang 20.

– Phiếu học tập đã được 

hoàn thành đầy đủ các 

nội dung:

+ Bảng số liệu thực 

nghiệm;

+ Đường đặc trưng I – U 

của diode bán dẫn 

(dạng tương tự đồ thị 

trong Hình 4.3 – SGK/

trang 19)

+ Nhận xét: 

● Khi diode mắc thuận: 

cường độ dòng điện có 

giá trị tăng rất nhanh 

khi điện áp tăng.

● Khi diode mắc ngược: 

cường độ dòng điện 

gần như bằng 0 và gần 

như không đổi.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Làm việc theo nhóm, thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cầu.

+ GV quan sát, hỗ trợ và hướng dẫn (nếu cần).

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV chụp ảnh một số phiếu học tập của HS ở các nhóm khác nhau và chiếu nhanh.

– 1 HS trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– HS các nhóm khác theo dõi, so sánh với sản phẩm của nhóm mình, đưa ra các nhận xét 

và góp ý. 

– GV thực hiện: 

+ GV nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm.

+ Chốt kiến thức về đường đặc trưng I – U của diode bán dẫn.

2.2. Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều

a) Mục tiêu
– Vẽ được mạch chỉnh lưu nửa chu kì sử dụng diode.
– Vẽ được mạch chỉnh lưu cả chu kì sử dụng cầu chỉnh lưu.
– So sánh được đồ thị chỉnh lưu nửa chu kì và chỉnh lưu cả chu kì.
b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV phát phiếu học tập nhóm và yêu cầu HS thảo luận, hoàn 

thành phiếu học tập. 

– Câu trả lời của nhóm HS trong phiếu học tập:

(1) Câu 1: A; Câu 2: A.

(2) a) – Đúng; b) – Đúng; c) – Sai; d) – Đúng; e) – 

Đúng
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Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS nhận phiếu học tập nhóm, thảo luận và thực hiện các 

nhiệm vụ học tập theo yêu cầu.

(3) So sánh đồ thị chỉnh lưu nửa chu kì và chỉnh lưu cả 

chu kì:

+ Đồ thị chỉnh lưu nửa chu kì bị mất một nửa phần 

âm, còn chỉnh lưu cả chu kì đủ cả dương và âm.

+ Tần số chỉnh lưu cả chu kì gấp đôi tần số chỉnh lưu 

nửa chu kì.

+ Chỉnh lưu nửa chu kì chỉ một nửa chu kì có dòng 

điện, nửa còn lại là không có dòng điện.

– Mạch chỉnh lưu nửa chu kì dùng diode (Hình 4.6 – 

SGK/trang 22).

– Mạch chỉnh lưu cả chu kì (Hình 4.8 – SGK/trang 23).

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Các nhóm trưng bày phiếu học tập (treo lên bảng hoặc phía 

sau khu vực ngồi của nhóm).

– Đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– HS theo dõi phần trình bày câu trả lời của nhóm bạn, nêu ý 

kiến khác (nếu có).

– GV thực hiện: 

+ Nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm.

+ Chốt đáp án các câu hỏi/nhiệm vụ.

3. Hoạt động 3: Vận dụng

a) Mục tiêu
  Vận dụng được kiến thức về chỉnh lưu dòng điện xoay chiều đề giải thích được hoạt 

động của thiết bị sạc điện.
b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV chiếu hình ảnh (1), (2), (3) và yêu cầu HS giải 

thích hoạt động của các thiết bị sạc điện.

– Giải thích hoạt động của các thiết bị sạc điện của HS:

+ Trong cấu tạo của một thiết bị sạc điện có:

● Mạch điều khiển: điều chỉnh dòng điện và điện áp đầu ra 

để phù hợp với yêu cầu của thiết bị cần sạc.

● Bộ biến áp: chuyển đổi điện áp và dòng điện từ nguồn điện 

vào thành điện áp và dòng điện phù hợp với yêu cầu của 

thiết bị cần sạc.

+ Khi sạc pin, các thiết bị sạc sẽ chỉnh lưu dòng điện xoay 

chiều, biến dòng điện xoay chiều thành dòng điện một 

chiều, đồng thời điều chỉnh điện áp và cường độ dòng điện 

phù hợp với thiết bị điện tử cần sạc.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS làm việc cá nhân, tìm hiểu các thông tin về thiết 

bị sạc điện trên mạng internet, thực hiện nhiệm vụ 

học tập theo yêu cầu của GV ở nhà.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– HS nộp bài cho GV thông qua Azota.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV chấm bài của HS và phản hồi trực tiếp trên ứng 

dụng Azota.
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BÀI 5 (2 tiết)

TIA X

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Tia X có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng trong khoảng từ 10–11 m đến 10–8 m.
– Tia X được tạo ra bằng cách cho electron có động năng lớn đập vào kim loại có 

nguyên tử lượng lớn (đối cathode).
– Có thể tạo ra tia X có bước sóng khác nhau bằng cách tăng động năng của electron 

trước khi đập vào đối cathode, cụ thể là: tăng dòng điện để nung nóng cathode, tăng 
hiệu điện thế giữa anode và cathode; hoặc hấp thụ một phần tia X được phát ra bằng 
cách dùng bộ lọc hấp thụ tia X mềm,...

– Khi xuyên qua các vật liệu, cường độ chùm tia X bị giảm đi, sự suy giảm của cường 
độ tia X khi xuyên qua một vật liệu đồng nhất phụ thuộc quãng đường d truyền 
trong vật liệu đó, được mô tả bằng biểu thức: I = I0e–d , trong đó I0 là cường độ ban 
đầu của chùm tia X, đơn vị W/m2,  là hệ số suy giảm hay hệ số hấp thụ, đơn vị m−1.

– Tia X có nhiều ứng dụng trong y học, công nghiệp, thiên văn học, kiểm tra an ninh,...

2. Năng lực

2.1. Năng lực vật lí

– Nêu được cách tạo ra tia X, cách điều khiển tia X, sự suy giảm tia X.
– Vận dụng kiến thức về tia X trả lời được một số câu hỏi định tính đơn giản, giải được 

một số bài tập định lượng đơn giản.
– Vận dụng kiến thức về tia X biết cách giữ an toàn khi tiếp xúc với tia X trong đời sống.

2.2. Năng lực chung

– Tự chủ suy nghĩ để nêu được giải pháp làm thay đổi bước sóng của tia X phát ra từ 
ống phát tia X, nêu được nguyên nhân dẫn đến việc tấm phim X quang có độ đậm 
nhạt khác nhau.

– Th ảo luận nhóm để đánh giá được vai trò của tia X trong đời sống và trong khoa học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Máy tính và máy chiếu.

CHUYÊN ĐỀ M	T S� 
NG D�NG V�T LÍ 
TRONG CH�N �OÁN Y H�C

2
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– Ảnh chụp X quang chân người (Hình 5.2 SGK trang 28)

– 4 câu hỏi phần luyện tập
Câu 1. Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn 
sắc lục. Tia có bướcsóng nhỏ nhất là
A. tia đơn sắc lục. B. tia tử ngoại.  C. tia X. D. tia hồng ngoại.
Câu 2. Bức xạ điện từ có bước sóng 9 m có tính chất nổi bật là
A. làm ion hoá chất khí. B. đâm xuyên mạnh.
C. gây tác dụng nhiệt. D. diệt vi khuẩn.
Câu 3. Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tia X có khả năng đâm xuyên kém hơn tia hồng ngoại.
B. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại.
C. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng nhìn thấy.
D. Tia X có tác dụng sinh lí: nó huỷ diệt tế bào.
Câu 4. Một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) đang hoạt động. Bỏ qua động năng ban đầu của 
các electron khi bứt ra khỏi cathode. Ban đầu, hiệu điện thế giữa anode và cathode 
là U thì tốc độ của electron khi đập vào anode là 4,5.107 m/s. Khi hiệu điện thế giữa 
anode và cathode là 1,44U thì tốc độ của electron đập vào anode là
A. 3,1.107 m/s. B. 3,8.107 m/s. C. 6,5.107 m/s. D. 5,4.107 m/s. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục tiêu
– Kiểm tra việc 4 nhóm HS thực hiện nhiệm vụ GV đã giao về nhà.
– Đặt vấn đề vào bài học.
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b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Nhắc lại nhiệm vụ đã giao về nhà cho 4 nhóm HS tìm hiểu 4 nội dung: 

(1) bản chất tia X; (2) cách tạo ra tia X; (3) một số tính chất của tia X; 

(4) một số tác dụng không mong muốn khi sử dụng tia X và chuẩn bị 

slide báo cáo trước lớp về các nội dung này.

+ Yêu cầu 4 nhóm gửi bài trình bày cho GV

+ Chiếu cho HS xem hình ảnh tấm phim chụp X – quang (Hình 5.2 SGK – 

trang 28) và yêu câu HS trả lời câu hỏi “Đây là gì?”

– 4 fi le báo cáo về 4 nội dung: bản chất tia X, 

cách tạo ra tia X, một số tính chất của tia X, 

một số tác dụng không mong muốn khi 

sử dụng tia X.

– Câu trả lời của HS: 

+ 4 nhóm đã gửi fi le cho GV.

+ Hình 5.2 SGK là ảnh chụp X quang vùng 

đầu gối chân người.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Gửi 4 fi le báo cáo đã chuẩn bị cho GV.

+ Quan sát tấm phim chụp tia X và suy nghĩ để trả lời câu hỏi của GV.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV yêu cầu 4 nhóm trưởng báo cáo kết quả đã làm được của nhóm;

1 HS trả lời câu hỏi.

– 4 HS đại diện 4 nhóm HS báo cáo kết quả.

– HS trả lời câu hỏi.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV kiểm tra xem đã nhận đủ và đúng 4 fi le của 4 nhóm HS hay chưa.

– GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS.

– GV đặt vấn đề vào bài học: “Tia X là gì? Cách tạo ra và cách điều khiển 

tia X như thế nào?”

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

2.1. Tìm hiểu Bản chất và cách tạo ra tia X

a) Mục tiêu
– Nêu được bản chất tia X và cách tạo ra tia X.
– Nêu được một số tính chất của tia X và chỉ ra được một số tác dụng không mong 

muốn khi sử dụng tia X.
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b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Yêu cầu 4 nhóm HS cử đại diện báo cáo về nội dung đã chuẩn bị: 

Nhóm 1: Bản chất của tia X; Nhóm 2: Cách tạo ra tia X; Nhóm 3: Một số 

tính chất của tia X; Nhóm 4: Một số tác dụng không mong muốn khi 

sử dụng tia X.

+ Thời gian báo cáo mỗi nhóm không quá 5 phút, các bạn còn lại theo 

dõi SGK, theo dõi nội dung báo cáo để nhận xét, góp ý.

– Phần trình bày của 4 nhóm HS:

+ Bản chất tia X: sóng điện từ có bước sóng 

10–11 m đến 10–8 m.

+ Cách tạo ra tia X: cho electron có động 

năng lớn đập vào kim loại có nguyên tử 

lượng lớn (đối cathode).

+ Một số tính chất của tia X: khả năng đâm 

xuyên; tác dụng rất mạnh lên kính ảnh; 

làm phát quang một số chất; ion hoá 

không khí, huỷ diệt tế bào,...

+ Một số tác dụng không mong muốn của 

tia X: tia X với cường độ mạnh có thể gây 

hại cho sinh vật sống; gây hại cho con 

người như làm tổn thương da; ảnh 

hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể 

như mắt (gây đục thuỷ tinh thể), mạch 

máu (huỷ hoại trực tiếp các mạch máu 

nhỏ); tim (gây suy tim và tử vong), cơ 

quan sinh dục; tuỷ, niêm mạc dạ dày; 

làm rối loạn quá trình trao đổi chất, thay 

đổi mã di truyền,...

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Chuẩn bị nội dung nói và cử đại diện trình bày.

+ Chuẩn bị SGK, theo dõi phần trình bày của bạn, đồng thời đối chiếu 

nội dung mục “I. Bản chất và Cách tạo ra tia X” – SGK Chuyên đề học tập 

vật lí 12 KNTT, suy nghĩ để đưa ra ý kiến nhận xét, góp ý.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– 4 HS đại diện 4 nhóm báo cáo nội dung đã chuẩn bị.

– 4 HS nhận xét về phần trình bày của 4 nhóm.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV theo dõi phần báo cáo của HS, nhận xét và đánh giá.

– GV chốt kiến thức.

2.2. Tìm hiểu Cách điều khiển tia X
a) Mục tiêu
– Nêu được cách điều khiển tia X.
– Tự chủ suy nghĩ để nêu được một số giải pháp làm thay đổi bước sóng của tia X phát 

ra từ ống phát tia X.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Yêu cầu HS xem hình 5.1 SGK – trang 27.

+ Yêu cầu HS nêu một điều chỉnh trong cấu tạo của mô hình máy phát 

tia X để có thể tạo ra tia X có bước sóng khác nhau.

– Câu trả lời của HS:

Các cách có thể tạo ra tia X có bước sóng 

khác nhau.

+ Tăng hiệu điện thế (hay tăng dòng điện) 

đến cathode.
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Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ HS quan sát Hình 5.1 SGK.

+ HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

+ Tăng hiệu điện thế giữa anode và 

cathode.

+ Thay đổi kim loại làm đối cathode.

+ Dùng bộ lọc hấp thụ một phần tia X phát 

ra,...
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV mời 4 HS trả lời câu hỏi.

– HS trả lời câu hỏi.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV ghi nhận và nhận xét câu trả lời của HS.

– GV chốt kiến thức.

2.3. Tìm hiểu Sự suy giảm tia X

a) Mục tiêu
– Nêu được sự suy giảm tia X.
– Tự chủ suy nghĩ để nêu được nguyên nhân dẫn đến việc tấm phim X quang có độ 

đậm nhạt khác nhau.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Yêu cầu HS quan sát Hình 5.2 SGK – trang 28.

+ Yêu cầu HS nhận xét độ đậm nhạt trên tấm phim X quang và dự đoán 

nguyên nhân dẫn đến điều đó.

+ Yêu cầu HS quan sát đồ thị Hình 5.3 – trang 29 và nhận xét sự thay đổi 

cường độ tia X khi tia X truyền trong không khí, mô mềm và xương.

– Câu trả lời của HS:

+ Tấm phim X quang đậm nhất ở phần 

màu đen khi tia X chiếu thẳng vào 

tấm phim mà không xuyên qua vật 

cản nào; trên phim X quang thu được 

vết mờ sau khi tia X xuyên qua mô; 

phần mờ nhất trên phim X quang ứng 

với phần tia X xuyên qua xương.

+ Từ Hình 5.3 SGK thấy: khi tia X đi trong 

không khí cường độ gần như không 

đổi; khi đi vào mô, xương cường độ 

giảm dầm, cường độ phụ thuộc quãng 

đường truyền theo quy luật hàm số 

mũ, khi truyền qua xương cường độ 

giảm nhanh hơn khi truyền qua mô.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Đọc SGK.

+ Suy nghĩ tìm câu trả lời.
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Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV mời 3 HS trả lời câu hỏi.

– 3 HS đưa ra câu trả lời.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV ghi nhận và nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.

– GV chốt kiến thức

+ GV giới thiệu công thức I = I0e–d và giải thích các đại lượng liên quan.

2.4. Tìm hiểu Ứng dụng của tia X

a) Mục tiêu
Th ảo luận nhóm để đánh giá được vai trò của tia X trong đời sống và trong khoa học.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

– GV thực hiện:

+ Nhắc lại nhiệm vụ đã giao về nhà cho 4 nhóm HS tìm hiểu 4 nội dung 

về ứng dụng của tia X trong: y học, công nghiệp, thiên văn học, kiểm 

tra an ninh; hình thức: làm bài báo cáo dạng ppt gồm hình ảnh, video 

minh hoạ cụ thể.

+ Yêu cầu 4 nhóm gửi sản phẩm và cử đại diện thuyết trình trước lớp.

– 4 bài trình bày dạng ppt về nội dung ứng 

dụng của tia X, cụ thể 

+ trong y học: chụp X quang,...

+ trong công nghiệp: phát hiện tạp chất 

(khuyết tật) trong vật liệu đúc...

+ trong thiên văn học: nghiên cứu bức xạ X 

do các thiên thể có nhiệt độ rất cao phát 

ra từ đó xác định nhiệt độ của nguồn 

phát đó,...

+ kiểm tra an ninh: hệ thống quét an ninh 

tích hợp chiếu tia X để kiểm tra hành lí 

của hành khách ở sân bay, quét dò kim 

loại,...

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

– HS thực hiện:

+ Gửi bài đã chuẩn bị cho GV.

+ Cử đại diện trình bày trước lớp.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

– GV mời lần lượt đại diện từng nhóm.

– Đại diện 4 nhóm HS lần lượt trình bày.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

– GV theo dõi và nhận xét phần trình bày của HS.

– GV chốt kiến thức.
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3. Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu
 Vận dụng kiến thức về tia X trả lời được một số câu hỏi định tính đơn giản, giải 

được một số bài tập định lượng đơn giản.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

– GV thực hiện:

+ Chiếu cho HS lần lượt 4 câu hỏi trắc nghiệm.

+ Yêu cầu HS đọc, tính toán và đưa ra câu trả lời, thời gian cho mỗi câu 

hỏi lí thuyết là 30 s, câu tính toán là 90 s.

+ Phát cho mỗi HS 1 phiếu trả lời Plicker.

– Đáp án

Câu 1. C.

Câu 2. B.

Câu 3. D.

Câu 4. D. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

– HS thực hiện:

+ Đọc câu hỏi.

+ Suy nghĩ, tính toán tìm đáp án đúng.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

– Yêu cầu HS giơ phiếu trả lời sau khi hết thời gian suy nghĩ.

– HS giơ phiếu trả lời.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

– GV dùng điện thoại quét đáp án của HS.

– GV thống kê câu trả lời, nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.
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4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu
  Vận dụng kiến thức về tia X biết cách giữ an toàn khi tiếp xúc với tia X trong đời sống.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Yêu cầu 4 nhóm HS xử dụng điện thoại hoặc máy tính cá nhân tìm 

kiếm hình ảnh cửa phòng chụp X quang ở bệnh viện.

+ Chỉ ra biển cảnh báo trên cửa phòng và giải thích.

+ Tìm hiểu xem cửa phòng làm bằng vật liệu gì và tại sao?

+ Phần tường phòng X quang có làm cùng vật liệu với cửa không? Nếu 

không nó được làm bằng vật liệu gì, tại sao?

+ Từ đó hãy nêu ý kiến xem trong khi ngồi chờ để được vào phòng chụp 

X quang nên ngồi ở đâu.

– Hình ảnh cửa phòng chụp X quang mà 

HS tìm kiếm được.

– Câu trả lời của HS:

+ Cửa chì làm bằng thép hoặc inox dày

1,5 mm; bên trong dát lớp chì dày từ

2 – 3 mm, vì chì có khả năng hấp thụ

tia X để tia X không truyền ra ngoài gây 

ảnh hưởng sức khoẻ của bác sĩ và người 

khám chữa bệnh.

+ Phần tường làm bằng gạch vữa, vì tường 

cố định không phải mở ra mở vào như 

cửa; tường được trát bằng lớp vữa barit 

là hỗn hợp giữa barit, xi măng và các phụ 

gia để phản xạ và hấp thụ tia X ngăn nó 

truyền ra ngoài phòng.

+ Khi ở gần phòng chụp X quang nên 

tránh xa cửa ra vào, không đứng lâu gần 

tường phòng, nên ngồi ở xa chỗ khu vực 

chờ được quy định.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Thảo luận nhóm, phân công nhiệm vụ.

+ Tìm kiếm hình ảnh và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV yêu cầu 4 nhóm HS gửi hình ảnh đã tìm kiếm được và chiếu cùng 

lúc 4 hình ảnh đó để HS cả lớp quan sát.

– GV mời đại diện 4 nhóm HS trả lời câu hỏi.

– 4 HS trả lời câu hỏi.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV ghi nhận câu trả lời và nhận xét câu trả lời của HS.
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BÀI 6 (4 tiết)

CHỤP X QUANG. CHỤP CẮT LỚP

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Nguyên lí chụp X quang trong y học.
– Nguyên lí chụp cắt lớp trong y học.
– Nguyên tắc tạo ra ảnh chụp X quang và chụp cắt lớp.

2. Năng lực

2.1. Năng lực vật lí

– Nêu được nguyên lí chụp X quang trong y học.

– Nêu được một số ưu và nhược điểm của chụp X quang.

– Nêu một số biện pháp để rút ngắn thời gian chụp X quang.

– Nêu được một số biện pháp cải thiện hình ảnh chụp X quang, cụ thể là: giảm liều 
chiếu, cải thiện độ sắc nét, cải thiện độ tương phản.

– Nêu được nguyên lí chụp cắt lớp trong y học.

– Giải thích được tại sao bệnh nhân có thể được yêu cầu nín thở một thời gian ngắn 
trong khi chụp cắt lớp.

– Giải thích được lí do tại sao khi chụp não thì chụp cắt lớp lại thích hợp hơn chụp
X quang.

2.2. Năng lực chung

– Th ảo luận nhóm để lập được bảng so sánh chụp X quang và chụp cắt lớp, từ đó nêu 
được ưu điểm của phương pháp chụp cắt lớp so với chụp X quang.

– Phối hợp nhóm thực hiện dự án thiết kế được mô hình chụp cắt lớp đơn giản.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Máy tính và máy chiếu.

– Hình ảnh phim chụp X quang (Hình 6.3 SGK) và chụp cắt lớp (Hình 6.10 SGK).
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– Video chụp X quang và chụp cắt lớp.
+ Video phân tích ảnh chụp X quang của một bệnh nhân tắc ruột 
https://www.youtube.com/watch?v=HQBCfDximTI
+ Video quá trình chụp CT ổ bụng
https://www.youtube.com/watch?v=q4–vigikBns
– Phiếu học tập cá nhân in trên giấy A4.

PHI�U H�C T�P (cá nhân)

Họ tên: .......................................................... Lớp: .............................
Nhiệm vụ: so sánh chụp X quang và chụp cắt lớp
– Điểm giống nhau: ................................................................................................................
............................................................................................................................................. ......
...........................................................................................................................................
– Điểm khác nhau (nêu ít nhất 4 điểm khác nhau):

Chụp X quang Chụp cắt lớp

– ................................................................................

...................................................................................

– ................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

– ................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

– ................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

– ................................................................................

...................................................................................

– ................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
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III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu (tiết 1)

a) Mục tiêu
Giới thiệu vấn đề của bài học: chụp X quang và chụp cắt lớp.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Chiếu cho HS xem 2 hình ảnh chụp X quang ngực (Hình 6.3 SGK) và chụp cắt 

lớp não (Hình 6.10 SGK). Yêu cầu HS trả lời câu hỏi “Đây là gì?”

+ Nhắc lại nhiệm vụ đã giao về nhà cho 4 nhóm HS là tìm hiểu và trình bày dưới 

dạng bài thuyết trình ppt về 4 nội dung: Nhóm 1: Chụp X quang là gì? Nêu 

nguyên lí của chụp X quang. Nhóm 2: Cách cải thiện hình ảnh chụp X quang? 

Nhóm 3: Chụp cắt lớp là gì? Nêu nguyên lí của việc chụp cắt lớp. Nhóm 4: Lập 

bảng so sánh chụp X quang và chụp cắt lớp.

+ Yêu cầu HS gửi bài trình bày cho GV.

Câu trả lời của HS.

– Hình 6.3 là ảnh chụp X quang 

lồng ngực người; Hình 6.10 là 

ảnh chụp não người.

– HS báo cáo: đã gửi xong bài 

thuyết trình cho GV.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Quan sát 2 ảnh và suy nghĩ trả lời câu hỏi.

+ Gửi bài thuyết trình cho GV.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV yêu cầu 2 HS trả lời câu hỏi và đại diện 4 nhóm báo cáo việc hoàn thành gửi 

bài thuyết trình.

– HS trả lời câu hỏi.

– Đại diện 4 nhóm HS báo cáo việc hoàn thành gửi bài thuyết trình được giao.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV kiểm tra xem đã nhận đủ 4 bài thuyết trình do 4 nhóm HS gửi chưa.

– GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

2.1. Tìm hiểu Chụp X quang trong chẩn đoán y học (tiết 1)

a) Mục tiêu 
– Nêu được nguyên lí chụp X quang trong y học.
– Nêu được một số ưu và nhược điểm của chụp X quang.
– Nêu một số biện pháp để rút ngắn thời gian chụp X quang.
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b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Yêu cầu nhóm 1 cử 2 HS đại diện nhóm 

thuyết trình về nội dung: Chụp X quang 

là gì? Nêu nguyên lí của việc chụp X 

quang (có hình ảnh minh hoạ).

+ Yêu cầu các HS còn lại theo dõi phần 

trình bày của nhóm 1, đối chiếu SGK, 

nhận xét và nêu câu hỏi thảo luận.

– Bài thuyết trình của nhóm 1 ở dạng PPt về nội dung: “Chụp X quang là 

gì? Nêu nguyên lí của việc chụp X quang” với hai nội dung chính:

+ Chụp X quang là phương pháp chẩn đoán hình ảnh bằng cách dùng

tia X chiếu vào một bộ phận trên cơ thể, sau khi đi qua cơ thể, tia X 

được hứng bằng một tấm phim, do tia X có tác dụng lên kính ảnh (tấm 

phim X quang) và do sự suy giảm của tia X sau khi truyền qua các bộ 

phận cơ thể nên ta thu được phim có hình ảnh các cơ quan, hình ảnh 

đó giúp bác sĩ nhận biết xem người đó có đang mắc bệnh hoặc tổn 

thương hay không.

+ Nguyên lí của việc chụp X quang: Khi tia X đi qua môi trường không 

đồng tính như cơ thể, do tính chất đâm xuyên và do khả năng hấp thụ 

tia X khi truyền qua mô và xương khác nhau nên hình ảnh hiển thị trên 

phim có độ đậm nhạt khác nhau. Tia X bị hấp thụ ít hơn khi truyền qua 

mô nên hình ảnh trên phim có màu đậm. Tia X bị hấp thụ nhiều hơn 

khi truyền qua xương nên hình ảnh trên phim có màu sáng.

Hình minh hoạ sơ đồ nguyên lí chụp X quang

– Câu hỏi thảo luận của HS nhóm 2, 3, 4.

+ Câu 1: Nêu một số ưu nhược điểm (hoặc lợi ích, tác hại) của chụp

X quang.

+ Câu 2: Chụp X quang thường/ hoặc nên kéo dài trong bao lâu? Tại sao?

+ Câu 3: Có những biện pháp nào để rút ngắn thời gian chụp X quang?

– Câu trả lời của nhóm 1 cho các câu hỏi phần thảo luận.

+ Câu 1: 

Ưu điểm: không xâm lấn, không đau; kĩ thuật đơn giản; nhanh chóng; 

chi phí thấp.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Nhóm 1 cử đại 2 HS diện nhóm trình bày 

trước lớp.

+ HS còn lại theo dõi trình bày, đọc SGK 

mục I.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– HS trình bày bài thuyết trình. 

– HS còn lại theo dõi phần trình bày của 

nhóm 1.

– HS nêu các câu hỏi thảo luận.

– HS nhóm 1 đưa ra câu trả lời cho các câu 

hỏi thảo luận.

– GV bổ sung các thông tin HS còn nếu 

thiếu, giải thích để HS nếu HS có những 

hiểu lầm, hiểu sai trong phần trình bày 

và thảo luận.

– GV cho HS xem video bác sĩ phân tích 

ảnh chụp X quang của bệnh nhân tắc 

ruột:

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=HQBCfDximTI
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Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ
– GV đánh giá, nhận xét phần trình bày 

của nhóm 1; câu hỏi và câu trả lời phần 

thảo luận của HS.

Nhược điểm: ảnh chụp không được chi tiết, rõ nét như các phương pháp 

kĩ thuật chụp cao; chỉ xem được ảnh 2 chiều. 

Lợi ích: giúp quan sát được phần tổn thương của cơ thể như gãy xương, 

dập nội tạng; nhanh, rẻ.

Tác hại: tia X gây hại cho cơ thể.

+ Câu 2: Thời gian chụp X quang nên kéo dài một vài giây. 

Nguyên nhân do tia X có tác dụng huỷ diệt tế bào nên hạn chế tiếp xúc 

với tia X, thời gian và liều dùng tia X nên ở mức tối thiểu để thu được ảnh 

chụp X quang đủ nhìn rõ, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh/ tổn thương của 

cơ thể là được.

+ Câu 3: Các biện pháp rút ngắn thời gian chụp X quang: dùng tấm nhạy 

sáng; tăng cường độ tia X trong giới hạn an toàn cho phép.

2.2. Tìm hiểu về cách cải thiện hình ảnh chụp X quang (tiết 2)

a) Mục tiêu
– Nêu được một số biện pháp cải thiện hình ảnh chụp X quang, cụ thể là: cải thiện độ 

sắc nét, cải thiện độ tương phản. 
– Th ảo luận nhóm để nêu được câu hỏi và trả lời được câu hỏi tại sao chiếu chùm 

electron hẹp vào đối cathode sẽ cải thiện độ sắc nét của ảnh X quang, tại sao tấm 
chống tán xạ cần làm bằng vật liệu nhôm – chì, khi nào cần cải thiện độ tương phản 
của ảnh X quang.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Từ kết quả thảo luận của mục 

“I. Chụp X quang trong chẩn 

đoán y học”, GV nêu câu hỏi 

thảo luận “Nêu các cách để cải 

thiện hình ảnh chụp X quang”

+ Yêu cầu nhóm 2 trình bày bài 

thuyết trình về “Cách cải thiện 

hình ảnh chụp X quang”

– Bài thuyết trình của nhóm 2 ở dạng PPt về nội dung: “Cải thiện hình ảnh chụp X 

quang” với hai nội dung chính:

+ Tại sao phải cải thiện hình ảnh X quang?: để quan sát được chi tiết các bộ phận 

và phân biệt rõ các bộ phận trên ảnh chụp.

+ Hai nội dung cần cải thiện trên ảnh chụp X quang là độ sắc nét (VD xem Hình 6.4 

SGK trang 34) và độ tương phản (VD xem Hình 6.8 SGK trang 36).

Cải thiện độ sắc nét bằng cách:

*) cho chùm electron hẹp đập vào cathode (Hình 6.6 SGK trang 34)
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+ Tổ chức cho HS thảo luận và 

làm việc theo cặp 2 HS để theo 

dõi phần trình bày của nhóm 2, 

đọc SGK mục II, trả lời câu hỏi 

và nêu thêm các câu hỏi

thảo luận.

*) đặt thêm tấm chống tán xạ để hạn chế nhiễu trên ảnh chụp X quang

Cải thiện độ tương phản bằng cách:

*) dùng hoá chất để tạo độ tương phản tốt hơn, ví dụ iodine hoặc barium bằng 

cách uống hoặc tiêm và cơ thể người bệnh.

*) điều chỉnh cường độ liều chiếu phù hợp

– Các câu hỏi thảo luận của HS như:

+ Câu 1: Tại sao dùng chùm electron hẹp lại cho ảnh X quang nét hơn?

+ Câu 2: Tại sao tấm chống tán xạ lại làm bằng vật liệu là chì đan xen nhôm?

+ Câu 3: Khi nào thì cần/ không cần cải thiện độ tương phản của ảnh chụp X quang?

+ Câu 4: Hoá chất như iodine hay barium có tác dụng gì mà tạo ra được ảnh X 

quang có độ tương phản cao hơn.

– Câu trả lời của HS.

+ Câu 1: Chùm electron có vai trò như một chùm sáng, vật chắn sáng sẽ có hình 

ảnh sắc nét hơn nếu được chiếu bằng một nguồn sáng hẹp thay vì một nguồn 

sáng rộng (tham khảo Hình 6.5 SGK trang 34) vì vậy cần chiếu chùm electron 

hẹp đến đối cathode.

+ Câu 2: Chì có tác dụng hấp thụ chùm tia X còn nhôm cho chùm X xuyên qua. 

Chùm tia X chuẩn trực sẽ truyền qua tấm nhôm đến đầu thu tín hiệu, chùm tia X 

tán xạ sau khi đi qua cơ thể sẽ bị lớp chì hấp thụ hết.

+ Câu 3: Nếu chụp ảnh xương thì không cần cải thiện độ tương phản vì xương hấp 

thụ tốt tia X hơn mô nên ảnh chụp xương sẽ nhạt hơn ảnh chụp phần mô, rất dễ 

quan sát.

Nếu chụp các bộ phận khác nhau mà các bộ phận đó lại có khả năng hấp thụ tia X 

như nhau, chẳng hạn như chụp ruột (tham khảo Hình 6.8 SGK trang 36) thì cần cải 

thiện độ tương phản trên ảnh X quang.

+ Câu 4: Các hoá chất này có khả năng hấp thụ tia X nên cần uống hoặc tiêm chúng 

vào bộ phận cần chụp ảnh, khi chùm tia X đi qua các bộ phận này chúng bị hấp 

thụ nhiều hơn tạo ra độ tương phản trên ảnh chụp.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
học tập
– HS thực hiện:

+ Nhóm 2 cử đại diện trình bày 

về nội dung cải thiện hình ảnh 

chụp X quang.

+ HS còn lại theo dõi nội dung 

trình bày, đọc SGK mục II.

+ HS suy nghĩ các câu hỏi thảo 

luận.

Bước 3: Báo cáo kết quả và 
thảo luận
– HS nhóm 2 trình bày báo cáo.

– HS nêu câu hỏi thảo luận.

– GV gợi ý, định hướng và bổ 

sung nếu cần thiết.

Bước 4: Đánh giá kết quả 
thực hiện nhiệm vụ
– GV đánh giá, nhận xét phần 

trình bày báo cáo của nhóm 2, 

đánh giá câu hỏi thảo luận và 

câu trả lời cho các câu hỏi thảo 

luận của HS.
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2.3. Tìm hiểu về Chụp cắt lớp (tiết 3)

a) Mục tiêu
– Nêu được nguyên lý chụp cắt lớp trong y học.
– Giải thích được tại sao bệnh nhân có thể được yêu cầu nín thở trong khi chụp cắt lớp.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Chiếu lại hình ảnh chụp CT não mà HS 

đã xem ở đầu bài và giới thiệu cho HS 

đây là ảnh chụp cắt lớp não người.

+ Nêu câu hỏi: “Chụp cắt lớp là gì? Nêu 

nguyên lí của việc chụp cắt lớp.”

+ Yêu cầu nhóm 3 gửi bài trình bày và cử 

đại diện trình bày báo cáo.

+ Yêu cầu HS các nhóm còn lại lắng 

nghe, đọc SGK mục III và nêu câu hỏi 

thảo luận.

– Bài thuyết trình của nhóm 3 ở dạng PPt về nội dung: “Chụp cắt lớp là gì? 

Nêu nguyên lí của việc chụp cắt lớp.” với 3 nội dung chính:

+ Chụp cắt lớp là gì: là kĩ thuật dùng tia X để chụp các bộ phận của cơ thể 

ở các góc khác nhau, qua máy tính xử lí cho ảnh dạng 2D hoặc 3D; các bộ 

phận trên ảnh chụp không bị chồng lên nhau. Tên tiếng Anh của kĩ thuật 

này là Computed Tomography Scan hay CT Scan.

+ Khi nào thì cần chụp cắt lớp?: khi cần quan sát chi tiết các bộ phận phức 

tạp, quan sát các (lớp) ảnh mà không có các phần cơ quan chồng lấn lên 

nhau.

+ Nguyên lí của việc chụp cắt lớp: ống tia X di chuyển trên một đường tròn, 

vòng quanh các bộ phận cần chụp, tạo ra chùm tia X như hình quạt, ở 

mỗi vị trí, chùm tia X sau khi xuyên qua các bộ phận thì bị suy giảm và 

được các cảm biến ghi lại và lưu trong bộ nhớ máy tính, bộ nhớ máy tính 

ghi được một số rất lớn những thông tin ảnh X quang, máy tính xử lí và 

đưa ra hình ảnh chụp cắt lớp.

Hình 6.9: Mô hình nguyên lí máy chụp cắt lớp.
– Câu hỏi thảo luận của HS:

+ Câu 1: Trong chụp cắt lớp, tại sao ống tia X lại phải di chuyển trên vòng 

tròn mà không cố định một chỗ.

+ Câu 2: Tại sao bệnh nhân có thể được yêu cầu nín thở một thời gian ngắn 

trong khi chụp cắt lớp?

+ Câu 3: Tại sao chụp não thì chụp cắt lớp thích hợp hơn chụp X quang?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Nhóm 3 gửi bài báo cáo và cử đại diện.

+ HS còn lại đọc SGK và suy nghĩ tìm câu 

trả lời và suy nghĩ câu hỏi thảo luận.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo 
luận
– HS nhóm 2 trình bày báo cáo.

– HS phát biểu câu hỏi thảo luận.

– HS đưa ra câu trả lời.

– GV lắng nghe báo cáo, góp ý câu hỏi và 

chỉnh sửa các nội dung cần thiết.

– GV chiếu cho HS xem video bác sĩ chụp 

ảnh CT ổ bụng.

https://www.youtube.com/

watch?v=q4–vigikBns
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Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ
– GV đánh giá, nhận xét phần trình bày 

của nhóm 3.

– GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS.

– Câu trả lời của HS.

+ Câu 1: Ống tia X cần di chuyển để chụp ảnh bộ phận nhiều lớp, nhiều lần, 

từ các góc khác nhau.

+ Câu 2: Bệnh nhân thở gây ra chuyển động của các cơ quan, bộ phận cần 

chụp làm ảnh hưởng đến chất lượng của hình ảnh cắt lớp thu được.

+ Câu 3: Do cấu trúc hộp sọ tròn, nếu chụp X quang thì tia X xuyên qua hai 

bên sọ, ảnh chụp sẽ thu được phần hình ảnh xương sọ trước và sau 

chồng lên nhau và chồng lên các mô khó quan sát, chụp cắt lớp sẽ xem 

được từng lớp cắt hình ảnh các mô bên trong sọ, các tổn thương nếu có 

trong hộp sọ có thể được xác định chính xác.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (tiết 3)

a) Mục tiêu
  Th ảo luận nhóm để lập được bảng so sánh chụp X quang và chụp cắt lớp, từ đó nêu 

được ưu điểm của phương pháp chụp cắt lớp so với chụp X quang.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Nhắc lại nhiệm vụ của nhóm 4: Lập 

bảng so sánh chụp X quang và chụp 

cắt lớp.

+ Phát phiếu học tập và yêu cầu HS hoàn 

thành phiếu học tập cá nhân.

– Bài thuyết trình của nhóm 4 ở dạng PPt về nội dung: “So sánh chụp

X quang và chụp cắt lớp.” 

– Phiếu học tập của HS được hoành thành.

Nội dung:

+ Điểm giống nhau: đều sử dụng tia X, dựa vào tính chất đâm xuyên và tác 

dụng lên kính ảnh của tia X để ghi lại ảnh chụp sau khi tia X xuyên qua 

các bộ phân trên cơ thể. 

+ Điểm khác nhau: 

Chụp X quang Chụp cắt lớp

– Ống phát tia X cố định

– Chụp 1 lần.

– Ảnh 2D.

– Ảnh thu được có các 

vùng cơ quan chồng 

lên nhau (toàn bộ 

thông tin đến màn ảnh 

đều hiện trên phim).

– Ống phát tia X chuyển động trên một 

cung tròn.

– Chụp nhiều lần, nhiều lớp.

– Ảnh 2D hoặc 3D.

– Ảnh thu được riêng biệt cho từng 

bộ phận (thông tin đến màn ảnh 

lưu trong bộ nhớ; kĩ thuật viên chỉ 

chọn hình ảnh có ý nghĩa chẩn 

đoán để in lên phim.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Nhóm 4 cử đại diện trình bày báo cáo.

+ HS theo dõi, đọc SGK và hoàn thành 

phiếu học tập cá nhân.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– HS trình bày báo cáo.

– GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung 

các nội dung nhóm 4 trình bày còn còn 

thiếu hoặc chưa chính xác.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ
– GV đánh giá, nhận xét phần báo cáo của 

nhóm 4.

– GV ghi nhận và nhận xét câu trả lời của HS.
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Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Chụp X quang Chụp cắt lớp

– Thu ảnh bằng tấm phim 

hoặc tấm nhạy sáng.

– Khi cần quan sát không 

quá chi tiết các bộ phận 

cơ thể; VD chẩn đoán 

gãy xương, tắc ruột.

– Ảnh thu được riêng biệt cho từng bộ phận 

(thông tin đến màn ảnh lưu trong bộ nhớ;

kĩ thuật viên chỉ chọn hình ảnh có ý nghĩa chẩn 

đoán để in lên phim.

– Thu ảnh bằng cảm biến có độ nhạy sáng hơn 

phim hàng trăm lần.

– Khi cần quan sát chi tiết các bộ phận cơ thể; 

ví dụ CT mạch vành, CT sọ não,...

4. Hoạt động 4: Vận dụng (tiết 4)

a) Mục tiêu
  Phối hợp nhóm thực hiện dự án thiết kế được mô hình chụp cắt lớp đơn giản.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Chia lớp làm 4 nhóm.

+ Yêu cầu HS thực hiện dự án với nhiệm vụ.

+ Yêu cầu HS trình bày sản phẩm dự án dưới dạng bài thuyết trình PPt.

– Bài thuyết trình dự án.

Ví dụ nhóm HS chọn mô hình CT sọ não.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Thảo luận nhóm, phân công nhiệm vụ các cá nhân.

+ Sử dụng điện thoại, máy tính cá nhân tìm kiếm thông tin, lựa chọn mô 

hình và làm theo các bước.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– HS 4 nhóm lần lượt báo cáo kết quả.

– HS khác lắng nghe và nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS.
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BÀI 7 (2 tiết)

SIÊU ÂM

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Siêu âm là các sóng âm (sóng cơ học) có tần số lớn hơn 20 kHz (thường xét khoảng 
từ 20 kHz đến 1 GHz).

– Trong siêu âm y khoa người ta thường dùng siêu âm có tần số từ 1 MHz đến 15 MHz.
– Cách tạo ra siêu âm: cho nguồn âm dao động với tần số lớn hơn 20 kHz, ví dụ dùng 

bộ biến đổi điện – cơ biến dao động điện thành dao động cơ cùng tần số, chẳng hạn 
như gốm áp điện.

– Nguyên lí hoạt động của máy siêu âm là dựa vào định vị bằng sóng siêu âm thông 
qua một đầu dò có chức năng phát và thu tín hiệu phản hồi của sóng siêu âm. Sóng 
siêu âm khi gặp mặt phân cách (ranh giới) trên đường đi sẽ bị phản xạ và khúc xạ. 
Đầu dò sẽ thu nhận tín hiệu sóng siêu âm phản xạ, chuyển đổi thành tín hiệu điện, 
được máy vi tính xử lí và hiển thị trên màn hình.

– Nguyên tắc tạo ra hình ảnh siêu âm:
+ kiểu A: sung siêu âm chiếu vào cơ thể, sóng siêu âm phản xạ được thu nhận và hiển 

thị trên màn hình máy tính dưới dạng đồ thị điện áp – thời gian.
+ kiểu B: sung siêu âm chiếu vào cơ thể, sóng siêu âm phản xạ được thu nhận và hiển 

thị trên màn hình máy tính dưới dạng hình ảnh có độ sáng, tối khác nhau.
– Siêu âm được ứng dụng trong đời sống và trong khoa học như trong y học, công 

nghiệp, ngư nghiệp, nghiên cứu biển, nghiên cứu vật liệu mới...

2. Năng lực

2.1. Năng lực vật lí
– Nêu được bản chất của siêu âm.
– Nêu được sơ lược cách tạo ra siêu âm.
– Nêu được nguyên lí hoạt động của máy siêu âm.
– Giải thích vì sao khi siêu âm thì da và xương được hiển thị rõ ràng trong khi hình 

ảnh các cơ quan mềm hơn bên trong cơ thể không được hiển thị rõ.
– Giải thích tại sao siêu âm ít được dùng để kiểm tra não.
– Nêu được nguyên tắc tạo ra hình ảnh siêu âm có 2 kiểu: kiểu A và kiểu B.
– Nêu được một số ứng dụng của siêu âm trong đời sống và trong khoa học.

2.2. Năng lực chung

– Tự chủ và tự tin đưa ra ý kiến cá nhân khi thảo luận trong nhóm và trước lớp về cách 
tạo ra siêu âm, nguyên tắc tạo ra hình ảnh siêu âm.

– Phối hợp nhóm, lập được bảng so sánh Chụp X quang và Siêu âm.
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II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Hình ảnh X quang cẳng tay bị gãy khi chụp thẳng, nghiêng và hình ảnh siêu âm 
thai nhi.

   
– Phiếu học tập cá nhân in trên giấy A4

PHI�U H�C T�P (cá nhân)

Họ tên: .......................................................... Lớp: .............................
Nhiệm vụ: so sánh chụp X quang và siêu âm

– Điểm giống nhau: .........................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
– Điểm khác nhau (nêu ít nhất 4 điểm khác nhau):

Chụp X quang Siêu âm

– .................................................................
....................................................................
– .................................................................
....................................................................
– .................................................................
....................................................................
....................................................................
– .................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

– .................................................................
....................................................................
– .................................................................
....................................................................
– .................................................................
....................................................................
....................................................................
– .................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
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III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục tiêu
Xác định được mục tiêu bài học.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Yêu cầu HSquan sát hình ảnh X quang cẳng tay và hình ảnh siêu 

âm thai nhi.

+ Yêu cầu HS trả lời câu hỏi “Đây là gì?”

+ Yêu cầu các HS nêu những điều đã biết và muốn biết về siêu âm.

– Câu trả lời của HS:

+ Hai hình ảnh quan sát được: một hình là ảnh 

chụp X quang cánh tay bị gãy, một ảnh là ảnh 

siêu âm thai nhi.

+ Những điều đã biết về siêu âm: siêu âm được 

dùng để chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân về 

gan, tuỵ, ổ bụng, thăm khám và theo dõi sức 

khoẻ thai nhi...

+ Những điều muốn biết về siêu âm: Siêu âm là 

gì? Siêu âm được tạo ra như thế nào? Nguyên 

lí hoạt động của máy siêu âm là gì? Ngoài 

những ứng dụng em đã biết thì siêu âm còn có 

những ứng dụng gì trong đời sống và trong 

khoa học nữa?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Quan sát hình ảnh.

+ Suy nghĩ tìm câu trả lời cho câu hỏi của GV.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV yêu cầu 3 HS trả lời câu hỏi.

– 3 HS trả lời câu hỏi.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV trình chiếu đáp án đúng.

– GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

2.1. Tìm hiểu Siêu âm và Cách tạo ra siêu âm.
a) Mục tiêu
– Nêu được bản chất của siêu âm.
– Nêu được sơ lược cách tạo ra siêu âm.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Yêu cầu HS nghiên cứu mục I, II SGK trang 39.

+ Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

Câu 1: Siêu âm có bản chất gì?

Câu 2: Nêu sơ lược cách tạo ra siêu âm?

– Câu trả lời của HS.

+ Câu 1: Sóng âm có bản chất là sóng cơ học, có tần số lớn 

hơn 20 kHz.
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Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Làm việc cá nhân, đọc SGK mục I và II.

+ Suy nghĩ trả lời 2 câu hỏi của GV.

+ Câu 2: Siêu âm được tạo ra bằng cho nguồn âm dao động 

với tần số lớn hơn 20kHz, ví dụ dùng bộ biến đổi điện – cơ 

biến dao động điện thành dao động cơ cùng tần số, bộ 

biến đổi điện– cơ làm bằng thạch anh hoặc gốm áp điện.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV yêu cầu 4 HS trả lời.

– 4 HS đưa ra câu trả lời.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS.

2.2. Tìm hiểu Nguyên lí hoạt động của máy siêu âm.

a) Mục tiêu
Nêu được nguyên lí hoạt động của máy siêu âm.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Yêu cầu HS nghiên cứu mục III SGK – trang 40.

+ Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

Câu 1: Nêu nguyên lí hoạt động của máy siêu âm.

Câu 2: Giải thích vì sao khi siêu âm thì da và xương được hiển thị 

rõ ràng trong khi hình ảnh các cơ quan mềm hơn bên trong

cơ thể không được hiển thị rõ.

Câu 3. Giải thích tại sao siêu âm ít được dùng để kiểm tra não.

– Câu trả lời của HS:

+ Câu 1: Nguyên lí hoạt động của máy siêu âm là 

dựa vào định vị bằng sóng siêu âm, thông qua 

một đầu dò có chức năng phát và thu tín hiệu 

phản hồi của sóng siêu âm.

+ Câu 2: Khi sóng siêu âm đi từ chất lỏng vào da và 

từ mô vào xương có một sự thay đổi lớn về tín 

hiệu sóng âm phản xạ. Do đó, những bề mặt này 

cho tín hiệu âm phản xạ mạnh nên hình ảnh 

hiển thị rõ nét. Đối với các mô mềm khác cho tín 

hiệu phản xạ gần như nhau nên hình ảnh hiển 

thị không được rõ.

+ Câu 3: Não được bao quanh bởi xương rắn phản 

xạ mạnh sóng siêu âm. Do đó, sóng siêu âm khó 

thâm nhập vào não và do đó tín hiệu phản xạ 

âm rất yếu. Giải pháp thay thế là chụp cắt lớp, 

chụp cộng hưởng từ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Làm việc cá nhân, đọc SGK mục I và II.

+ Suy nghĩ trả lời câu hỏi của GV.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV yêu cầu HS trả lời.

– HS đưa ra câu trả lời.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV trình chiếu đáp án đúng.

– GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS.
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2.3. Tìm hiểu Nguyên tắc tạo ra hình ảnh siêu âm.

a) Mục tiêu
Nêu được nguyên tắc tạo ra hình ảnh siêu âm có 2 kiểu: kiểu A và kiểu B.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Yêu cầu HS nghiên cứu mục IV SGK – trang 41, 42.

+ Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

Câu 1: Nguyên tắc tạo ra hình siêu âm có mấy kiểu? 

Trình bày nguyên tắc của mỗi kiểu.

Câu 2: Nguyên tắc tạo hình ảnh siêu âm kiểu A và 

kiểu B có điểm gì giống và khác nhau?

– Câu trả lời của HS:

+ Câu 1: có 2 kiểu tạo siêu âm: 

+ kiểu A: sung siêu âm chiếu vào cơ thể, sóng siêu âm phản xạ 

được thu nhận và hiển thị trên màn hình máy tính dưới dạng 

đồ thị điện áp – thời gian.

+ kiểu B: sung siêu âm chiếu vào cơ thể, sóng siêu âm phản xạ 

được thu nhận và hiển thị trên màn hình máy tính dưới dạng 

hình ảnh có độ sáng, tối khác nhau.

Câu 2: 

Giống: đều dùng sóng siêu âm và dựa trên việc đo tín hiệu 

chùm siêu âm phản xạ.

Khác: 

 Kiểu A Kiểu B

– Tín hiệu thu được hiển 

thị dạng đồ thị điện áp 

– thời gian.

– Tín hiệu thu được hiển 

thị dạng hình ảnh (độ 

sáng tối khác nhau).

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Đọc SGK.

+ Suy nghĩ trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

– HS trả lời câu hỏi.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV trình chiếu đáp án đúng.

– GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS.

2.3. Tìm hiểu Các ứng dụng của siêu âm.

a) Mục tiêu
Nêu được một số ứng dụng của siêu âm trong đời sống và trong khoa học.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Yêu cầu HS đọc mục V SGK.

+ Kể tên các ứng dụng của siêu âm.

Câu trả lời của HS:

– Siêu âm ứng dụng trong công nghiệp: hàn 

vật liệu; kiểm tra khuyết tật sản phẩm,...
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Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Đọc mục V.

+ Suy nghĩ tìm câu trả lời.

– Siêu âm ứng dụng trong y học: siêu âm thai 

nhi, siêu âm ổ bụng,...

– Siêu âm ứng dụng trong ngư nghiệp: khai 

thác thuỷ sản,...

– Siêu âm ứng dụng trong nghiên cứu biển và 

đại dương,...
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– HS trả lời câu hỏi.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS.

3. Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu
Phối hợp nhóm, lập được bảng so sánh Chụp X quang và Siêu âm.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao 
nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Yêu cầu HS làm việc theo 

nhóm, hoàn thành phiếu 

học tập.

– Phiếu học tập được hoàn thành.

So sánh chụp X quang và siêu âm.

Giống nhau: đều dùng tín hiệu chiếu đến đối tượng rồi thu nhận hình ảnh để đánh giá 

đối tượng.

Chụp X quang Siêu âm

– Dùng tia X có bản chất là sóng điện từ.

– Thu nhận tín hiệu sau khi nó truyền 

qua và bị đối tượng hấp thụ.

– Ảnh 2D.

– Hình ảnh tương đối rõ.

– Tia X gây nguy hiểm cho cơ thể nên 

chụp X quang chỉ dùng cho một số 

bộ phận.

– Dùng siêu âm có bản chất là sóng cơ.

– Thu nhận tín hiệu sau khi tín hiệu 

đến đối tượng và bị phản xạ.

– Ảnh 2D hoặc 3D.

– Hình ảnh không rõ và phân sắc nét 

như X quang.

– Siêu âm ít gây nguy hiểm hơn 

nên có thể dùng cho các đối 

tượng các vùng cơ quan nhạy 

cảm trong cơ thể như cổ, tim, 

thai nhi,...

Bước 2: Thực hiện nhiệm 
vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Suy nghĩ để hoàn thành 

phiếu học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả và 
thảo luận
– GV yêu cầu HS treo phiếu 

học tập nhóm đã làm và 

trình bày kết quả.

– HS treo phiếu học tập và 

trình bày .

Bước 4: Đánh giá kết quả 
thực hiện nhiệm vụ
– GV đánh giá, nhận xét câu 

trả lời của HS.
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BÀI 8 (3 tiết)

CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Chụp cộng hưởng từ MRI là kĩ thuật chụp hình ảnh có độ phân giải cao của các bộ 
phận cơ thể nhờ từ trường và sóng vô tuyến.

– Nguyên lí chụp cộng hưởng từ là dựa trên hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân.
– Cấu tạo sơ lược của máy chụp cộng hưởng từ gồm các bộ phận tạo từ trường mạnh, 

các cuộn dây tạo từ trường biến thiên theo các hướng khác nhau và bộ phận phát, 
thu sóng vô tuyến có tần số thay đổi.

2. Năng lực

2.1. Năng lực vật lí
 – Nêu được khái niệm và nguyên lí chụp cộng hưởng từ.
– Nêu được ưu điểm của chụp cộng hưởng từ.
– Mô tả được một số bộ phận chính của máy chụp cộng hưởng từ trong y học.

2.2. Năng lực chung
– Th ảo luận và hỗ trợ các bạn trong nhóm tìm hiểu về nguyên lí hoạt động và cấu tạo 

của máy chụp cộng hưởng từ trong y học. 
– Tự chủ và hợp tác với các bạn để nêu ưu điểm, nhược điểm của chụp cộng hưởng từ, 

so sánh với chụp cắt lớp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Hình ảnh phòng chụp X quang, chụp cộng hưởng từ.



61

– Các phiếu học tập in trên phiếu A4.

PHI�U H�C T�P S� 1
1. Khái niệm chụp cộng hưởng từ: ................................................................................
............................................................................................................................................
2. Đặc điểm của hình ảnh chụp cộng hưởng từ: ......................................................... 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. Ưu điểm của chụp cộng hưởng từ so với chụp X – quang: ........................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

PHI�U H�C T�P S� 2

1. Tần số Larmor là gì?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

2. Khi nào xảy ra hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

3. Tại sao hình ảnh chụp cộng hưởng từ được máy tính xây dựng trong khoảng 
thời gian ngắt sóng vô tuyến?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

4. Nguyên lí chụp cộng hưởng từ dựa trên hiện tượng nào?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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PHI�U H�C T�P S� 3

Mô tả các bộ phận chính về sơ đồ nguyên lí máy chụp cộng hưởng từ
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

PHI�U H�C T�P S� 4

1. Tại sao chụp cộng hưởng từ được gọi là không xâm lấn?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2. Tại sao chụp cộng hưởng từ được coi là an toàn hơn so với chụp cắt lớp?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. Trường hợp nào cần chụp cắt lớp thay cho chụp cộng hưởng từ?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục tiêu
Xác định được vấn đề của bài học: Nguyên lí chụp cộng hưởng từ như thế nào?
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b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV chiếu hình ảnh phòng có máy chụp X – quang, máy chụp cộng hưởng từ. Đặt 

câu hỏi trong phòng khám có những loại máy nào?

Câu trả lời của HS: máy chụp 

X – quang, máy chụp cộng 

hưởng từ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS làm việc cá nhân, nhớ lại kiến thức về máy chụp X – quang ở Bài 6 để suy nghĩ 

và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV mời các HS xung phong trả lời và các HS khác góp ý.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV nhận xét và ghi nhận ý kiến của HS.

– GV chưa chốt kiến thức mà dẫn dắt vào bài mới như tình huống trong phần mở 

đầu để nêu câu hỏi: Nguyên lí chụp cộng hưởng từ như thế nào?

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

2.1.Khái niệm chụp cộng hưởng từ

a) Mục tiêu
Nêu được khái niệm chụp cộng hưởng từ và ưu điểm của chụp cộng hưởng từ.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+Chia nhóm HS, tối đa 6 HS/nhóm.

+ Yêu cầu các nhóm đọc mục I – Khái niệm chụp cộng hưởng từ, SGK trang 44

để nêu khái niệm về chụp cộng hưởng từ MRI.

Đáp án các câu hỏi trong Phiếu 

học tập số 1 theo nội dung I, SGK 

trang 44.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+Tập hợp nhóm theo sự phân chia của GV và nhận phiếu học tập.

+ Thảo luận theo nhóm, hoàn thành Phiếu học tập số 1.

– GV quan sát, hỗ trợ (nếu cần).

1. Chụp cộng hưởng từ MRI là kĩ 

thuật chụp hình ảnh có độ phân 

giải cao của các bộ phận cơ thể 

nhờ từ trường và sóng vô tuyến.

2. Hình ảnh sắc nét, có độ tương 

phản cao.

3. Có khả năng tái tạo ảnh 3D, 

an toàn, chính xác.
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Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Thảo luận toàn lớp lần lượt từng nhiệm vụ trong Phiếu học tập số 1. 

– Với mỗi nhiệm vụ, GV cho nhóm này trình bày thì nhóm khác góp ý (nếu có nội 

dung bổ sung).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ GV nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm.

+ GV trình chiếu nội dung mục I, SGK trang 6 để HS ghi vào vở.

2.2. Tìm hiểu về nguyên lí chụp cộng hưởng từ

a) Mục tiêu
Th ảo luận để nêu nguyên lí chụp cộng hưởng từ.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Chia nhóm HS, tối đa 6 HS/nhóm.

+ Phát Phiếu học tập số 2 cho các nhóm.

Sản phẩm là câu trả lời của HS theo các nội dung 

trong mục II, SGK trang 44 và 45.

1. Tần số quay của trục Bắc – Nam của proton khi 

đặt trong từ trường mạnh và không đổi quanh 

một trục song song với từ trường ngoài.

2. Khi tần số sóng vô tuyến đặt vào proton đang ở 

trong từ trường mạnh và không đổi bằng tần số 

Larmor của proton lúc đó.

3. Vì khi ngắt sóng vô tuyến, proton từ trạng thái 

đang cộng hưởng từ hạt nhân sẽ phát ra sóng 

vô tuyến để trở về trạng thái ban đầu. Quá trình 

trở về trạng thái ban đầu của proton phụ thuộc 

vào môi trường xung quanh nó, do đó, máy tính 

thu được sóng vô tuyến sẽ có cả thông tin của 

môi trường xung quanh để dựng ảnh chụp cộng 

hưởng từ.

4. Nguyên lí chụp cộng hưởng từ là dựa trên hiện 

tượng cộng hưởng từ hạt nhân.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Tập hợp nhóm theo sự phân chia của GV và nhận phiếu học tập.

+ Thảo luận theo nhóm, hoàn thành Phiếu học tập số 2.

– GV quan sát, hỗ trợ (nếu cần).

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Thảo luận toàn lớp lần lượt từng nhiệm vụ trong Phiếu học tập 

số 2. 

– Với mỗi nhiệm vụ, GV gọi đại diện nhóm HS trình bày phương án 

lựa chọn của nhóm và giải thích.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– HS nhận xét phương án của nhóm khác, đưa ra phương án lựa 

chọn khác và giải thích (nếu có).

– GV thực hiện: 

+ GV nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm.

+ Chốt các phương án trong Phiếu học tập số 2.
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2.3. Tìm hiểu về cấu tạo máy chụp cộng hưởng từ

a) Mục tiêu
Th ảo luận và hỗ trợ các bạn trong nhóm tìm hiểu về cấu tạo của máy chụp cộng 
hưởng từ trong y học.

b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

– GV thực hiện:

+ Chia nhóm HS, tối đa 6 HS/nhóm.

+ Phát Phiếu học tập số 3 cho các nhóm.

Sản phẩm là câu trả lời của HS theo các nội 

dung trong mục III, SGK, trang 46.

1. Bộ phận tạo từ trường mạnh và không 

đổi.

2. Các cuộn dây tạo từ trường biến thiên.

3. Bộ phận phát sóng vô tuyến có tần số 

thay đổi.

4. Bộ phận thu sóng vô tuyến.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

– HS thực hiện:

+ Tập hợp nhóm theo sự phân chia của GV và nhận phiếu học tập.

+ Thảo luận theo nhóm, hoàn thành Phiếu học tập số 3.

– GV quan sát, hỗ trợ (nếu cần).

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

– GV gọi đại diện nhóm HS trình bày và yêu cầu các nhóm khác góp ý.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ GV nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm.

+ Chốt các phương án trong Phiếu học tập số 3.

Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu
Giải thích được chụp cộng hưởng từ được gọi là không xâm lấn, an toàn hơn chụp cắt 
lớp và có những trường hợp không chụp được cộng hưởng từ.
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b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện:

+ Chia nhóm HS, tối đa 6 HS/nhóm.

+ Phát Phiếu học tập số 4 cho các nhóm.

Sản phẩm là câu trả lời của 

HS theo các nội dung.

1. Khi chụp cộng hưởng từ, 

cơ thể người bệnh không 

phải mổ, không đặt các 

dụng cụ vào trong cơ thể.

2. Sử dụng sóng vô tuyến, 

không sử dụng bức xạ ion 

hoá.

3. Chụp hình ảnh xương cần 

rõ nét, bệnh nhân đặt 

máy tạo nhịp tim.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện:

+ Tập hợp nhóm theo sự phân chia của GV và nhận phiếu học tập.

+ Thảo luận theo nhóm, hoàn thành Phiếu học tập số 4.

– GV quan sát, hỗ trợ (nếu cần).

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV gọi đại diện nhóm HS trình bày và yêu cầu các nhóm khác góp ý.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm.

+ Chốt các phương án trong Phiếu học tập số 4.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu
Trình bày ưu điểm, nhược điểm của chụp cộng hưởng từ và so sánh với chụp cắt lớp.
b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm việc nhóm, 

thực hiện xây dựng báo cáo trên 

giấy A0 hoặc bản trình chiếu về 

các nội dung sau:

+ Ưu điểm và nhược điểm của 

chụp cộng hưởng từ.

+ So sánh với chụp cắt lớp.

Bản báo cáo kết quả tìm hiểu về các nội dung trên theo gợi ý ở dưới.

Ưu điểm

– Tạ o ra hì nh ả nh có  độ  phâ n giả i cao, rõ  rà ng, dễ  đọ c, giú p bá c sĩ  chẩ n đoá n 

chí nh xá c tì nh trạ ng bê n trong cơ  thể . 

– Sử  dụ ng thay thế  khi bệ nh nhâ n có  chố ng chỉ  định vớ i chụ p CT có  cả n quang. 

– Chụ p dự ng hì nh mạ ch má u khô ng cầ n sử  dụ ng thuố c tư ơ ng phả n. 

– Khô ng sử  dụ ng tia bứ c xạ , rủ i ro xả y ra khi chụ p cộ ng hư ở ng từ  là  cự c kì  hiế m. 

Do đó , chụ p cộ ng hư ở ng từ  đư ợ c lự a chọ n khi cầ n chụ p thư ờ ng xuyê n để  chẩ n 

đoá n hoặ c điề u trị , đặ c biệ t là  bệ nh lí  nã o,... 

– Chụ p cộ ng hư ở ng từ  có  nhiề u gó c chụ p (cắ t ngang, đứ ng dọ c và  đứ ng ngang). 
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Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
học tập
– HS làm việc nhóm, thảo luận và 

thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu 

của GV (ở nhà).

Nhược điểm

– Thờ i gian chụ p cộ ng hư ở ng từ  lâ u, khô ng thí ch hợ p sử  dụ ng cho trư ờ ng hợ p 

khẩ n cấ p. 

– Trong mộ t số  trư ờ ng hợ p vì  tí nh an toà n nê n khô ng thể  chụ p cộ ng hư ở ng từ , ví  dụ  

trong ngư ờ i bệ nh nhâ n có  đặ t má y tạ o nhị p tim. 

– Chụ p cộ ng hư ở ng từ  gâ y ra phả n ứ ng vớ i kim loạ i, vì  vậ y nhữ ng ngư ờ i cấ y ghé p 

kim loạ i trong cơ  thể  khô ng thể  chụ p cộ ng hư ở ng từ . 

– Má y chụ p cộ ng hư ở ng từ  phá t ra tiế ng ồ n lớ n. 

– Chi phí  chụ p cộ ng hư ở ng từ  khá  cao. 

– Thờ i gian chụ p cộ ng hư ở ng từ  lâ u hơ n chụ p cắt lớp, khô ng thí ch hợ p sử  dụ ng 

cho trư ờ ng hợ p khẩ n cấ p. 

So sánh với chụp cắt lớp:

– Thờ i gian chụ p cộ ng hư ở ng từ  lâ u hơ n chụ p cắt lớp. 

– Chụ p cộ ng hư ở ng từ  khô ng an toà n cho bệ nh nhâ n có  đặ t má y tạ o nhị p tim so 

vớ i chụ p cắt lớp. 

– Khá c vớ i chụ p cắt lớp, chụ p cộ ng hư ở ng từ  gâ y ra phả n ứ ng vớ i kim loạ i, vì  vậ y 

nhữ ng ngư ờ i cấ y ghé p kim loạ i trong cơ  thể  khô ng thể  chụ p cộ ng hư ở ng từ . 

– Má y chụ p cộ ng hư ở ng từ  phá t ra tiế ng ồ n lớ n hơ n chụ p cắt lớp. 

– Chi phí  chụ p cộ ng hư ở ng từ  cao hơ n chụ p cắt lớp. 

– Chụ p cộ ng hư ở ng từ  cho hì nh ả nh rõ  né t hơ n chụ p cắt lớp, giú p chẩ n đoá n 

bệ nh lí  chí nh xá c hơ n. 

Bước 3: Báo cáo kết quả và 
thảo luận
– Bản trình chiếu về các nội dung 

trên.

– Các nhóm trình chiếu và các 

nhóm khác đặt câu hỏi về ưu 

điểm, nhược điểm, so sánh với 

chụp cắt lớp.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực 
hiện nhiệm vụ
– HS nhận xét bài của nhóm bạn 

nêu ưu điểm, nhược điểm và các 

điểm cần điều chỉnh.

– GV nhận xét chung kết quả thực 

hiện nhiệm vụ.
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BÀI 9 (7 tiết)

HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG CỦA PHOTON

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

– Hiện tượng một chùm bức xạ thích hợp làm bật các electron ra khỏi mặt tấm kim 
loại được gọi là hiệu ứng quang điện.

– Năng lượng photon được xác định bằng công thức E = hf.
– Năng lượng tối thiểu cần cung cấp để bứt một electron ra khỏi bề mặt kim loại được 

gọi là công thoát.
– Công thức tính giới hạn quang điện: 0 = hc

A .

– Công thức Einstein: hf = A +  1
2

mv2
0.

– Định luật quang điện 1: Đối với mỗi kim loại, hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi 
bức xạ điện từ kích thích chiếu vào kim loại có bước sóng ngắn hơn hoặc bằng giới 
hạn quang điện 0 của kim loại đó   0.

– Định luật quang điện 2: Với mỗi bức xạ điện từ có bước sóng phù hợp (  0), 
cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ thuận với cường độ chùm bức xạ điện từ 
kích thích.

– Định luật quang điện 3: Động năng ban đầu cực đại của các quang electron không 
phụ thuộc cường độ của chùm bức xạ điện từ kích thích mà chỉ phụ thuộc bước 
sóng bức xạ điện từ kích thích và bản chất của kim loại được chiếu vào.

2. Năng lực

2.1. Năng lực vật lí

– Nêu được tính lượng tử của bức xạ điện từ, năng lượng photon.
– Vận dụng được công thức tính năng lượng photon: E = hf.
– Ước lượng được năng lượng của các bức xạ điện từ cơ bản trong thang sóng điện từ.
– Nêu được hiệu ứng quang điện là bằng chứng cho tính chất hạt của bức xạ điện từ.
– Mô tả được khái niệm giới hạn quang điện, công thoát.
– Giải thích được hiệu ứng quang điện dựa trên năng lượng photon và công thoát.

CHUYÊN ĐỀ V�T LÍ L
�NG T�3
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– Giải thích được: động năng ban đầu cực đại của quang điện tử không phụ thuộc 
cường độ chùm sáng, cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ với cường độ chùm 
sáng chiếu vào.

– Vận dụng được phương trình Einstein để giải thích các định luật quang điện.
2.2. Năng lực chung 

– Th ảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, 
khảo sát được dòng quang điện bằng dụng cụ thực hành.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Link nền tảng mô phỏng PHET: 
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/photoelectric/latest/photoelectric.
html?simulation=photoelectric

– Phiếu học tập số 1 – in trên giấy A4.

PHI�U H�C T�P S� 1: THÍ NGHI�M PHÁT HI�N HI�U 
NG QUANG �I�N

(Làm việc theo cặp)
1. Đọc mục I trang 48 SGK và trả lời câu hỏi:

Hình bên mô phỏng lại thí nghiệm phát hiện hiệu 
ứng quang điện.
Từ thông tin đã đọc về thí nghiệm phát hiện hiệu ứng 
quang điện của Hertz, em hãy cho biết tên của các vị 
trí A, B, C là gì?
A là .....................................................................................
B là .....................................................................................
C là .....................................................................................

2. Th ực hiện thí nghiệm mô phỏng trên PhET theo đường link hoặc 
mã QR và trả lời các câu hỏi sau: 
(https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/photoelectric/latest/
photoelectric.html?simulation=photoelectric)
Lưu ý: Tất cả thí nghiệm luôn giữ nguyên cường độ sáng của đèn.
2.1. Th ực hiện thí nghiệm chiếu chùm sáng tia tử ngoại phát ra vào tấm kẽm (tích 
điện âm).

Hình vẽ minh hoạ hiện tượng xảy ra

● Nhận xét: Khi chiếu chùm sáng 
tia tử ngoại phát ra vào tấm kẽm 
(tích điện âm) thì có/không có 
electron ra khỏi mặt kim loại.
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2.2. Th ực hiện thí nghiệm chiếu chùm tia tử ngoại phát ra vào tấm natri (tích điện âm).

● Nhận xét: Khi chiếu chùm tia tử ngoại phát ra vào tấm natri (tích điện âm) thì có/
không có electron bật ra khỏi mặt kim loại.

2.3. Th ực hiện thí nghiệm đèn có ánh sáng đỏ phát ra vào tấm kẽm (tích điện âm).

● Nhận xét: Khi chiếu chùm ánh sáng đỏ phát ra vào tấm kẽm (tích điện âm) thì có/
không có electron bật ra khỏi mặt kim loại.



71

2.4. Th ực hiện thí nghiệm đèn có ánh sáng xanh phát ra vào tấm kẽm (tích điện âm).

● Nhận xét: Khi chiếu chùm ánh sáng xanh phát ra vào tấm kẽm (tích điện âm) thì 
có/không có electron bật ra khỏi mặt kim loại.

3. Từ thí nghiệm mô phỏng hiệu ứng quang điện của Hertz, kết  hợp cùng nội dung 
SGK trang 48, em hãy  trả lời các câu hỏi sau:
3.1. Hiệu ứng quang điện là gì?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

3.2. Quang electron là gì?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

– Phiếu học tập số 2 – in trên giấy A4.
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PHI�U H�C T�P S� 2: TÌM HI�U CÁC ��NH LU�T QUANG �I�N

Định luật 1: Định luật về giới hạn quang điện
Nghiên cứu SGK trang 48, xác định bước sóng lớn nhất ứng với từng kim loại để hiệu 
ứng quang điện xảy ra và điền vào bảng sau:

Kim loại 0 (m)

Na

Zn

Cu

Ca

Pt

Lựa chọn các từ dưới đây và điền vào chỗ trống: bước sóng, kính lọc sắc, khác nhau, 
giống nhau, giới hạn quang điện, hồ quang điện.

+ Hiệu ứng quang điện sẽ xảy ra với các kim loại khi sử dụng ánh sáng do ....................... 
phát ra.

+ Khi sử dụng ................. hấp thụ tất cả các ánh sáng có bước sóng ngắn hơn hoặc 
bằng ......................... 0 nào đó thì hiệu ứng quang điện sẽ .................. Giá trị 0 ứng 
với các kim loại khác nhau sẽ có giá trị .................... và được gọi là ....................... của 
kim loại đó.

● Phát biểu định luật 1 (Định luật về giới hạn quang điện):

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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Định luật 2: Định luật về cường độ dòng quang điện bão hoà

Hình 9.2. Đường đặc trưng vôn – ampe của một tế bào quang điện chân không 
phủ chất phát quang Sb–Ce trong hai trường hợp của cường độ bức xạ đơn sắc 

với cùng một bước sóng  (cường độ của TH2 lớn hơn của TH1)
a) Lựa chọn các từ dưới đây và điền vào chỗ trống: không đổi, tăng, giảm, bằng 
không, 0, Ibh, triệt tiêu, cường độ bức xạ.
Khảo sát đường đặc trưng vôn-ampe của một tế bào quang điện chân không ứng với 
hai cường độ bức xạ điện từ kích thích khác nhau có kết quả như Hình 9.2, ta thấy:
+ Khi UAK −Uh thì cường độ dòng điện sẽ .................. I = .........., dòng quang điện bị 
.................. Uh có trị số phụ thuộc vào bước sóng  và được gọi là hiệu điện thế hãm. 
Lúc này các electron bật ra khỏi ............... đã bị điện trường đẩy ngược trở lại không 
thể tới được ................
+ Khi UAK  U1 thì cường độ dòng điện sẽ .................. I = .........., và được gọi là cường 
độ dòng điện quang bão hoà. Giá trị của Ibh phụ thuộc vào cường độ bức xạ kích 
thích. Khi tăng .................. thì Ibh sẽ ..............
b) Lựa chọn từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống dưới đây
Phát biểu định luật 2 (Định luật về dòng quang điện bão hoà): 
Với mỗi bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp ( 0), cường độ dòng quang điện 
bão hoà .......................... với cường độ chùm bức xạ điện từ kích thích.
Định luật 3: Định luật về động năng ban đầu cực đại của quang electron
Dựa vào đường đặc trưng vôn-ampe ở Hình 9.2, trả lời các câu hỏi sau:
– Khi UAK = 0, dòng quang điện có tồn tại không? 
...................................................................................................................................................
– Khi thay đổi chùm ánh sáng kích thích, hiệu điện thế Uh có thay đổi không?
...................................................................................................................................................
– Động năng ban đầu cực đại của các quang electron phụ thuộc vào:
+ ...............................................................................................................................................
+ ...............................................................................................................................................
– Động năng ban đầu cực đại của các quang electron không phụ thuộc vào:
+ ...............................................................................................................................................
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– Phiếu học tập số 3 – in trên giấy A4.

PHI�U H�C T�P S� 3: TÌM HI�U GI�I H�N QUANG �I�N

CÔNG THOÁT CỦA ELECTRON
1. Từ giá trị giới hạn quang điện của một số kim loại xác định được từ Phiếu học tập 
số 2, hãy xác định năng lượng ứng với bước sóng giới hạn này.

Kim loại 0 (m) E0 = hf = 
hc

0

Na

Zn

Cu

Ca

Pt

2. Nếu năng lượng cung cấp phải có giá trị như thế nào so với năng lượng E0 để xảy 
ra hiện tượng quang điện? Vì sao?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

3. Tại sao khi sử dụng các loại kính hấp thụ tia tử ngoại trước khi các bức xạ chiếu 
vào tấm kẽm ở thí nghiệm trong Phiếu học tập số 1 thì hiện tượng quang điện không 
xảy ra?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4. E0 = hf được gọi là công thoát A của electron. Nghiên cứu SGK trang 40, nêu khái 
niệm công thoát A.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

5. Từ việc nghiên cứu mối liên hệ giữa giới hạn quang điện và công thoát A trong 
SGK trang 41, hãy nêu khái niệm giới hạn quang điện dựa trên công thoát A.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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– Phiếu học tập số 4 – in trên giấy A4.

PHI�U H�C T�P S� 4: TÌM HI�U CÁCH GI�I THÍCH 

CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN

1. Hoàn thành sơ đồ và mô tả sự biến đổi năng lượng trong hiện tượng quang điện.
Lựa chọn từ thích hợp điền vào ô trống để hoàn thành sơ đồ và mô tả sự biến đổi 
năng lượng trong hiện tượng quang điện: Công thoát A, Năng lượng hf, Động năng 
ban đầu cực đại của e.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
2. Viết biểu thức biểu diễn sự biến đổi năng lượng trong hiện tượng quang điện.

3. Dựa vào công thức Einstein, giải thích định luật 1.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. Dựa vào công thức Einstein, giải thích định luật 2.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
5. Dựa vào công thức Einstein, giải thích định luật 3.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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– Báo cáo thí nghiệm – in trên giấy A4.

BÁO CÁO THÍ NGHI�M: TH�C HÀNH KH�O SÁT DÒNG QUANG �I�N
I. Mục đích thí nghiệm:
Khảo sát sự phụ thuộc của dòng quang điện vào các ánh sáng đơn sắc khác nhau và 
hiệu điện thế UAK.
II. Dụng cụ thí nghiệm:
Nghiên cứu nội dung SGK trang 53, em hãy điền tên các dụng cụ thí nghiệm ứng với 
số thứ tự tương ứng.

(1) .................................................................
.......................................................................
(2) .................................................................
.......................................................................
(3) .................................................................
.......................................................................
(4) .................................................................
.......................................................................
(5) .................................................................
.......................................................................
(6) .................................................................
.......................................................................

III. Th iết kế phương án thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm:
Hãy quan sát sơ đồ mạch điện trong 
hình bên và trả lời câu hỏi sau:

Sơ đồ thí nghiệm khảo sát cường độ dòng 
quang điện qua tế bào quang điện T 

a) Tế bào quang điện chân không T có 
cathode được nối tới điểm F. Anode 
của T nối với khoá M (đóng) tới con trỏ 
được điều chỉnh tới các vị trí N thích 
hợp. Khi điều chỉnh con trỏ sẽ làm thay 
đổi hiệu điện thế UAK như thế nào?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

b) Cường độ của dòng điện đi qua 
ampe kế sẽ phụ thuộc vào những đại 
lượng nào?

– ................................................................
– ................................................................
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III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục tiêu
Xác định được vấn đề của bài học.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS nêu những điều em biết về nhà bác học Einstein và các phát minh

vĩ đại của ông.

– HS trả lời và ngay lập tức gọi bạn khác phát biểu ý kiến. Câu trả lời lúc sau không 

được trùng với câu trả lời của các bạn trước đó.

– Câu trả lời của HS về những 

điều đã biết về nhà bác học 

Einstein (là nhà khoa học 

người Đức, ông có nhiều 

phát minh vĩ đại,...) và các 

phát minh vĩ dại của ông 

(thuyết tương đối, hố đen 

– lỗ giun vũ trụ,...) .

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– GV gọi 2 HS ghi lên bảng các câu trả lời của các bạn HS khác trong lớp.

– HS suy nghĩ cá nhân và chuẩn bị trả lời câu hỏi theo kĩ thuật động não.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– HS lần lượt nêu những điều đã biết về nhà bác học Einstein và các giải thưởng Nobel 

của ông.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV nhận xét và ghi nhận ý kiến của HS.

– GV giới thiệu giải thưởng Nobel của Einstein năm 1921 rồi dẫn dắt vào bài mới: 

“Việc áp dụng thuyết lượng tử để giải thích cho các định luật của hiệu ứng quang 

điện đã mang lại giải Nobel cho Einstein năm 1921. Vậy các hiệu ứng quang điện là 

gì và các định luật đó được Einstein giải thích như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu 

bài học mới”.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

2.1. Tìm hiểu sự phát hiện hiệu ứng quang điện

a) Mục tiêu

– Nêu được khái niệm hiệu ứng quang điện và thấy được rằng tính chất sóng của bức 
xạ điện từ không giải thích được cho hiện tượng quang điện.

– Nêu được hiệu ứng quang điện là bằng chứng cho tính chất hạt của bức xạ điện từ.
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Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV giới thiệu thí nghiệm của Hertz năm 

1897 phát hiện hiệu ứng quang điện.

– GV giới thiệu sơ lược về mô phỏng PhET 

theo đường link: 

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/

photoelectric/latest/photoelectric.

html?simulation=photoelectric và các 

chức năng.

– GV chia nhóm HS (tối đa 4 HS/nhóm).

– GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm để 

hoàn thành Phiếu học tập số 1.

– Câu trả lời của HS trên PHT số 1:

1. 

+ A là ánh sáng do hồ quang điện phát ra.

+ B là tấm kẽm tích điện âm

+ C là thang sóng điện từ để điều chỉnh bước sóng ánh sáng chiếu vào.

2. 

2.1. 

Khoanh từ: có (hoặc gạch từ “không có”).

2.2.
Khoanh từ: có (hoặc gạch từ “không có”).

2.3 + 2.4. Hình vẽ giữ nguyên.

 Khoanh từ: không có (hoặc gạch từ “có”).

3.

3.1. Hiệu ứng quang điện là hiện tượng một chùm bức xạ thích hợp làm 

bật các electron ra khỏi mặt tấm kim loại được gọi là hiệu ứng 

quang điện.

3.2. Quang electron là các electron bị bứt ra khỏi kim loại khi bị 

chiếu sáng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện nhiệm vụ ở Phiếu học tập 1.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV yêu cầu một cặp HS trình bày về kết 

quả Phiếu học tập.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ
– GV nhận xét về các câu trả lời của HS 

trong phiếu học tập. 

– GV tổng kết:

+ Kết quả thí nghiệm của Hertz.

+ Khái niệm hiệu ứng quang điện.

+ Khái niệm quang electron.
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2.2. Tìm hiểu các định luật quang điện

a) Mục tiêu
– Nêu được nội dung định luật 1 (Định luật về giới hạn quang điện).
– Nêu được nội dung định luật 2 (Định luật về dòng quang điện bão hoà).
– Nêu được nội dung định luật 3 (Định luật về động năng ban đầu cực đại của quang 

electron). 
– Giải thích được: động năng ban đầu cực đại của quang điện tử không phụ thuộc 

cường độ chùm sáng, cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ với cường độ chùm 
sáng chiếu vào.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm việc theo cặp hoàn thành 

Phiếu học tập số 2. 

– Câu trả lời của HS trên phiếu học tập số 2.

* Định luật 1:

Đáp án gợi ý: 

Kim loại 0 (m)

Na 0,50

Zn 0,35

Cu 0,30

Ca 0,43

Al 0,36

+ Hiệu ứng quang điện sẽ xảy ra với các kim loại khi sử dụng ánh 

sáng do hồ quang điện phát ra.

+ Khi sử dụng kính hấp thụ tất cả các ánh sáng có bước sóng 

ngắn hơn hoặc bằng một giới hạn 0 nào đó thì hiệu ứng 

quang điện sẽ không xảy ra. Giá trị 0 ứng với các kim loại 

khác nhau sẽ có giá trị khác nhau và được gọi là giới hạn 

quang điện của kim loại đó.

● Phát biểu định luật 1 (Định luật về giới hạn quang điện):

Đối với mỗi kim loại, hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi bức xạ 

điện từ kích thích chiếu vào kim loại có bước sóng ngắn hơn 

hoặc bằng giới hạn quang điện 0 của kim loại đó  ≤ 0.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS hoàn thiện Phiếu học tập số 2.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Các nhóm treo các phiếu học tập đã hoàn thiện.

– Đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả Phiếu học tập.

– Các nhóm còn lại rà soát đáp án theo hướng dẫn 

của GV. 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV chỉnh sửa câu trả lời của HS trên Phiếu học tập 

số 2.

– GV tổng kết các nội dung kiến thức: 

+ Phát biểu định luật 1 (Định luật về giới hạn 

quang điện).

+ Phát biểu định luật 2 (Định luật về dòng quang 

điện bão hoà).

+ Phát biểu định luật 3 (Định luật về động năng 

ban đầu cực đại của quang electron).
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* Định luật 2:

a) Khảo sát đường đặc trưng vôn-ampe của một tế bào quang 

điện chân không ứng với hai cường độ bức xạ điện từ kích 

thích khác nhau có kết quả như Hình 9.2, ta thấy:

+ Khi UAK  – Uh thì cường độ dòng điện sẽ bằng 0 (I = 0) dòng 

quang điện bị triệt tiêu. Uh có trị số phụ thuộc vào bước sóng 

λ và được gọi là hiệu điện thế hãm. Lúc này các electron bật ra 

khỏi cathode đã bị điện trường đẩy ngược trở lại không thể tới 

được anode.

+ Khi UAK  U1 thì cường độ dòng điện sẽ không đổi I = Ibh 

,được gọi là cường độ dòng điện quang bão hoà. Giá trị của Ibh 

phụ thuộc vào cường độ bức xạ kích thích. Khi tăng cường 

cường độ bức xạ thì Ibh sẽ tăng.

b)

Phát biểu định luật 2 (Định luật về dòng quang điện bão hoà): 

Với mỗi bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp (  0), cường 

độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ thuận với cường độ chùm bức 

xạ điện từ kích thích.

Định luật 3: Định luật về động năng ban đầu cực đại của quang 

electron

Dựa vào đường đặc trưng vôn - ampe ở Hình 9.2, trả lời các câu 

hỏi sau:

– Khi UAK = 0, dòng quang điện có tồn tại.

– Khi thay đổi chùm ánh sáng kích thích, hiệu điện thế Uh không 

thay đổi.

– Động năng ban đầu cực đại của các quang electron phụ 

thuộc vào:

+ bước sóng bức xạ điện từ.

+ bản chất kim loại được chiếu vào.

– Động năng ban đầu cực đại của các quang electron không phụ 

thuộc vào:

+ cường độ của chùm sáng kích thích.

2.3. Tìm hiểu thuyết lượng tử ánh sáng

a) Mục tiêu
– Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử ánh sáng.
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Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV đặt ra câu hỏi cho HS: Chúng ta đã được học tính chất nào của ánh sáng?

– HS suy nghĩ và dễ dàng để trả lời là tính chất sóng.

– GV đặt ra vấn đề: Sóng là sự lan truyền dao động trong không gian, trong thí 

nghiệm vừa rồi chúng ta khảo sát, lại thấy ánh sáng làm bật các hạt electron ra 

khỏi bề mặt kim loại. Lúc này chúng ta có thể dùng tính chất sóng của ảnh sáng 

để giải thích hiện tượng này được không?

– Giáo viên yêu cầu HS thảo luận theo cặp, suy nghĩ và phát biểu ý kiến của mình.

– Giáo viên nhận xét câu trả lời của HS và chốt lại: Nếu chỉ sử dụng tính chất sóng 

ta sẽ không thể giải thích được đầy đủ các kết quả thực nghiệm. Hiệu ứng quang 

điện là một trong những bằng chứng cho thấy bức xạ điện từ có tính chất hạt, 

là cơ sở cho sự ra đời của thuyết lượng tử ánh sáng (thuyết photon) của Einstein.

– GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp, dựa vào sơ đồ và một số gợi ý để khái quát 

được nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng.

* Gợi ý:

+ Chùm sáng là gì? (bao gồm gì)

+ Năng lượng của các photon trong chùm ánh sáng.

+ Điều kiện tồn tại của photon.

+ Tốc độ chuyển động của photon trong chân không.

+ Sự phát xạ/hấp thụ photon diễn ra như thế nào? Từ đó chỉ ra điểm khác biệt 

giữa thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein và mô hình sóng ánh sáng khi giải 

thích sự hấp thụ hay phát xạ năng lượng của nguyên tử, phân tử.

– Câu trả lời của HS về tính chất 

của ánh sáng.

– Câu trả lời của HS về việc dùng 

tính chất sóng giải thích hiện 

tượng quang điện.

– Bài trình bày của các cặp HS 

trên giấy và một số cặp HS 

trước lớp về nội dung của 

thuyết lượng tử ánh sáng:

+ Chùm sáng là chùm hạt 

photon.

+ Trong chùm ánh sáng đơn sắc 

với tần số f, các photon đều 

mang năng lượng giống nhau: 

E = hf

+ Photon chỉ tồn tại trong trạng 

thái chuyển động.

+ Trong chân không, photon 

chuyển động với tốc độ

c = 3.108 m/s dọc theo các tia 

sáng.

+ Mỗi lần 1 nguyên tử hay phân 

tử hấp thụ hay phát xạ ánh 

sáng là chúng hấp thụ/phát xạ 

1 photon.

– Câu trả lời của HS về điểm khác 

biệt giữa thuyết lượng tử ánh 

sáng của Einstein và mô hình 

sóng ánh sáng khi giải thích sự 

hấp thụ hay phát xạ năng 

lượng của nguyên tử, phân tử.

+ Trước đây: Khi một vật nhận 

năng lượng của sóng truyền tới 

sẽ có năng lượng tăng dần liên 

tục theo thời gian.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– Học sinh thảo luận theo cặp và đề xuất một số ý kiến trước lớp.

– Học sinh suy nghĩ, thảo luận theo cặp để nêu được nội dung của thuyết lượng tử 

ánh sáng, ghi vào giấy A4 các ý kiến của nhóm mình.
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Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Đại diện HS của một số nhóm trình bày ý kiến của nhóm trước lớp, các nhóm còn 

lại chú ý lắng nghe và ghi chép ý kiến của nhóm bạn.

– Các nhóm còn lại đặt câu hỏi và thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa cho nhóm bạn.

+ Quan điểm của Einstein: 

Mỗi một lần hấp thụ hay bức xạ 

của nguyên tử chỉ là hấp thụ hay 

bức xạ một photon và năng lượng 

photon có giá trị xác định E = hf 

phụ thuộc tần số của bức xạ.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV nhận xét và ghi nhận ý kiến của HS.

– GV chốt lại nội dung kiến thức về nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng.

2.4. Tìm hiểu giới hạn quang điện, công thoát của electron

a) Mục tiêu
Nêu được khái niệm giới hạn quang điện và công thoát.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm việc theo cặp hoàn thành Phiếu 

học tập số 3. 

– Câu trả lời của HS trên phiếu học tập số 3.

1. Đáp án gợi ý:

Kim loại 0 (m) E0 = hf = 
hc

0

 (J)

Na 0,50 3,98.10–19

Zn 0,35 5,69.10–19

Cu 0,30 6,64.10–19

Ca 0,43 4,62.10–19

Al 0,36 5,53.10–19

2. Nếu năng lượng cung cấp lớn hơn năng lượng E0 thì xảy ra 

hiện tượng quang điện vì lúc này bước sóng của ánh sáng 

chiếu vào nhỏ hơn 0, thoả mãn điều kiện.

3. Khi sử dụng các loại kính hấp thụ tia tử ngoại trước khi các 

bức xạ chiếu vào tấm kẽm ở thí nghiệm trong Phiếu học tập 

số 1 thì hiện tượng quang điện không xảy ra do tính chất hạt 

của bức xạ điện từ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện nhiệm vụ ở Phiếu học tập số 3.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV yêu cầu các nhóm đổi bài cho nhau để kiểm tra 

chéo bài làm của nhau.

– Các nhóm thảo luận và sửa chữa bài làm, sau đó 

một nhóm đại diện trình bày kết quả trước lớp.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV nhận xét về các câu trả lời của HS trong phiếu 

học tập. 

– GV tổng kết khái niệm về công thoát.
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Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp 

thụ có giá trị xác định và bằng hf (trong đó f là tần số của ánh 

sáng bị hấp thụ). Để xảy ra hiện tượng quang điện thì 

nguyên tử kẽm cần nhận được năng lượng lớn hơn hoặc 

bằng công thoát của electron tức là hiện tượng quang điện 

xảy ra với bức xạ có tần số của bức xạ tử ngoại hoặc cao hơn. 

Khi lọc sắc hấp thụ tia tử ngoại trước khi chiếu vào tế bào 

kim loại thì ánh sáng chiếu tới không có loại photon nào 

cung cấp đủ năng lượng để xảy ra hiện tượng quang điện.

4. Năng lượng tối thiểu cần cung cấp để bứt một electron ra 

khỏi bề mặt kim loại được gọi là công thoát A của electron.

5. Khái niệm giới hạn quang điện: Giới hạn quang điện là bước 

sóng 0 của bức xạ điện từ chiếu tới bề mặt kim loại (gọi là 

bức xạ điện từ kích thích) sao cho năng lượng của photon 

bằng với công thoát A của electron ở lớp ngoài cùng của

kim loại: 0 = hc

A
.

2.5. Tìm hiểu cách giải thích các định luật quang điện

a) Mục tiêu:
– Giải thích được hiệu ứng quang điện dựa trên năng lượng photon và công thoát.
– Vận dụng được phương trình Einstein để giải thích các định luật quang điện.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm việc theo cặp hoàn thành 

Phiếu học tập số 4.

– Câu trả lời của HS trên Phiếu học tập số 4.

Năng lượng hf

Công thoát A

Động năng ban đầu cực đại của e

Khi 1 photon bị hấp thụ bởi 1 e ở bề mặt kim loại thì photon nhường 

toàn bộ năng lượng hf cho e đó. Một phần năng lượng bị tiêu hao để 

bứt e ra ngoài (công thoát), phần còn lại chuyển thành động năng 

ban đầu cực đại của e.

2. Biểu thức biểu diễn sự biến đổi năng lượng trong hiện tượng 

quang điện:

hf = A + 
1

2
mv2

0
.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện nhiệm vụ ở Phiếu học tập số 4.
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Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV mới đại diện 1 nhóm trình bày bài làm trước 

lớp, các nhóm còn lại lắng nghe, ghi chú những 

điểm quan trọng trong bài của bạn. 

– Các nhóm thảo luận và sửa chữa bài làm.

3. Dựa vào công thức Einstein, giải thích định luật 1.

Hiện tượng quang điện xảy ra khi:

hf  A hay hc


  hc

0

  hc


  0

4. Dựa vào công thức Einstein, giải thích định luật 2.

Số e bật ra catode trong một đơn vị thời gian tỉ lệ thuận với số photon 

tới đập vào mặt cathode trong một đơn vị thời gian. Số photon này 

tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng tới

Ibh tỉ lệ thuận với Ikích thích

5. Dựa vào công thức Einstein, giải thích định luật 3.

Động năng ban đầu cực đại: 
1

2
mv2

0
 = hf – A = hc


 – A

 Wđmax
 không phụ thuộc cường độ chùm bức xạ điện từ, phụ 

thuộc vào bước sóng kích thích và công thoát A.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ
– GV nhận xét về các câu trả lời của HS trong 

phiếu học tập. 

– GV tổng kết lại:

+ công thức của Einstein về hiện tượng quang điện.

+ sử dụng công thức để giải thích 3 định luật 

quang điện.

2.6. Thực hành: Khảo sát dòng quang điện

a) Mục tiêu
Th ảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, 
khảo sát được dòng quang điện bằng dụng cụ thực hành.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV chia nhóm HS (tối đa 6 HS/nhóm)

– Yêu cầu HS thảo luận để tìm hiểu và 

hoàn thành báo cáo thí nghiệm.

– Báo cáo thí nghiệm của HS đã hoàn thành.

II. Dụng cụ TN:

(1) tế bào quang điện chân không phủ chất nhạy quang Sb – Ce có hộp 

bảo vệ

(2) 3 đèn led màu đỏ, lục, lam 3 W – 220 V

(3) hộp chân đế

(4) đồng hồ đo điện đa năng

(5) dây nối

(6) dây nối với nguồn xoay chiều.

III.

a) Ta có thể vẽ lại sơ đồ mạch điện để quan sát rõ hơn. Khi điều chỉnh con 

trỏ sao cho hai con trỏ N và F càng xa nhau thì UAK càng lớn, còn hai con 

trỏ càng gần nhau thì UAK càng nhỏ.

b) Dòng quang điện đi qua ampe kế có cường độ phụ thuộc vào hiệu điện 

thế giữa hai đầu anode và cathode, bước sóng ánh sáng tới, cường độ 

ánh sáng chiếu tới.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– Học sinh thảo luận để phân công nhiệm 

vụ cho các thành viên trong nhóm.

– Học sinh thảo luận theo nhóm để thiết 

kế phương án thí nghiệm và thực hiện 

thí nghiệm khảo sát dòng quang điện 

theo bảng phân công.
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Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Đại diện các nhóm trình bày phương án 

thí nghiệm trước lớp, các nhóm còn lại 

lắng nghe và đối chiếu với bài của 

nhóm mình, từ đó chốt lại phương án 

tiến hành thí nghiệm.

– Sau khi tiến hành thí nghiệm và hoàn 

thành báo cáo thí nghiệm, các nhóm 

chụp ảnh bài làm rồi trình chiếu trên 

Padlet, trình bày bài làm của nhóm 

mình trước lớp.

– Các nhóm còn lại rà soát, đối chiếu kết 

quả của nhóm mình với nhóm bạn theo 

hướng dẫn của GV.

c. 

* TN1:

– Sơ đồ:

– Các bước tiến hành:

1. Lắp bóng LED màu đỏ vào đui đèn.

2. Bật các công tắc, bật vôn kế và ampe kế.

3. Điều chỉnh biến trở trong hộp chân đế bằng cách vặn nút xoay tới khi 

vôn kế có chỉ số ở một mức tuỳ ý trong khoảng từ 0 V đến 48 V.

4. Đọc chỉ số của ampe kế và ghi vào bảng số liệu.

5. Lặp lại 3 lần các bước 3, 4 với chỉ số của vôn kế giảm dần.

6. Tắt các công tắc, tắt vôn kế và ampe kế, tháo bóng LED ra.

7. Tay bóng LED đỏ bằng bóng LED lục và lam rồi lặp lại các bước 2, 3,

4, 5, 6.

– Nhận xét: Ánh sáng chiếu tới của đèn LED màu lục, màu lam làm xuất 

hiện dòng quang điện trong mạch. Ánh sáng chiếu tới của đèn LED 

màu đỏ không làm xuất hiện dòng quang điện. Như vậy, hiệu ứng 

quang điện không xảy ra với ánh sáng đỏ.

* TN2:

– Sơ đồ thí nghiệm:

– Các bước tiến hành:

8. Lắp bóng LED màu lục (hoặc màu lam) vào đui đèn. Vặn nút xoay điều 

chỉnh cường độ sáng của đèn ở mức vừa phải.

9. Bật công tắc, bật vôn kế và ampe kế.

10. Điều chỉnh biến trở trong hộp chân đế bằng cách vặn nút xoay để điều 

chỉnh chỉ số của vôn kế đến khi chỉ số của ampe kế vừa tới giá trị bằng 0.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ
– Giáo viên nhận xét bài làm của các 

nhóm.

– Giáo viên yêu cầu các thành viên trong 

mỗi nhóm đánh giá lẫn nhau dựa trên 

phiếu đánh giá thành viên.
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11. Đọc chỉ số của vôn kế và chỉ số của ampe kế rồi ghi vào bảng số liệu.

12. Tiếp tục điều chỉnh biến trở thêm 6 lần để tăng dần các chỉ số của vôn kế đến khi 

hai lần cuối cùng có chỉ số của ampe kế thay đổi không đáng kể. Mỗi lần đo như vậy 

cần lặp lại bước 11.

13. Vặn nút xoay điều chỉnh tăng cường độ sáng của đèn LED rồi lặp lại các bước 10, 

11, 12.

14. Tắt các công tắc, tắt vôn kế và ampe kế.

– Số liệu TN tham khảo:

– Đồ thị vẽ được có dạng:

– Nhận xét:

+ Khi UAK tăng, cường độ dòng quang điện cũng tăng. Khi UAK đạt một giá trị giới hạn 

nào đó thì cường độ dòng quang điện không đổi mặc dù vẫn tiếp tục tăng UAK. Đó 

là cường độ dòng bão hoà Ibh.

+ Khi UAK giảm đến một giá trị UAK = Uh < 0 thì cường độ dòng quang điện bằng 0, 

tức là không có một electron nào đến được anode, khi đó Uh gọi là hiệu điện thế hãm.

Cường độ dòng quang điện bão hoà phụ thuộc vào công suất của nguồn sáng. Công 

suất của nguồn sáng càng lớn thì dòng quang điện bão hoà càng lớn và ngược lại.

3. Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu
– Vận dụng được công thức tính năng lượng photon: E = hf.
– Vận dụng được mối liên hệ giữa công thoát và giới hạn quang điện của kim loại.
– Vận dụng được công thức Einstein về hiện tượng quang điện.
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b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS thực hiện các bài tập sau

Câu 1: Dưới đây là giá trị giới hạn quang điện 0 của 

một số kim loại:

Chất 0 (m) Chất 0 (m)

Bạc 0,26 Canxi 0,43

Đồng 0,30 Natri 0,50

Kẽm 0,35 Kali 0,55

Nhôm 0.36 Xesi 0,58

Hãy chọn đáp án đúng.

a) Giới hạn quang điện của các kim loại như bạc, đồng, 

kẽm, nhôm,... nằm trong vùng ánh sáng nào?

A. Ánh sáng tử ngoại.

B. Ánh sáng nhìn thấy được.

C. Ánh sáng hồng ngoại.

D. Cả ba vùng ánh sáng nêu trên.

b) Giới hạn quang điện của các kim loại kiềm như canxi, 

natri, kali, xesi,... nằm trong vùng ánh sáng nào?

A. Ánh sáng tử ngoại.

B. Ánh sáng nhìn thấy được.

C. Ánh sáng hồng ngoại.

D. Cả ba vùng ánh sáng nêu trên

c) Chiếu ánh sáng màu vàng vào mặt một tấm vật liệu 

thì có electron bị bật ra. Tấm kim loại đó chắc chắn 

phải là

A. kim loại. B. kim loại kiềm.

C. chất cách điện.  D. chất hữu cơ.

d) Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,50 m lần lượt vào 

bốn tấm nhỏ có phủ canxi, natri, kali và xesi. Hiện 

tượng quang điện sẽ xảy ra ở

A. một tấm. B. hai tấm.

C. ba tấm. D. cả bốn tấm.

e) Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc vào một tấm 

kẽm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu 

ánh sáng có bước sóng

A. 0,1 m. B. 0,2 m. 

C. 0,3 m. D. 0,4 m.

Câu trả lời của HS

Câu 1: 

a. A. b. B. c. B. d. C. e. D.

Câu 2: 

Năng lượng mà mỗi quang electron nhận được trong thí 

nghiệm chính bằng năng lượng của photon của bức xạ điện 

từ chiếu vào tấm kẽm:

E = hf = 
hc

  = 
6,626.10–34

0,12.10–6  = 1,656.10–28 J.

Câu 3: 

Năng lượng của một phôtôn ánh sáng bước sóng

 = 0,30 m:

E = hf = 
hc

  = 
6,626.10–34

0,3.10–6  = 6,62.10–19 J.

Hệ thức giữa công thoát A của êlectron và giới hạn quang 

điện 0 của kim loại đó là:

A = 
hc

  = 
6,62.10–34

0,35.10–6  = 5,67.10–19 J.

Wđ = E – A 

= 6,62. 10–19 – 5,67. 10–19

= 0,95.10–19 J.
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Câu 2: Khi chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng  = 0,12 m thì thấy có hiệu ứng 

quang điện. Hãy tính năng lượng mà mỗi quang electron đã nhận được. 

Coi rằng mỗi photon truyền toàn bộ năng lượng cho một electron.

Câu 3: Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,30 μm. Chiếu 

dòng ánh sáng do nguồn phát ra vào mặt một tấm kẽm (có giới hạn 

quang điện là 0,35 m). Cho rằng năng lượng mà quang electron hấp 

thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành 

động năng của nó. Hãy tính động năng này.

Lấy h = 6,62.1034 J.s; c = 3.108 m/s.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện trả lời các câu hỏi vào vở.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV nhận xét và đưa đáp án.

– HS đổi vở cho bạn để chấm chéo.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV nhận xét về các đáp án của HS.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu
Vận dụng được kiến thức về hiện tượng quang điện để giải thích ứng dụng của một 
số thiết bị trong đời sống.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS thảo luận nhóm và thực hiện nhiệm vụ:

+ Tìm hiểu về ứng dụng của hiện tượng quang điện trong đời sống.

+ Lấy ví dụ minh hoạ và phân tích rõ hiện tượng quang điện được sử dụng.

+ Quay video thuyết trình về bài làm của nhóm.

HS lựa chọn một ứng dụng của 

hiện tượng quang điện như: pin 

mặt trời, cửa tự động trong siêu 

thị,... để trình bày, giải thích.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS làm việc nhóm, thảo luận và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV (ở nhà).

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Các nhóm HS quay video trình bày và nộp lên Padlet.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– Các nhóm viết nhận xét cho nhóm bạn vào phần nhận xét.

– GV nhận xét chung về kết quả.
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BÀI 10 (2 tiết)

LƯỠNG TÍNH SÓNG HẠT

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

– Giao thoa và nhiễu xạ là bằng chứng cho tính chất sóng của bức xạ điện từ.

– Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là hiện tượng truyền sai lệch so với sự truyền thẳng 
quan sát được ở gần mép những vật cản trên đường truyền của các tia sáng.

– Giả thuyết de Broglie: Các eletron chuyển động trong không gian có tính chất sóng. 
Một electron có vectơ động lượng  sẽ có bước sóng  bằng:  = 

h
p.

– Lưỡng tính sóng hạt là thuộc tính của mọi vật chất.

2. Năng lực

2.1. Năng lực Vật lí

– Nêu được giao thoa và nhiễu xạ là bằng chứng cho tính chất sóng của bức xạ điện từ.
– Mô tả (hoặc giải thích) được tính chất sóng của electron bằng hiện tượng nhiễu xạ 

electron.
– Vận dụng được công thức bước sóng de Broglie:  = 

h
p với p là động lượng của hạt.

2.2. Năng lực chung 

 Th ảo luận theo các cặp để rút ra được nội dung kiến thức về tính chất sóng của bức 
xạ điện từ, giả thuyết de Broglie hay lưỡng tính sóng – hạt và thí nghiệm về hiện 
tượng nhiễu xạ electron.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Phiếu học tập số 1 – in trên giấy A4.
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PHI�U H�C T�P S� 1: TÌM HI�U V� B�NG CH
NG
CHO TÍNH CH�T V� SÓNG C�A B
C X� �I�N T�

1. Chúng ta đã được học hiện tượng nào thể hiện tính chất sóng của sóng điện từ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Vẽ sơ đồ/thí nghiệm minh hoạ hiện tượng này và mô tả hiện tượng.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
3. Nếu chỉ chiếu ánh sáng qua 1 khe hẹp thôi, thì trên màn quan sát có phải là giao 
thoa không, còn thấy các hình ảnh như trong thí nghiệm giao thoa nữa không? Lúc 
này ánh sáng còn có tính chất sóng không?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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4. Xem video https://www.youtube.com/watch?v=SWPGUQQLzcU 
hoặc quét QR code bên cạnh và mô tả lại hiện tượng vừa quan sát 
được. Vẽ sơ đồ minh hoạ.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
5. Từ thí nghiệm quan sát được qua video, kết  hợp cùng nội dung SGK trang 56, nêu 
định nghĩa hiện tượng nhiễu xạ.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
6. Giải thích bằng chứng về tính chất sóng của bức xạ điện từ.
+ ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
+ ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

– Phiếu học tập số 2 – in trên giấy A4
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PHI�U H�C T�P S� 2: TÌM HI�U V� HI�N T
�NG NHI�U X� ELECTRON

 Xem video https://www.youtube.com/watch?v=Ho7K27B_Uu8 hoặc quét QR code 
bên cạnh để hoàn thành các nhiệm vụ sau:
1. Hoàn thành mô hình thí nghiệm nhiễu xạ sóng de Broglie của 
chùm hạt electron do Davisson và Germer thực hiện bằng cách lựa 
chọn các từ dưới đây và điền vào chỗ trống: Điện trường tăng tốc, 
Chùm electron tới, Biến trở, Nguồn phát electron, Chùm electron tán 
xạ, Ống đếm hạt, Nguồn điện, Tinh thể nickel

1. 5. 

2. 6. 

3. 7.

4. 8. 

 Chùm electron được phát ra từ ............................. nhờ phương pháp phát xạ nhiệt 
electron. Sau khi được ........................................., chùm hạt electron tới đập vào 
........................... và xuất hiện hiện tượng tán xạ. Chùm electron tán xạ sẽ được đo bởi 
...................... giúp ta xác định được số electron tán xạ trong một đơn vị thời gian theo 
từng phương.
2. Chọn từ thích hợp nhất và điền vào chỗ trống dưới đây:
Kết quả cho thấy số electron tán xạ trong một đơn vị thời gian đo được theo từng 
phương là .................. Có những phương cho giá trị ........... xen kẽ với những phương 
cho giá trị ............... Chùm tia tán xạ trên các tinh thể nickel cho thấy có hiện tượng 
nhiễu xạ.
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III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục tiêu
Xác định được vấn đề của bài học.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV chiếu hình ảnh lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng và dẫn dắt:

Bằng kĩ thuật sử dụng các electron để bắt chuyển động của ánh sáng, các nhà 

nghiên cứu Thuỵ Sĩ đã chụp được bức ảnh thể hiện đồng thời 2 tính chất của 

ánh sáng. Hãy chỉ ra tính chất sóng và tính chất hạt của ánh sáng trong hình vẽ.

– Câu trả lời của HS về tính chất 

sóng và tính chất hạt của ánh sáng 

thể hiện trong ảnh chụp.

+ Tính chất sóng: màu sắc cầu vồng 

(hiện tượng giao thoa).

+ Tính chất hạt: có hình dáng giống 

gồm nhiều hạt.

– Câu trả lời của HS về những dự 

đoán về tính chất sóng của các hạt 

vật chất.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS suy nghĩ cá nhân và chuẩn bị trả lời câu hỏi theo kĩ thuật động não.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– HS lần lượt trình bày suy nghĩ của mình.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV nhận xét và ghi nhận ý kiến của HS.

– GV chốt lại và dẫn dắt vào bài mới: Ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt. Liệu các 

hạt vật chất quanh ta có tồn tại tính chất sóng không?

– GV mời một số em nêu quan điểm của bản thân.

– GV ghi nhận các ý kiến và dẫn dắt: Để trả lời câu hỏi các hạt vật chất có tồn tại 

tính chất sóng không, chúng ta cùng tìm hiểu bài học mới.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

2.1. Tìm hiểu về bằng chứng cho tính chất về sóng của bức xạ điện từ 

a) Mục tiêu
– Giải thích được bằng chứng về tính chất sóng của bức xạ điện từ.
– Mô tả (hoặc giải thích) được tính chất sóng của electron bằng hiện tượng nhiễu xạ 

electron.
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b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm việc theo cặp hoàn 

thành Phiếu học tập số 1. 

1. Hiện tượng giao thoa.

2. 

S1

S2

O

AH

S
I

x
d2

d1

Từ nguồn S này, ánh sáng sẽ được chiếu qua hai khe S1 và S2, ở màn quan 

sát sau hai khe hẹp này ta thu được một hệ gồm các vân sáng, tối xen

kẽ nhau. 

3. HS dự đoán theo suy nghĩ của bản thân. 

4. 

D D’
O

S

Khi đặt nguồn sáng S trước một khe tròn nhỏ O, chùm sáng qua lỗ nhỏ O 

sẽ tạo thành các vòng sáng tròn đường kính D’ lớn hơn so với miền tròn D 

khi ánh sáng truyền thẳng.

5. Hiện tượng nhiễu xạ là hiện tượng truyền sai lệch so với sự truyền 

thẳng quan sát được ở gần mép những vật cản trên đường truyền của 

các tia sáng.

6. Giải thích bằng chứng về tính chất sóng của bức xạ điện từ.

+ Giao thoa là hiện tượng đặc trưng của hai sóng kết hợp, qua đó chúng 

ta quan sát được các vị trí cộng hưởng của dao động sóng. Đây là bằng 

chứng cho thấy bức xạ điện từ có tính chất sóng.

+ Nhiễu xạ cũng là một bằng chứng nữa cho thấy tính chất sóng của bức 

xạ điện từ. Khi ánh sáng truyền tới lỗ O, dao động điện từ tại O tiếp tục 

truyền đi dưới dạng có tâm phát sóng tại O nên sẽ có sự sai lệch so với 

phương truyền thẳng SO. Tại mép lỗ tròn lúc này xuất hiện các nguồn 

phát sóng kết hợp nên chúng ta sẽ quan sát thấy ảnh giao thoa trên màn 

hứng sáng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện nhiệm vụ ở Phiếu học tập 1

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV yêu cầu một cặp HS trình bày về kết 

quả Phiếu học tập.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ
– GV nhận xét về các câu trả lời của HS 

trong phiếu học tập. 

– GV tổng kết:

+ Thí nghiệm hiện tượng nhiễu xạ.

+ Bằng chứng về tính chất sóng của bức 

xạ điện từ.
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2.2. Tìm hiểu giả thuyết de Broglie hay lưỡng tính sóng – hạt

a) Mục tiêu
Nêu được nhận định của de Broglie về tính chất sóng của electron.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV dẫn dắt: Broglie cho rằng mọi hạt vật chất đều có tính chất 

sóng, bước sóng của các hạt vật chất được xác định theo công thức:

 = 
h

p
, h là hằng số Planck và p và động lượng của e.

GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để phát biểu giả thuyết de Broglie 

về lưỡng tính sóng hạt của vật chất.

– Câu trả lời của các nhóm HS trên giấy về 

phát biểu giả thuyết de Broglie về lưỡng tính 

sóng hạt của vật chất.

– Câu trả lời trên giấy và trên bản của HS về 

bài chứng minh khi hai vật chuyển động với 

cùng tốc độ, vật có khối lượng lớn hơn sẽ có 

bước sóng de Broglie nhỏ hơn.

Gợi ý câu trả lời của HS:

+ Dựa theo công thức tính bước sóng của de 

Broglie:

 = 
h

p
 = h

mv
.

Theo công thức bước sóng của de Broglie 

nhận thấy bước sóng của các hạt vật chất tỉ 

lệ nghịch với khối lượng của chúng. Vì vậy các 

vật có cùng tốc độ thì khối lượng càng lớn sẽ 

có bước sóng de Broglie càng nhỏ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– Học sinh làm việc theo cặp đôi để phát biểu giả thuyết de Broglie 

về lưỡng tính sóng hạt của vật chất.

 – Sau khi hoàn thành, GV yêu cầu HS làm việc cá nhân theo kĩ thuật 

động não để chứng minh rằng khi hai vật chuyển động với cùng tốc 

độ, vật có khối lượng lớn hơn sẽ có bước sóng de Broglie nhỏ hơn.

– Học sinh làm việc cá nhân theo kĩ thuật công não, chứng minh rằng 

khi hai vật chuyển động với cùng tốc độ, vật có khối lượng lớn hơn 

sẽ có bước sóng de Broglie nhỏ hơn.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV mời một số cặp HS trình bày câu trả lời của nhóm.

– GV mời một số HS trình bày bài làm của mình trên bảng.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV nhận xét và ghi nhận ý kiến của HS.

– GV chốt lại kiến thức về nhận định của de Broglie về tính chất sóng 

của electron.

2.3. Tìm hiểu về hiện tượng nhiễu xạ electron

a) Mục tiêu
– Trình bày được thí nghiệm nhiễu xạ của Davisson – Germer.
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b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS làm việc theo cặp hoàn thành Phiếu học 

tập số 2.

1. 

1. nguồn điện 5. chùm electron tới

2. biến trở 6. tinh thể nickel

3. nguồn phát electron 7. chùm electron tán xạ

4. điện trường tăng tốc 8. ống đếm hạt

 2. – nguồn điện

 – điện trường tăng tốc

 – tinh thể nickel

 – ống đếm hạt

 – khác nhau

 – cực đại

 – cực tiểu

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện nhiệm vụ ở Phiếu học tập số 2.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV yêu cầu một số cặp HS trình bày về kết quả Phiếu 

học tập, các cặp còn lại nhận xét bài làm của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV nhận xét về các câu trả lời của HS trong phiếu

học tập. 

– GV tổng kết.

3. Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu
– Vận dụng được công thức bước sóng de Broglie:  = 

h
p với p là động lượng của hạt.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS thực hiện các bài tập sau

Câu 1: Một chùm electron được phóng ra khỏi 

ống phóng tia điện tử với tốc độ của mỗi 

electron bằng 25 000 m/s. Hãy xác định 

bước sóng của mỗi electron trong chùm 

electron trên.

Câu 2: Chùm electron bật ra khỏi cathode 

trong ống nhiễu xạ electron với các tốc độ 

khác nhau. Nếu một electron có tốc độ ban 

đầu v0  0 sau đó được tăng tốc bởi điện 

trường giữa A và K có hiệu điện thế thay đổi 

trong khoảng từ 1 đến 5 kV. Tính tốc độ và 

từ đó tính bước sóng de Broglie của các 

electron khi hiệu điện thế tăng tốc được đặt 

ở mức tối đa.

Câu trả lời của HS.

Câu 1:

Áp dụng công thức tính bước sóng của de Broglie cho chùm electron 

ta tính được bước sóng của chúng:

0 = 
h

mv
 = 2,91.10–8 m

C âu 2: 

Động năng của electron sau khi qua điện trường tăng tốc có giá trị 

bằng:

Wđ = qU = 1,6.1019.5000 = 8.1016 J

Từ đó ta tính được tốc độ của electron sau khi được tăng tốc:

v = 
2Wđ

m
 = 

2,8.10–16

9,1.10–31
 = 4.19.107 m/s

Bước sóng de Broglie của mỗi electron:

 = 
h

mv
 = 6,626.10–34

9,1.10–31.4,19.107
 = 1,74.10–11 m.
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Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện trả lời các câu hỏi vào vở.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV nhận xét và đưa đáp án.

– HS đổi vở cho bạn để chấm chéo.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ
– GV nhận xét về các đáp án của HS.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu
Vận dụng được kiến thức của lưỡng tính sóng hạt đểgiải thích một số ứng dụng của 
nó trong đời sống.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu HS thảo luận nhóm và thực hiện nhiệm vụ:

– Tìm hiểu về ứng dụng của lưỡng tính sóng hạt trong các lĩnh vực:

+ Nhóm 1: Công nghệ điện tử.

+ Nhóm 2: Y học.

+ Nhóm 3: Công nghệ thông tin.

+ Nhóm 4: Vật lí và hoá học.

Với mỗi lĩnh vực, lấy 1 ví dụ làm rõ và giải thích tính ứng dụng của lưỡng tính 

sóng hạt.

– Các nhóm trình bày bài làm dưới dạng poster rồi tải lên đường link Padlet.

– Mỗi nhóm lựa chọn 1 ứng dụng của 

lưỡng tính sóng hạt trong 4 lĩnh 

vực: Công nghệ điện tử, Y học, Công 

nghệ thông tin, Vật lí và Hoá học để 

giải thích và trình bày.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS làm việc nhóm, thảo luận và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV (ở nhà).

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– HS trưng bày poster của mình và trình bày.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– HS lắng nghe phần trình bày của các nhóm và nhận xét vào phần nhận xét 

trên Padlet. 

– GV nhận xét chung về kết quả.
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BÀI 11 (3 tiết)

QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Tán sắc ánh sáng: Sự phân tách ánh sáng trắng thành các thành phần đơn sắc.

– Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định gọi là trạng thái 
dừng. 

– Ở trạng thái dừng này, nguyên tử không bức xạ hay hấp thụ năng lượng. Nguyên tử 
chỉ hấp thụ hay bức xạ năng lượng dưới dạng năng lượng điện từ khi nó chuyển từ 
trạng thái dừng này sang trạng thái dừng khác.

– Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ 
được ngăn cách với nhau bởi những khoảng tối. Quang phổ vạch phát xạ do chất khí 
có áp suất thấp khi ở trạng thái kích thích phát ra. 

– Quang phổ vạch hấp thụ gồm các vạch tối trên nền quang phổ liên tục của ánh sáng 
trắng. Chất khí hoặc hơi kim loại đều có thể cho quang phổ vạch hấp thụ. 

– Một nguyên tử có thể hấp thụ những photon tương ứng với ánh sáng đơn sắc có 
bước sóng nào thì khi bức xạ nó cũng có thể phát ra những photon có bước sóng 
như vậy. 

2. Năng lực

2.1. Năng lực Vật lí

– Mô tả được sự tồn tại của các mức năng lượng dừng của nguyên tử.

– Trình bày được cơ chế hấp thụ và bức xạ năng lượng của nguyên tử.

– Giải thích được sự tạo thành vạch quang phổ.

– So sánh được quang phổ phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ

– Vận dụng được biểu thức chuyển mức năng lượng: hf = E1 – E2.

2.2. Năng lực chung 

– Trao đổi ý kiến với các thành viên theo cặp đôi hoặc trong nhóm để hoàn thành 
Phiếu học tập số 1, hoạt động với thí nghiệm mô phỏng và Phiếu học tập số 3.
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II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Th í nghiệm tán sắc ánh sáng, thí nghiệm tạo quang phổ liên tục và quang phổ vạch 
phát xạ (có thể sử dụng các video thí nghiệm thay thế như https://www.youtube.
com/watch?v=MJ8IznzGfqo)

– Mô phỏng mô phỏng https://ophysics.com/l8.html

Hoặc: https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_vi.html

– Mô phỏng: https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/hydrogen-atom/latest/hydrogen-
atom.html?simulation= hydrogen-atom

– Phiếu học tập số 1 in trên giấy A4.

PHI�U H�C T�P S� 1: QUANG PH� PHÁT X�

Dựa vào thông tin về quang phổ liên tục (trang 60 SGK) và quang phổ vạch phát xạ 
(trang 61 SGK) và hoàn thiện bảng sau:

Khái niệm 

quang phổ

Quang phổ là ............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Phân loại 

quang phổ 

phát xạ

Quang phổ liên tục Quang phổ vạch phát xạ 

Hình ảnh 

Khái niệm

Nguồn phát

– Phiếu học tập 2.
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PHI�U H�C T�P S� 2: TR�NG THÁI D�NG C�A NGUYÊN T�

(Làm việc cá nhân)
Dựa vào thông tin SGK (mục II.1 – Bài 11 trang 60) và trả lời các câu hỏi sau:
1. Nêu khái niệm trạng thái dừng, trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích. 

2. Hình 11.4 mô tả một số mức năng lượng có thể của nguyên tử hydrogen. 
a) Hãy chỉ ra các trạng thái dừng, trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích của 
nguyên tử hydrogen. 
b) Các trạng thái này tương ứng mới mức năng lượng bằng bao nhiêu jun (J)?

– Hướng dẫn sử dụng mô phỏng PhET để khai thác cơ chế hấp thụ và bức xạ năng 
lượng của nguyên tử.
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Hướng dẫn sử dụng mô phỏng PhET để khai thác nội dung cơ chế hấp thụ và bức 
xạ năng lượng của nguyên tử
Truy cập: https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/hydrogen-atom/latest/hydrogen-
atom.html?simulation=hydrogen-atom
+ Lựa chọn thao tác với mô hình hành tinh nguyên tử Bohr. (HS cũng có thể sử dụng 
các mô hình khác để quan sát thấy sự khác biệt). 
+ Lựa chọn chiếu ánh sáng trắng.
Khi đó, giao diện sẽ như sau:

+ Một số chức năng có thể khai thác.

– Phiếu học tập số 3 – Quang phổ vạch.
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PHI�U H�C T�P S� 3: QUANG PH� V�CH (Làm vi�c nhóm)

1. Dựa vào nội dung SGK trang 61, 62 về quang phổ vạch của nguyên tử, em hãy 
hoàn thành bảng sau:

Quang phổ vạch Quang phổ vạch phát xạ Quang phổ vạch hấp thụ

Hình ảnh minh hoạ 

với nguyên tử 

hydrogen

Khái niệm

2. So sánh quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ của nguyên tử hydrogen.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. Giải thích sự trùng khớp của vị trí vạch ở Hình 11.5a và 11.5b, SGK. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4. Sử dụng số liệu trong Hình 11.4 SGK, hãy xác định bước sóng của photon phát ra 
khi nguyên tử hydrogen chuyển từ trạng thái mức năng lượng 3 về 2; 4 về 2; 5 về 2 
và 6 về 2?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục tiêu
Xác định được vấn đề của bài học.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– Yêu cầu HS đọc thông tin từ trang web (https://tuoitre.vn/cau-vong-doi-

tuyet-dep-o-sydney-gay-bao-tren-mang-763332.htm).

và mô tả về hiện tượng cầu vồng và đặt ra một số câu hỏi về hiện tượng 

trong video.

– Mô tả cầu vồng: dải màu nhiều màu 

sắc, màu dưới cũng là tím, màu phía 

trên cùng là đỏ. 

– Một số câu hỏi về cầu vồng: Vì sao 

cầu vồng là có nhiều màu? Vì sao 

màu phía trên cùng lại là màu đỏ, 

phía dưới cùng là tím? Vì sao cầu 

vồng lại có hình cong? Vì sao có hiện 

tượng cầu vồng đôi?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS mô tả về cầu vồng và đặt ra các câu hỏi liên quan.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– HS trả lời các câu hỏi mà GV đặt ra.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV nhận xét nhanh các câu trả lời của HS.

– GV gom lại các câu trả lời có nội dung tương tự nhau. 

– GV dẫn dắt vấn đề vào bài học: Tại sao bức xạ Mặt Trời lại cho ra được bảy 

sắc cầu vồng như vậy? Bức xạ của các vật khác có tách được thành các màu 

sắc như của cầu vồng không thì chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

2.1. Tìm hiểu về hiện tượng tán sắc ánh sáng

a) Mục tiêu
 Nêu khái niệm hiện tượng tán sắc ánh sáng.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thông báo thông tin về ánh sáng trắng và giới thiệu thí nghiệm 

về tán sắc ánh sáng. 

– Yêu cầu HS thực hiện thí nghiệm.

hoặc quan sát mô phỏng https://ophysics.com/l8.html

Hoặc: https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/

bending-light vi.html

– Yêu cầu HS kết hợp cùng thông tin SGK và nêu khái niệm tán sắc ánh 

sáng và giải thích hiện tượng. 

+ HS tương tác với thí nghiệm mô phỏng

+ Khái niệm hiện tượng tán sắc ánh sáng: 

Hiện tượng phân tách ánh sáng thành các 

thành phần ánh sáng đơn sắc được gọi là 

tán sắc ánh sáng. 

Trong trường hợp thí nghiệm với ánh sáng 

trắng: Chùm sáng ra khỏi mặt bên còn lại của 

lăng kính được hứng vào màn chắn sáng sẽ 

cho ta hình ảnh một dải sáng nhiều màu. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– Nêu khái niệm hiện tượng tán sắc ánh sáng và giải thích vì sao chùm 

sáng ban đầu bị phân tách thành các chùm ánh sáng đơn sắc theo 

các phương khác nhau. 

Lưu ý: Trong trường hợp HS không tiến hành được mô phỏng theo cá 

nhân thì GV làm việc chung cả lớp để HS quan sát và trả lời câu hỏi. 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV gọi HS trả lời cá nhân và nhận xét câu trả lời của HS.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV nhận xét câu trả lời của HS. 

– Tiến hành (lại) thí nghiệm hoặc tương tác mô phỏng để minh hoạ 

hiện tượng thí nghiệm. GV khai thác mô phỏng PhET với các ánh 

sáng đơn sắc và các kiểu môi trường khác nhau để chốt các kiến thức 

cho HS. 

2.2. Tìm hiểu quang phổ

a) Mục tiêu
– Nêu được khái niệm quang phổ.
– Nêu khái niệm quang phổ phát xạ và phân loại quang phổ phát xạ gồm: quang phổ 

liên tục, quang phổ vạch phát xạ. 
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b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS thực hiện thí nghiệm 

hoặc quan sát video thí nghiệm về 

quang phổ phát xạ (gồm cả quang 

phổ liên tục và quang phổ vạch 

phát xạ)

 (https://www.youtube.com/watch?v

=MJ8IznzGfqo)

– GV yêu cầu HS kết hợp cùng thông tin 

SGK và nêu khái niệm quang phổ. 

– GV yêu cầu HS làm việc theo cặp 

Phiếu học tập số 1 – Quang phổ 

phát xạ. 

+ Câu trả lời phiếu học tập số 1:

Khái niệm 

quang phổ

Quang phổ là hình ảnh gồm các dải màu được tạo 

nên khi chiếu chùm sáng bị tán sắc lên một màn 

chắn sáng.

Phân loại 

quang phổ 

phát xạ

Quang phổ

liên tục

Quang phổ vạch

phát xạ 

Hình ảnh 

Khái niệm Là một dải màu nối liền 

nhau một cách liên tục

Là quang phổ gồm một 

hệ thống những vạch 

màu riêng rẽ được ngăn 

cách với nhau bởi 

những khoảng tối

Nguồn phát Các chất khí có áp suất 

lớn, chất lỏng hoặc chất 

rắn phát ra khi bị nung

Chất khí có áp suất thấp 

khi ở trạng thái kích 

thích phát ra 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– Thực hiện thí nghiệm hoặc quan sát 

video thí nghiệm về quang phổ 

phát xạ

– Nêu khái niệm quang phổ

– Làm việc theo cặp Phiếu học tập

số 1 – Quang phổ phát xạ

Bước 3: Báo cáo kết quả và 
thảo luận
– GV gọi HS trả lời cá nhân nêu khái 

niệm quang phổ.

– GV lướt nhanh kết quả Phiếu học 

tập 1 của một số HS.

– GV gọi đại diện 1 cặp HS trả lời câu 

hỏi trong Phiếu học tập và nhận 

xét. 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực 
hiện nhiệm vụ
– GV nhận xét chung về sơ bộ kết quả 

các phiếu học tập. 

– GV chốt lại nội dung kiến thức về 

quang phổ phát xạ. 
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2.3. Tìm hiểu về trạng thái dừng của nguyên tử 

a) Mục tiêu
 Mô tả được sự tồn tại của các mức năng lượng dừng của nguyên tử.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– Yêu cầu HS đọc SGK và làm việc cá nhân, hoàn thiện Phiếu 

học tập số 2.

Câu trả lời phiếu học tập 2:

Câu 1:

+ Trạng thái dừng: Nguyên tử chỉ tồn tại ở trong một 

số trạng thái có năng lượng xác định gọi là trạng thái 

dừng.

+ Trạng thái cơ bản: Là trạng thái dừng mà nguyên tử 

có năng lượng thấp nhất.

+ Trạng thái kích thích: Là trạng thái dừng mà nguyên 

tử có năng lượng cao hơn.

Câu 2:

Trạng thái 

dừng
K, L, M, N, O, P

Trạng thái cơ bản K – 2,18.10–18 J

Trạng thái kích 

thích

L – 0,54.10–18 J 

M – 0,24.10–18 J

N – 0,14.10–18  J

O – 0,09.10–18 J

P – 0,06.10–18
 J

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện trả lời câu hỏi trong Phiếu học tập số 2.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV thu một số phiếu học tập của HS và đánh giá nhanh.

– GV gọi đại diện HS trả lời phiếu học tập.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV đánh giá, chỉnh sửa và chốt các nội dung kiến thức

+ Năng lượng nguyên tử chính là năng lượng electron trong 

nguyên tử.

+ Khái niệm trạng thái dừng, trạng thái cơ bản, trạng thái 

kích thích; lưu ý về thời gian tồn tại của nguyên tử ở trạng 

thái kích thích.

+ Đơn vị mức năng lượng là eV. 

1 eV = 1,6.10–19 J 

+ Ví dụ cụ thể với nguyên tử hydrogen.

2.4. Tìm hiểu về cơ chế hấp thụ và bức xạ năng lượng của nguyên tử 

a) Mục tiêu
Trình bày được cơ chế hấp thụ và bức xạ năng lượng của nguyên tử.
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b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– Yêu cầu HS đọc mục II.2 – trang 60 SGK.

– GV hướng dẫn HS thao tác trên mô phỏng PhET về 

cơ chế hấp thụ và bức xạ năng lượng của nguyên 

tử hydrogen (với bước mô hình hành tinh nguyên 

tử Bohr). 

– Làm việc theo cặp (hoặc làm việc nhóm) để thực 

hiện và quan sát trên mô phỏng:

+ Chỉ ra các trạng thái dừng của hydrogen.

+ Quan sát quá trình electron nhận năng lượng bức 

xạ điện từ để chuyển từ trạng thái dừng này sang 

trạng thái dừng khác. 

+ Và quá trình từ trạng thái kích thích về trạng thái 

cơ bản và phát xạ ra một photon. 

+ Nhận xét về photon mà nguyên tử đã nhận để từ 

trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích và từ 

trạng thái kích thích về trạng thái cơ bản.

+ Từ đó, trình bày được cơ chế hấp thụ và bức xạ 

năng lượng của nguyên tử.

– Ở trạng thái dừng này, nguyên tử không bức xạ hay hấp thụ 

năng lượng. Nguyên tử chỉ hấp thụ hay bức xạ năng lượng 

dưới dạng năng lượng điện từ khi nó chuyển từ trạng thái 

dừng này sang trạng thái dừng khác.

– Một nguyên tử có thể hấp thụ những photon tương ứng với 

ánh sáng đơn sắc có bước sóng nào thì khi bức xạ nó cũng có 

thể phát ra những photon có bước sóng như vậy. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– Đọc SGK và tiến hành mô phỏng PhET theo hướng 

dẫn.

– Trả lời câu hỏi của GV.

– Trình bày được cơ chế hấp thụ và bức xạ năng 

lượng của nguyên tử.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV chỉnh sửa cho một số cặp/ nhóm HS để có thể thao 

tác được và quan sát được theo yêu cầu của GV.

– GV gọi đại diện HS trả lời.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV thao tác trước lớp theo các nhiệm vụ.

– GV chốt lại kiến thức và hệ thức chuyển mức

năng lượng:

En – Em = hf.

2.5. Tìm hiểu về quang phổ vạch (quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ)

a) Mục tiêu
– Giải thích được sự tạo thành vạch quang phổ.
– So sánh được quang phổ phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ.
– Vận dụng được biểu thức chuyển mức năng lượng: hf = E1 – E2.
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b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV thực hiện mô phỏng PhET để minh 

hoạ hiện tượng nguyên tử khi ở trạng 

thái kích thích sẽ phát ra photon và 

chuyển về trạng thái cơ bản (https://

phet.colorado.edu/sims/cheerpj/

discharge-lamps/latest/discharge-

lamps.html?simulation=discharge-

lamps&locale=vi) 

– Thực hiện mô phỏng với việc bắn liên 

tục electron lên nhiều nguyên tử 

hydrogen và hiển thị phổ kế để thu 

được hình ảnh quang phổ vạch

phát xạ. 

– Yêu cầu HS giải thích được sự tạo thành 

vạch quang phổ.

– Yêu cầu HS hoàn thành Phiếu học tập 

số 3 – theo nhóm. 

Quan sát mô phỏng PhET

+ Giải thích sự tạo thành quang phổ vạch: Khi nguyên tử ở trạng thái kích 

thích nó sẽ có xu hướng bức xạ để trở về trạng thái cơ bản. Bức xạ do 

nguyên tử này phát ra sẽ có bước sóng xác định do nguyên tử chỉ tồn tại 

trong những trạng thái dừng. Chính vì vậy ta quan sát được hình ảnh 

quang phổ vạch phát xạ gồm một số vạch màu nằm trên các khoảng 

tối. Các vạch màu này là do các số nguyên tử ở trạng thái kích thích khác 

nhau khi chuyển về trạng thái có mức năng lượng thấp hơn đã bức xạ ra 

các photon có bước sóng tương ứng. 

+ Câu trả lời Phiếu học tập số 3:

1. Quang phổ vạch phát xạ gồm những vạch màu trên nền tối. Quang phổ 

vạch hấp thụ gồm những vạch tối trên nền quang phổ liên tục của ánh 

sáng trắng. 

2. Có sự trùng khớp vạch quang phổ vì nguyên tử hydrogen có thể hấp thụ 

những photon với bước sóng  nào thì khi bức xạ nó cũng có thể phát 

ra những photon có bước sóng  đúng như thế. Các vạch quang phổ 

tương ứng với các màu nói trên. 

3. Ví dụ từ mức 3 về mức 2, bước sóng của photon phát ra là 6,57.10–7
 m. 

Kết quả này cho thấy tương ứng với vạch đỏ. Tương tự với các vạch phát 

xạ khác. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– Giải thích sự tạo thành vạch quang phổ 

– Thảo luận nhóm hoàn thành Phiếu học 

tập số 3

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo 
luận
– GV gọi HS giải thích sự tạo thành vạch 

quang phổ.

– GV yêu cầu nhóm đại diện trình bày kết 

quả phiếu học tập và các nhóm khác 

nhận xét kết quả. 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ
– Nhận xét câu trả lời của HS.

– Chốt các nội dung liên quan quang phổ 

vạch. 



109

Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu
Áp dụng được các nội dung đã học để thực hiện bài tập trang 61, ý 3 bài phần hoạt 
động trang 62 và bài tập trang 63 SGK và hoàn thành nội dung so sánh các loại 
quang phổ.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS thực hiện bài tập trang 61, ý 3 bài phần hoạt 

động trang 62 và bài tập trang 63.

– HS hoàn thiện bảng sau:

Loại 

quang phổ

Quang 

phổ liên 

tục

Quang 

phổ vạch 

phát xạ

Quang 

phổ vạch 

hấp thụ

Định nghĩa

Nguồn phát

Điều kiện 

phát

Đặc điểm

Ứng dụng

Câu trả lời của HS:

(Trang 62) Nguyên tử muốn chuyển từ trạng thái 

dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có 

năng lượng Em nhỏ hơn thì nguyên tử phát xạ một 

photon có năng lượng đúng bằng hiệu En – Em = hf
 

và ngược lại. Ta thấy photon bị nguyên tử hấp thụ 

hay bức xạ dẫn tới thay đổi mức năng lượng giữa hai 

mức Em và En sẽ có cùng tần số f hay bước sóng . Do 

đó, nguyên tử có thể hấp thụ những photon ứng với 

bước sóng  nào thì khi bức xạ nó cũng có thể phát 

ra những photon có bước sóng  đúng như vậy. 

(Trang 63).

a) Năng lượng photon bị hấp thụ bằng:

E = hf =  
hc

   3,37.10–9 J

b) Nguyên tử Helium hấp thụ năng lượng photon có 

thể chuyển từ mức 2 lên mức 4.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện trả lời các câu hỏi vào vở.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV nhận xét và đưa đáp án.

– HS đổi vở cho bạn để chấm chéo.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV nhận xét về các đáp án của HS.
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4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu
Chế tạo máy quang phổ (sử dụng đĩa CD) và ghi lại một số quang phổ phát xạ trong 
thực tế.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm máy quang phổ.

– Yêu cầu HS sử dụng từ khoá “CD spectrameter” để tìm 

một số ý tưởng chế tạo máy quang phổ đơn giản. 

– Yêu cầu HS lựa chọn thiết kế, lựa chọn phương án và chế 

tạo máy quang phổ đơn giản. 

– Yêu cầu HS chế tạo máy quang phổ đơn giản và sử dụng 

để lấy hình ảnh một số quang phổ từ ánh sáng Mặt Trời, 

ánh sáng đèn học, ánh sáng đèn pin,...

Một số thiết kế gợi ý:

https://www.youtube.com/watch?

v=fW4aMOSVv_8

https://www.youtube.com/watch?

v=6ypOPnCo36E

Hình ảnh một số quang phổ:

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS sử dụng từ khoá và tìm kiếm ý tưởng chế tạo máy 

quang phổ đơn giản từ đĩa CD

– Lên phương án thực hiện, chế tạo và ghi lại quang phổ 

từ ánh sáng Mặt Trời, ánh sáng đèn học, ánh sáng

đèn pin,...

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– HS chia sẻ sản phẩm đã chế tạo.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV góp ý, nhận xét. 
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BÀI 12 (3 tiết)

VÙNG NĂNG LƯỢNG CỦA TINH THỂ CHẤT RẮN

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

– Khái niệm vùng năng lượng: Th ay vì tồn tại các mức năng lượng được phép như 
trong nguyên tả riêng biệt, trong tinh thể chất rắn tồn tại những dải các mức năng 
lượng được phép. Ta gọi dải năng lượng này là vùng năng lượng.

– Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tính dẫn điện của kim loại và bán dẫn.
– Sự thay đổi điện trở của điện trở quang theo cường độ sáng.

2. Năng lực

2.1. Năng lực vật lí

 – Nêu được các vùng năng lượng trong chất rắn theo mô hình vùng năng lượng
đơn giản.

– Sử dụng được lí thuyết vùng năng lượng đơn giản để giải thích được: Sự phụ thuộc 
vào nhiệt độ của điện trở kim loại và bán dẫn không pha tạp; Sự phụ thuộc của điện 
trở của các điện trở quang (LDR) vào cường độ sáng.

2.2. Năng lực chung 

 Trao đổi ý kiến với các thành viên theo cặp đôi hoặc trong nhóm để hoàn thành 
phiếu học tập 1, 2. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Mô phỏng: https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/semiconductor/latest/
semiconductor.html?simulation=semiconductor
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/conductivity/latest/conductivity.
html?simulation=conductivity

– Phiếu học tập số 1 – làm việc cặp đôi, in trên giấy A4.
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PHI�U H�C T�P S� 1: VÙNG N�NG L
�NG 

(Làm việc theo cặp đôi)
Đọc thông tin phần I – Bài 12 trang 64 và trả lời câu hỏi, điền các từ còn thiếu vào 
chỗ trống.

– Phiếu học tập số 2 in trên giấy A4
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PHI�U H�C T�P S� 2: TÍNH D�N �I�N C�A V�T D�N

1. Dựa vào sơ đồ Hình 12.3 (trang 65) SGK, em hãy nêu nhận xét về tính dẫn điện 
của kim loại và bán dẫn. 
2. Dựa vào thông tin SGK trang 65, em hãy trả lời các câu hỏi sau về: Ảnh hưởng của 
nhiệt độ lên tính dẫn điện của kim loại.

− Đánh dấu vị trí các electron vào sơ đồ vùng năng 

lượng.

− Nhiệt độ có ảnh hưởng tới mật độ electron tự do 

trong kim loại không?

− Nhiệt độ đã làm các ion ở nút mạng dao động mạnh 

hơn (tham khảo mô phỏng theo link youtube: 

https://www.youtube.com/wach?v=lgJ51xt191Q).

Việc này đã gây ảnh hưởng như thế nào đến độ dẫn 

điện của kim loại? Vì sao?

3. Dựa vào thông tin SGK trang 65, em hãy trả lời các câu hỏi sau về Ảnh hưởng của 
nhiệt độ lên tính dẫn điện của bán dẫn. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục tiêu
Xác định được vấn đề của bài học.
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b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV nhắc lại kiến thức cũ về đặc điểm điện trở của đèn sợi 

đốt (Vật lí 11): Nhiệt độ tăng thì dòng điện trong mạch 

giảm chứng tỏ độ dẫn của dây tóc bóng đèn giảm. 

– Mô tả thí nghiệm: ampe kế mắc nối tiếp với một tấm silic. 

Sử dụng đèn khò làm nóng tấm silic. Dự đoán hiện tượng 

xảy ra.

– Yêu cầu HS xem video thí nghiệm: https://www.youtube.

com/watch?v=gUmDVe6C-BU (từ đầu đến 1 phút 2). 

– Yêu cầu HS đặt một số câu hỏi về hiện tượng (theo cá 

nhân).

– Mô tả hiện tượng quan sát được từ video thí nghiệm

– Một số câu hỏi mà HS có thể đặt ra: Vì sao nhiệt độ 

tăng có thể làm độ dẫn điện của dây tóc bóng đèn 

giảm nhưng có thể làm độ dẫn điện của của tấm 

silic? Nhiệt độ tác động vào tấm silic có cần có một 

khoảng giá trị xác định nào không? 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– Lắng nghe và suy nghĩ về các câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– Đặt một số câu hỏi về hiện tượng đã được mô tả.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV tổng kết nhanh một số câu hỏi mà HS nêu. 

– GV mô tả lại hiện tượng: Cùng tác dụng nhiệt, có những vật 

dẫn điện tốt hơn nhưng cũng có những vật lại dẫn điện 

kém đi. 

– GV nhóm một số câu hỏi mà HS đề xuất.

– GV đặt câu hỏi dẫn dắt vào bài: Cùng tác dụng nhiệt, có 

những vật dẫn điện tốt hơn nhưng cũng có những vật lại 

dẫn điện kém đi. Tại sao có hiện tượng đó? Chúng ta cùng 

tìm hiểu bài học hôm nay.
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

2.1. Xây dựng khái niệm vùng năng lượng

a) Mục tiêu
 Nêu được các vùng năng lượng trong chất rắn theo mô hình vùng năng lượng đơn giản.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS thực hiện Phiếu học tập 1 theo cặp đôi.

Câu trả lời phiếu học tập số 1

– Khái niệm vùng năng lượng: Thay vì tồn tại các mức năng 

lượng được phép như trong nguyên tả riêng biệt, trong tinh 

thể chất rắn tồn tại những dải các mức năng lượng được 

phép. Ta gọi dải năng lượng này là vùng năng lượng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện nhiệm vụ ở Phiếu học tập số 1.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV yêu cầu một cặp HS trình bày về kết quả Phiếu

học tập.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV lướt nhanh để kiểm tra một số câu trả lời từ các

cặp đôi.

– GV tổng hợp lại nội dung về vùng năng lượng.

– GV đưa cách biểu diễn về vùng năng lượng, những 

vị trí mà các electron được phép tồn tại và không 

được phép tồn tại.

– GV cần nhấn mạnh: vùng năng lượng chỉ xuất hiện 

trong tinh thể chất rắn chứ không có trong chất khí 

hay hay nguyên tử cô lập. 

2.2. Trình bày về tính dẫn điện của vật dẫn
a) Mục tiêu

Sử dụng được lí thuyết vùng năng lượng đơn giản để giải thích được: Sự phụ thuộc 
vào nhiệt độ của điện trở kim loại và bán dẫn không pha tạp.
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b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV nhắc lại khái niệm dòng điện và 

điều kiện để có dòng điện. 

– GV tổng kết từ các ý kiến của HS để đưa 

đến nhận định: Vật dẫn muốn dẫn điện 

tốt thì chúng cần có mật độ các hạt 

mang điện tự do và các hạt mang điện 

tự do ít bị cản trở khi chuyển động dưới 

tác dụng của điện trường. 

– GV chia nhóm HS (không quá 6 HS.

nhóm) và yêu cầu HS làm việc theo 

nhóm để hoàn thành Phiếu học tập 

số 2 – Tính dẫn điện của vật dẫn.

Câu trả lời phiếu học tập số 2:

1. Kim loại có sẵn các electron ở vùng dẫn nên kim loại dẫn điện tốt.

Ngược lại, bán dẫn không có sẵn các electron trên vùng dẫn nên bán dẫn 

dẫn điện kém. 

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tính dẫn điện của kim loại

+ Nhiệt độ không làm tăng mật độ electron tự do trong kim loại. 

+ Nhiệt độ làm các ion ở nút mạng dao động mạnh hơn  dẫn đến tần suất 

va chạm giữa chúng và với các electron tự do tăng lên. Do đó, nhiệt độ 

tăng làm cho độ dẫn điện của kim loại giảm. 

3. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tính dẫn điện của bán dẫn

+ Chất bán dẫn có vùng dẫn trống hoàn toàn và vùng cấm khá hẹp. 

+ Vì bề rộng vùng cấm khá hẹp nên khi nhận được năng lượng nhiệt thì các 

electron dễ dàng chuyển lên vùng dẫn nên số lượng các electron trên 

vùng dẫn tăng đồng thời để lại một vị trí khuyết electron trong vùng hoá 

trị (lỗ trống). Cả electron tự do và lỗ trống đều tham gia vào quá trình 

dẫn điện – gọi là hạt dẫn. Như vậy nhiệt độ tăng làm tăng mật độ

hạt dẫn. 

(Tương tự kim loại) Nhiệt độ tăng cũng làm cho các dao động nút mạng 

tăng làm cản trở sự di chuyển của các hạt mang điện tự do. Tuy nhiên, thực 

tế chứng tỏ sự tăng độ dẫn điện do tăng mật độ các hạt mang điện tự do 

chiếm ưu thế hơn nên nhiệt độ tăng sẽ làm độ dẫn điện của bán dẫn tăng. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện Phiếu học tập số 2.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo 
luận
– GV yêu cầu các nhóm trưng bày sản 

phẩm của mình.

– GV yêu cầu 1 nhóm đại diện trình bày, 

các nhóm khác cử đại diện để đánh dấu 

các câu trả lời khác nhóm trình bày. 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ
– GV nhận xét từng câu trả lời của nhóm 

trình bày và theo dõi việc chỉnh sửa 

của các nhóm khác. 

+ GV tổng kết lại các vấn đề:

* Sự thay đổi dao động của các nút 

mạng của kim loại và bán dẫn. 

* Sự thay đổi số lượng các electron tự do 

của kim loại và bán dẫn khi nhiệt độ 

tăng lên. 
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2.3. Giải thích sự thay đổi điện trở của điện trở quang phụ thuộc vào cường độ sáng

a) Mục tiêu
Giải thích được sự phụ thuộc của điện trở của các điện trở quang (LDR) vào cường 
độ sáng.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– Yêu cầu HS thực hiện thí nghiệm với quang trở (đo cường độ 

dòng điện trong mạch gồm điện trở nối tiếp với quang trở khi 

thay đổi cường độ sáng bằng cách thay đổi vị trí nguồn sáng 

tới quang trở).

– Yêu cầu HS rút ra kết quả thí nghiệm. 

– Yêu cầu HS đọc SGK, kết hợp với mô phỏng để giải thích

sự thay đổi điện trở của điện trở quang khi có ánh sáng 

chiếu vào.

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/conductivity/

latest/conductivity.html?simulation=conductivity

+ Electron hoá trị của điện trở quang nhận được 

năng lượng từ ánh sáng đủ lớn sẽ chuyển lên 

vùng dẫn để trở thành electron tự do đồng thời 

để lại lỗ trống ở vùng hoá trị do đó khi được chiếu 

sáng thì điện trở của điện trở giảm.

+ Cường độ sáng càng mạnh thì càng có nhiều 

electron và lỗ trống được tạo ra do đó cường độ 

sáng càng mạnh thì điện trở quang giảm càng 

nhiều.

Kết luận: Khi được chiếu sáng thì điện trở của điện 

trở quang sẽ giảm. Cường độ sáng càng mạnh thì 

điện trở giảm càng nhiều.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện theo cặp yêu cầu GV.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV gọi 2 cặp bất kì trả lời và bổ sung câu trả lời cho nhau.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV mô tả cấu tạo của điện trở quang. 

– GV tổng kết lại sự thay đổi điện trở của điện trở quang khi có 

ánh sáng chiếu vào.
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Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu
Áp dụng kiến thức để học để trả lời câu hỏi nguyên nhân làm thay đổi điện trở trong 
kim loại và bán dẫn khi nhiệt độ của chúng thay đổi; và sự thay đổi điện trở của 
quang điện trở khi được chiếu sáng.

b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– Yêu cầu HS làm việc cá nhân và trả lời câu 

hỏi trang 65 SGK, câu hỏi trang 66 SGK 

vào vở.

– Câu trả lời của HS ở SGK trang 65.

Nguyên nhân làm thay đổi điện trở trong kim loại và bán dẫn khi nhiệt 

độ của chúng thay đổi:

+ Nhiệt độ của kim loại sẽ tăng làm cho dao động của các ion trên nút 

mạng dao động mạnh lên, tăng cơ hội va chạm với cá electron tự do.  

Kết quả là các electron tự do khó di chuyển hơn nên đã làm điện trở 

của kim loại tăng. 

+ Nhiệt độ của bán dẫn tăng sẽ làm tăng nồng độ hạt dẫn làm cho điện 

trở của bán dẫn giảm. Nhiệt độ tăng cũng làm dao động của nút 

mạng tăng lên, cản trở sự chuyển động của các electron tự do.

Tuy nhiên, sự giảm điện trở do tăng mật độ hạt dẫn chiếm ưu thế hơn 

nên xét một cách tổng thể thì nhiệt độ tăng vẫn làm điện trở của bán 

dẫn giảm. 

– Câu trả lời của HS ở bài SGK trang 66:

Electron hoá trị của bán dẫn nhận được năng lượng từ ánh sáng đủ lớn 

sẽ chuyển lên vùng dẫn đồng thời để lại lỗ trống trong vùng hoá trị.

Cả hai loại hạt này đều tham gia vào quá trình dẫn điện nên khi được 

chiếu sáng thì điện trở của điện trở quang giảm. Ánh sáng càng mạnh 

thì càng tạo ra nhiều hạt dẫn nên điện trở của điện trở quang

càng giảm. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS trả lời câu hỏi vào vở.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV nhìn lướt các câu trả lời của HS để 

nhận xét.

– GV gọi đại diện HS trả lời câu hỏi.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ
– GV nhận xét sơ bộ về các câu trả lời của 

HS và nhấn mạnh lại các nội dung trọng 

tâm của bài học.  
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Hoạt động 4: Vận dụng 

a) Mục tiêu
– Giải thích vấn đề đặt ra ở phần mở đầu.
– Th iết kế phương án thí nghiệm khảo sát điện trở của một số chất (vật) theo nhiệt độ.
– Xây dựng ý tưởng thiết kế thiết bị đo nhiệt độ sử dụng diode bán dẫn.
b) Tiến trình thực hiện

Hoạt động của GV và HS Sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
– GV trình bày phương án thí nghiệm trong video.

– GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi để đưa ra phương án thí nghiệm 

khảo sát sự thay đổi của điện trở dây tóc bóng đèn, diode bán 

dẫn, thuỷ tinh (silic) theo nhiệt độ.

– GV yêu cầu HS làm việc cá nhân đưa thiết kế chế tạo dụng cụ đo 

nhiệt độ sử dụng diode bán dẫn. 

– Câu trả lời cho vấn đề mở bài.

– Phương án thí nghiệm:

Ví dụ với bóng đèn dây tóc: Đo điện trở dây tóc 

bóng đèn ở nhiệt độ thường và khi đang sáng. Từ 

đó, rút ra nhận xét.

Với thuỷ tinh (có thể lấy miếng thuỷ tinh từ bóng 

đèn pha xe máy), xây dựng phương án thí nghiệm 

tương tự video. 

– Xây dựng ý tưởng chế tạo dụng cụ đo nhiệt độ 

sử dụng diode bán dẫn:

+ Quấn dây đồng quanh diode bán dẫn để tạo 

phần gia nhiệt cho diode. 

+ Gia nhiệt cho diode bằng nguồn điện.

+ Đo điện trở của diode bán dẫn theo nhiệt độ.

Lưu ý: Ý tưởng này còn có một số khó khăn trong 

việc đo nhiệt độ của diode. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
– HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
– GV yêu cầu đại diện HS trình bày và nhận xét.

– Yêu cầu HS nhận xét về ưu điểm, nhược điểm của các phương án. 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
– GV nhận xét các nội dung mà HS đề xuất.

– GV góp ý về ý tưởng thiết kế.



120

Chịu trách nhiệm xuất bản:
Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGUYỄN TIẾN THANH

Chịu trách nhiệm nội dung:
Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Biên tập nội dung: ĐINH THỊ THÁI QUỲNH

Thiết kế sách: NGUYỄN THANH LONG

Trình bày bìa: NGUYỄN HỒNG SƠN

Sửa bản in: ĐINH THỊ THÁI QUỲNH

Chế bản: CTCP DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

 

Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VẬT LÍ 12
(HỖ TRỢ GIÁO VIÊN THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY THEO SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 12 BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

Mã số: 
In .......... bản (QĐ .............), khổ 19 x 26,5cm.

Đơn vị in ...................................................... Địa chỉ: ......................................................

Cơ sở in ....................................................... Địa chỉ: ......................................................

Số ĐKXB: -/CXBIPH/-/GD

Số QĐXB: ................. / QĐ-GD ngày ... tháng ... năm 20....

In xong và nộp lưu chiểu tháng ........ năm 20.....

Mã số ISBN: 978-604-0-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


